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Thứ hai mươi

Này Thiện nam  tử  ! Bồ Tát Ma Ha Tát tu  phạm  
h ạnh  nh ir thê' nào ? Bồ Tát Ma Ha Tát trụ  no i Đ ại 
thừ a Đ ại N iết Bàn, trụ  bảy pháp lành  thờ i phạm  
hạnh  đầy đủ.

Bảy pháp  lành là : M ột là b iế t pháp , hai là b iế t 
nghĩa, ba là b iết già, bôíti là b iết tri túc, năm  là b iết 
m ình, sáu là b iế t chúng, bảy là b iế t tôn ty.

Bô Tát Ma Ha Tát nh ir thê nào gọi là b iế t pháp. 
Này Thiện nam  tử  ! Bồ Tát này b iế t m ười hai bộ 
k inh , tức là Tu Đ a La, Kỳ Dạ, Thọ Ký, Dà Đà, l ĩu  
Đà Na, Ni Đ à Na, A Ba Đà Na, Y Đê' Mục Đ à Na, 
Xà Đ à Dà, Tỳ Phật Lược A Phù Đ à Đ ạt Ma, ư u  Bà 
Đề Xá.

Đây là khê' k inh  Tu Đa La : T ứ  "N hư thị ngã 
văn nhẫn  đến câu hoan hỷ phụng  hành" tất cả nhur
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vậy gọi là Tu Đ a La k inh  (Trường hàng). Đây là Kỳ 
Dạ : Phật bảo các Tỳ Kheo ngày xưa ta cùng các ông 
ngu si không trí huệ, chẳng thể thẩy bôĩi chon đê" 
đúng  như- thật, nên  lưu chuyên m ãi trong b iển  khô 
sanh tử. Bôn chơ-n đê" là : Khổ Đê', Tập Đê', D iệt Đê' 
và Đạo Đê".

Ngày xira đức Phật vì các Tỳ Kheo nói khê ' k inh  
xong lại có hàng chúng sanh căn trí sáng tỏ, vì m uôn 
nghe pháp nên  đến chỗ Phật hỏi mọi người rằng : 
Đức N hir Lai vừa rồi nói nhữ ng  việc gì ? Lúc đó 
Phật vì hàng chúng sanh ây đem k inh  vửa giảng nói 
thành  kệ tụng  :

Ta xưa cùng các ông 
Chẳng thấy bcm chơ-n đê^
N ên phải lưu chuyển mãi 
Trong b iên  khổ  sanh tử.
N ếu thây đưạc bôri đê"
Thời dứ t đặng sanh tử.
Sanh tứ  đã hết rồi 
Chẳng còn thọ thân  nữa.

Kệ tụng  trên  đây gọi là Kỳ Dạ k inh  (Trùng tụng).

N hững gì gọi là Thọ Kỷ ? Như- có lúc đức N hir 
Lai nói k inh  hay luật, vì các hàng trời hay người mà 
thọ ký sẽ làm Phật. N hư  nói : "Đời sau có vua h iệu  
là Nhưxrng Khư, ông A D ật Đa sẽ ở  cõi này thành
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birc chánh giác h iệu  là Di Lặc Phật". Đây gọi là Thọ 
Ky k in h ế

N hững gì gọi là Dà Đ à ? T rữ  trường hàng và cầc 
giới luật, ngoài ra nhữ ng  bài kệ bốn câu như- :

Các điều ác chó' làm 
Phụng hành  nhữ ng  điều lành,
Lóng sạch tâm  ỷ m ình,
Là lời dạy của Phật.

Trên đây gọi là Dà Đà k inh  (kệ Cô khởi).

N hững gì gọi là Ưu Đà Na ? N hư  đức Phật lúc 
xê" chiều nhập  th iền  định, vì chư* Thiên giảng rông 
các pháp yếu. Lúc đó các Tỳ Kheo đều nghĩ rằng : 
G iờ đây đức Như- Lai đang làm việc gì ?

Sáng ngày sau, đức N hir Lai xuất định, không 
ai hỏi, dùng  tha tâm  trí mà tự  nói rằng : Này các 
Tỳ Kheo ! Tất cả chư  Thiên thọ m ạng rất dài. Lành 
thay ! Các Tỳ Kheo b iết vì ngưừi, chẳng cầu h r lợi, 
b iế t th iểu  dục, b iế t tri túc, đirợ-c tịch tịnh.• ' • • • •

N hững k inh  như- trên đây không ai hỏi đức Phật 
h r  giảng nói đó gọi là Ưu Đà Na k inh  (Ttr thuyết).

N hững gì là Ni Đà Na ? N hư  trong các kinh  do nhơn 
duyên Phật vì người khác diễn nói. Lệ n h ư : Trong nưức 
Xá Vệ có m ột chàng trai giăng lưới bắt chim, bắt đặng 
chim nhôìt trong lồng, cho ăn lúa uốhg nước rồi lại thả 
đi. Đức Thê" Tôn biết nhem duyên đó mà nói kệ rằng :
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Chó* kh inh  tôi nhỏ 
Cho là không họa 
G iọt nước dầu nhỏ 
Lần đầy lu  lớn.

N h ư  trên  đây gọi là Ni Đ à Na k inh  (Nhơn duyên).

N hững  gì là A Ba Đ à Na ? N h ư  nhữ ng  th í dụ 
trong luật nói.

N hững  gì là Y Đê" Mục Đ a Dà ! Lệ như- đức 
Phật nói : Này các Tỳ Kheo ! Lúc ta xuấì thê' nhữ ng  
điều  ta dạy bảo gọi là gicri kinh. Lúc đức Câu Liru 
Tôn Phật xuất th ế  lời Phật dạy gọi là trông Cam 
Lồ. Lúc đức Phật Câu Na Hàm  M âu Ni xuâlt th ế  
lờ i Phật dạy gọi Pháp cảnh.

Lúc đức Phật Ca Diếp xuất thê" lời Phật dạy gọi 
là Phân b iệ t không.

N h ư  trên đây gọi là Y Đ ế  Mục Đa Dà k inh  (Bổn sự).

N hững  gì là Xà Đ à Dà ? Lệ n h ư  đức Phật xưa 
k ia làm  vị Bồ Tát tu  khổ  hạnh. N h ư  Phật nói : Này 
các Tỳ Kheo ! T huở  quá k h ứ  ta từng  làm  nai, làm  
gâu, làm  cheo, làm  thỏ, làm  quốc vuxrng, làm  Chuyển 
Luân T hánh Vuxmg, làm  rồng, làm  kim  súy điểu v.v... 
N h ư  trên  đây gọi là Xà Đà Dà k inh  (Bổn sanh).

N hững gì là Tỳ Phật Lưxrc ? Tire là nhữ ng  kỉnh 
đ iển  thuộc về Đ ại thừ a Phưtm g Đ ẳng nghĩa lý rộng 
lố n  dường như- h ir không (Phưtmg quảng).
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N hững gì là Vị Tằng H ữu ? Lệ như* lúc đức Bồ 
Tát m ới sanh khổng ai đỡ  dắt mà tự  đi bảy bưtýc, 
phóng quang m inh lớn ngó khắp m ười phưrnig. Lệ 
như* con virợ-n tay bung  bát m ật dâng cúng đức N hir 
Lai. Lệ nh ir chó cổ trắng đến bêri Phật nghe p h áp ệ 
Lệ nh ir ma vircmg Ba Tuần b iên  làm  trâu  xanh đi 
trong bá t sành, làm  cho các bát sành đụng  chạm lẫn 
nhau  mà không n ứ t bể. Lệ nh ir Phật lúc m ới sanh 
lúc vào th iên  m iêu làm  cho th iên  tượng đứng  dậy 
bước xuốhg đảnh  lễ.

N hững đoạn k inh  nh ir trên đây gọi là Vị Tằng 
H ữ u  k in h ế

N hững gì là Ưu Ba Đề Xá ? Lệ nh ir đức Phật lúc 
nói k inh  hoặc luận nghĩa cùng phân  b iệ t giảng rộng 
b iện  luận  các tướng mạo, đây gọi là Ưu Bá Đề Xá 
k inh  (Luận nghi).

(*) Bồ Tát nêu  có thể rõ b iết m ưm  hai bộ k inh  
n h ir vậy thờ i gọi là b iết pháp.

Bồ Tát Ma Ha Tát n h ư  thê" nào gọi là b iế t nghĩa ? 
N êu Bồ Tát ở  nơi tất cả văn tự  ng ữ  ngôn b iế t rộng 
nhữ ng  ý nghĩa thờ i gọi là b iết nghĩa.

Bồ Tát Ma Ha Tát thê' nào là b iế t giờ* ? Bồ Tát 
khéo b iế t trong nhữ ng  giờ nh ir vậy có thể  tu  tịch 
tịnh, trong nhữ ng  giờ n h ư  vậy có thể tu  tinh  tân, 
trong nhữ ng  giờ n h ư  vậy có thể tu  xả định, trong

(*) Hán bộ quyển th ứ  15
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nhữ ng  giờ  n h ư  vậy có thể cúng dường Phật, trong 
nhữ ng  giờ  n h ư  vậy có thể cúng dường Sư  trưởng, 
trong nhữ ng  giờ n h ir vậy có thể tu  hạnh  bô' thí, trì 
giới, nhẫn  nhục, tinh  tẩn, th iền  đinh, đầy đủ Bát nhã 
Ba la mật. Như* trên đây gọi là b iết giờ.

Bồ Tát Ma Ha Tát n h ư  thê' nào gọi là tri túc ?

Bồ Tát b iế t đủ đôi với nhữ ng  việc dirới đây : 
Ucmg ăn, y phục, thuốc men, đi, đứng, ngồi, nằm , 
ngủ, thức, nói, nín. N hư  trên  đây gọi là tri túc.

Bồ Tát Ma Ha Tát như- thê' nào gọi là b iế t m ình ? 
Vì Bồ Tát này tự  b iết rằng ta có đức tin  như- vậy, 
có giới n h ư  vậy, có đa văn n h ư  vậy, có xả như- vậy, 
có huệ nh ir vậy, có đi đếh n h ư  vậy, có chánh niệm  
n h ư  vậy, có hạnh  lành nh ir vậy, hỏi n h ư  vậy, đáp 
nh ir vậy. N hir trên  đây gọi là b iê t m ìnhế

Bồ Tát Ma Ha Tát n h ư  thê' nào gọi là b iế t người ? 
Bồ Tát này biêít nhữ ng  ngirỏ-i đây là hàng  Sát Đê' 
Lại, là hàng Bà La Môn, là hàng C ư  sĩ, là hàng  Sa 
m ôn. N ên ở  trong chúng này đi đến nh ir vậy, ngồi 
đứng  n h ư  vậy, thuyết pháp nh ir vậy, hỏi đáp n h ir 
vậy.. Như* trên  đây gọi là b iết ngirời.

Bồ Tát Ma Ha Tát thê' nào gọi là b iết người bực 
tôn bực ty ? N gười có hai hạng : M ột là có tín  tâm, 
hai là chẳng có tín  tâm. Bồ Tát phải b iế t người có 
tín  tâm  th à i là người lành, người chẳng có tín tâm  
thờ i chẳng gọi là người lành.
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N gười có tín  tâm  lại có hai hạng : M ột là người 
thư ờng  đếh chùa chiền, hai là người chẳng đếh chùa. 
Bồ Tát phải b iết người đến chùa là lành, ngirời chẳng 
đến chùa thời chẳng gọi là lành.

NgưtH đếh chùa lại có hai hạng  : M ột là lễ bái, 
hai là chẳng lễ bái, Bồ Tát phải b iế t ngưừi lễ bái là 
lành, người chẳng lễ bái thời chẳng gọi là lành.

N gười lễ bái lại có hai hạng : M ột là nghe pháp, 
hai là chẳng nghe pháp. Bồ Tát phải b iế t người nghe 
pháp  là lành. Ngirời chẳng nghe pháp th à i chẳng gọi 
là  lành.

N gười nghe pháp  lại có hai hạng  : M ột là hết 
lòng lóng nghe, hai là chẳng hết lòng. Bồ Tát phải 
biêít người hế t lòng nghe thời gọi là lành, ngirời 
chẳng hêìt lòng nghe thời chẳng gọi là lành.

H ết lòng nghe pháp lại có hai hạng : M ột là suy 
gẫm ý nghĩa, hai là chẳng suy gẫm ý nghĩa. Bồ Tát 
phải b iế t ngưtM gẫm nghĩa là lành, người chẳng 
gẫm nghĩa thời chẳng gọi là lành.

NgưtK gẫm  nghĩa lại có hai hạng : M ột là đúng 
n h ir lời nó i thật hành, hai là chẳng thật hàn h  đúng 
như* lời nói. N gười thật hành  gọi là lành, người 
chẳng thật hành  thờ i chẳng gọi là lành.

Thật hành  đúng nh ir lời nói ĩại có hai hạng  : M ột 
là cầu quả Thanh Văn chẳng có thê lợ i ích an lạc 
tất cả chúng sanh khô não, hai là hồi hư ớng  Đại
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thử a  Vô thượng, lợi ích mọi ngirời làm cho đặng an 
lạc. Bồ Tát phải b iế t lợi ích mọi ngưtH làm  cho đặng 
an lạc là đ iều lành vô thượng.

Này Thiện nam  tử  ! N hư  trong các châu báu, n h ư  ý 
bảo châu tốt đẹp hcrn tất cả. N hư  trong các m ùi vị, chấỉt 
cam lồ là hơn hết. Bồ Tát này ở  nơi trong hàng trời 
người là bực hơn tất cả không gì v í dụ được.

Nhu* trên  đây gọi là bực đại Bồ Tát trụ  nơi k inh  
Đ ại thừ a Đ ại N iết Bàn an trụ nơi bảy pháp  lànhẾ Bồ 
Tát trụ  nơ i bẾảy pháp lành này thời đặng đầy đủ 
phạm  hạnh.

Này Thiện nam  tử  ! Lại có phạm  hạnh  gọi là tứ, 
bi, hỷ, xả.

Ca D iếp Bồ Tát bạch Phật : "Thế Tôn ! Nêu người 
tu  hạnh  từ  có thể  dứ t sân khuể. Ngưtri tu  lòng b i 
cũng d ứ t được sân khuể. Sao lại nói là bôn  tâm  vô 
lượng. Xét theo nghĩa đó thời lẽ ra chỉ có ba.

Thê' Tôn ! Lòng tứ  có ba duyên : M ột là duyên 
chúng sanh, hai là duyên nơi pháp, ba thờ i duyên 
không. Lòng bi, hỷ, xả, cũng ba duyên n h ir vậy, nêu 
theo nghĩa này thờ i lẽ ra chỉ có ba chẳng nên  có 
bôn  :

D uyên chúng sanh ỉà duyên nơi thân  ngũ ầm  
nguyện cho họ đưực vui. Duyên nơi pháp  là nhữ ng  
vật chúng sanh cần dùng đem ban cho họ. Không 
duyên tức là duyên nơi N hư  Lai.
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Lòng tứ  thờ i phần  nh iều  duyên nơi chúng sanh 
nghèo cùng. Đức N hir Lai Đ ại Sir lìa hẳn  sự  nghèo 
cùng hư ởng  sự  vui đệ nhứt. N êu duyên chúng sanh 
thờ i chẳng duyên nơi Phật, Pháp cũng n h ư  vậy, vì 
do nghĩa này nên  duyên N hư  Lai gọi là không duyên.

Thê Tôn ! Lòng tứ  duyên tâít cả chúng sanh, nh ir 
duyên cha mẹ, vợ  con, thân  thuộc. Do nghĩa này nên  
gọi là chúng sanh duyên.

Pháp duyên là chẳng thây cha mẹ, vợ* con, thân  
thuộc. Thây tât cả pháp đều từ  no i duyên sanh ra. 
Đ ây gọi là Pháp duyênề

Vô duyên là chẳng trụ  nơi pháp tướng và chúng 
sanh tưứng.

Từ, bi, hỷ, xả, đều duyên n h ư  vậy, vì thê" nên  lẽ 
ra chỉ có ba chẳng nên  có bôn.

Thê Tôn ! N gười có hai hạng : m ột là k iên  hành, 
hai là ái h àn h ế NgưxM kiên  hành  nh iều  tu  tứ  bi, 
người ái hành  nh iều  tu hỷ xả. Vì thê' nên  đáng lẽ 
có hai chẳng nên có bônẳ

Thê' Tôn ! Luận về vô lượng gọi là vô biên. Vì 
chẳng thể đưực b iên  bờ  nên  gọi là vô lirợ-ng. N êu 
là vô lirạng thời lẽ ra nên  có m ột chẳng nên  nói là 
bôn.

N êu nói là bôii đâu đặng vô lượng.
Vì thê là m ột chẳng nên  là bôn vậy".
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Phật bảo Ca Diếp Bồ Tát : "Này Thiện nam  tử  ! 
C hư  Phật N hư  Lai vì m ọi loài chúng sanh mà giảng 
nói pháp yếu. Lời của Phật b í m ật khó h iểu  b iết 
đưạc. Hoặc vì chúng sanh nói m ột nhem duyên. N hir 
nói nhữ ng  gì là m ột nhơn  duyên, tức là tất cả pháp 
hữ u  vi.

Hoặc nói hai th ứ  là nhơn cùng quả.
Hoặc nói ba th ứ  là ph iền  não, nghiệp và khổ.
Hoặc nói bôn th ứ  là vô m inh, hành, sanh và lão tử.

Hoặc nói năm  th ứ  là thọ, ái, thủ, h ữ u  và vô sanh.

Hoặc nói sáu th ứ  là nhơn quả ba đời.
Hoặc nói bảy th ứ  là thức, danh sắc, lục nhập , xúc 

thọ, ái và thử. Hoặc nói tám  th ứ  là trong m irời hai 
nhơn  duyên trứ  vồ m inh, hành, sanh và lão tử.

Hoặc nói chín th ứ  n h ư  trong Thánh k inh  nói m ười 
hai nhơn  duyên trứ  vô m inh, hành  và thức.

Hoặc nói m ười m ột th ứ  n h ư  trong k inh  Tát Giá 
Ni Kiền T ử  nói mưtìri hai nhơn duyên trừ  sanh.

Hoặc co lúc nói đủ cả mircri hai nhem duyên. N hư  
nơi thành  Vưtm g Xá vì Ca Diếp v.v... nói vô m inh 
nhẫn  đến sanh, lãò, bệnh, tử.

Này Thiện nam  tử  ! N hư  m ột nhem duyên vì 
chúng sanh nên  phân  b iệt nh iều  thứ, vô lirợng tâm  
cũng nhvr vậy
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Này Thiện nam  tử  ! Vì do nghĩa này đôi với hạnh  
thâm  m ật của N hư  Lai chẳng nên sanh nghi.

Đức N hir Lai có phuxmg tiện lớn : Vô thirò-ng 
nói là thường, thircrng nói là vô thường, nói vui ỉà 
khổ, nói khô là vui, bâìt tịnh  nói là tịnh, tịn h  nói là 
bấ t tịnh, ngã nói là vô ngã, vô ngã nói là ngã, no i 
vô tình  nói là h ữ u  tình, nơi hữ u  tình  nói là vô tình, 
chẳng phải vật nói ỉà vật, vật nói là chẳng phải vật, 
chẳng phải th iệ t nói là thiệt, th iệt nói là chẳng phải 
thiệt, chẳng phải cảnh nói là cảnh, cảnh nói là chẳng 
phải cảnh, chẳng phải sanh nói là sanh> sanh nói là 
chẳng phải sanh, nhẫn  đếh vô m inh nói là m inh, 
m inh nói là vô m inh, sắc nói là chẳng phải sắc, chẳng 
phải sắc nói là sắc, chẳng phải đạo nói là đạo, đạo 
nói là chẳng phải đạo. Này Thiện nam  tir ! Đức N hir 
Lai vì đ iều phục chúng sanh dùng vô lượng phương 
tiện  nh ir vậy há lại là h ư  vọng IT !.

Hoặc có chúng sanh tham  của cải, đôì với người 
đó ta tự  hóa thân  m ình làm  vua Chuyên Luân, theo 
chỗ cần dùng của người đó cung cấp các th ứ  vật 
dụng  trong nhiều  năm, rồi sau giáo hóa nó cho nó 
đưtỵc trụ  nơi Vô thirợng Chánh đẳng C hánh giác.

N êu có chúng sanh tham  đắm ngũ dục, trong 
nh iều  năm  ta đem ngũ dục cung cấp nó, rồi sau 
khuyến  hóa, cho nó trụ nơi Vô thượng C hánh đẳng 
C hánh giác.
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N ếu có chúng sanh sang giàu, thờ i ta trong nh iều  
năm  vì người đó mà làm  tôi tớ  hầu  hạ cho người 
đó vứa lòng, rồi sau khuyến hóa ngưxH đó trụ  nơi 
Vô thượng C hánh đẳng C hánh giác.

Nê"u có chúng sanh cứng cỏi h r  thi cần có người 
can gián, th à i ta trong nhiều  năm  can ngăn khuyên 
dạy, làm  cho tâm  người đó điều thuận  rồi sau 
khuyên hóa nguxri đó trụ  nơi Vô thư ợng  C hánh 
đẳng C hánh giácỀ

Này Thiện nam  tử, đức N hư  Lai trong vô luxmg 
năm  dùng mọi th ứ  phuxmg tiện làm  cho chúng sanh 
được trụ  no i Vô thượng Chánh đẳng C hánh giác nh ir 
vậy há lại h ư  vọng ư  !

C hư  Phật N h ư  Lai dầu ả  trong chỗ ác như ng  n h ư  
hoa sen không bị nhiễm  ô.

Này Thiện nam  tử  ! Nên b iết nghĩa của bôn tâm  
vô lượng cũng nh ir vậy, tâm  vô lượng này thể tánh 
có bôn. Nê"u có người tu hành  thò-i sanh lên  cõi trà i 
Đ ại Phạm.

Tâm vô lượng này có bôn loại, nên nói là bôĩi.

Luận về người tu lòng tứ  có thể d ứ t tham  dục. 
NgưtM tu lòng b i có thê dứ t sân khuê. N gười tu  lòng 
hỷ có thể dứ t sự  chẳng vui. N gười tu lòng xả có thể 
d ứ t tham  dục và sân khuể.

Này Thiện nam  tử  ! Do nghĩa này nên  đtrợc gọi 
là bốíì, chẳng phải một, hai, cũng chẳng phải ba.
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Này Thiện nam  tử  ! N hư  lò i ông nói lòng h r  có 
thể  dứ t được sân, lòng b i cũng nh ir vậy nên  nói là 
ba đó, ông chẳng nên  nạn  n h ư  vậy. Sân k h u ể  có hai 
th ứ  : m ột là giết chết, hai là đánh đập. Tu lòng tứ  
thờ i dứ t đirợc sự  giận giết chết. Tu lòng b i thờ i dứ t 
được sự  giận đánh đập. Do nghĩa đó há lại chẳng 
phải là bôn ir !

Sân lại có hai th ứ  : M ột là sân  với chúng sanh, 
hai là sân v á i chẳng phải chúng sanh. N gười tu lòng 
từ  d ứ t đirợc sự  sân với chúng sanh. NgutH tu  lòng 
bi dứ t đirợc sự  sân với chẳng phải chúng sanh.

Sân lại có hai th ứ  : Một là có nhơn  duyên, hai 
là không nhcrn duyên.

Tu lòng từ  d ứ t đưực sự  sân có nhơ-n duyên. Tu 
lòng b i d ứ t được sự  sân không nhơn  duyên.

Sân lại có hai th ứ  : M ôt là tập quán quá khứv 
hai là tập quán h iện  tại. Tu lòng từ  dứ t đưtỵc sân 
quá khir. Tu lòng bi dứ t được sân h iện  tại.'“/  • • •

Sân lại có hai th ứ  : M ột là sân T hánh nhơn, hai 
là sân phàm  phu. Tu lòng từ  dứ t đưxrc sân Thánh 
nhơn. Tu lòng b i dứ í đưực sân phàm  phu.

Sân lại có hai th ứ  : Một là thượng, hai là trung. 
Tu lòng từ  dứ t được sân hạng thượng. Tu lòng bi 
d ứ t đưcrc sân hạng trung.

Này Thiện nam  tử  ! Do nghĩa này nên  gọi là bôn, 
đâu đặng nạn  rằng : N ên ba chẳng nên  bôn. The
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nên  tâm  vô lượng này loại của nó đôi nhau phân  
b iệ t làm  bô'n.•

Lại do vì căn k h í nên  thành  bôn : Căn k h í nêu  
có tâm  tứ  th à i chẳng đặng có tâm  bi, hỷ, xả. Vì do 
nghĩa này nên  phải là bôn không bớ t được.

Này T hiện  nam  tử  ! Do thật hành  sai khác nên 
phải có bôn. N êu lúc thật hành  hạnh  từ* không có 
h ạn h  bi, hỷ, xả, vì thê' nên  có bốh.

Này Thiện nam  tử  ! Do vì vô lượng cũng đặng 
gọi là bôn. Luận về vô lirợ-ng th ì có bốn th ứ  : Có 
tâm  vô lượng có duyên chẳng tự  tại, có tâm  vô lircrng 
h r  tại chẳng phải duyên, có tâm  vô lượng cũng duyên 
cũng h r  tại, có tâm  vô lưựng chẳng phải duyên chẳng 
phải tự  tại.

Thê" nào là tâm  vô lượng có duyên chẳng tự  tại ? 
D uyên nơ i vô lượng vô b iên  chúng sanh mà chẳng 
đặng chánh đ ịnh  tir tại, dầu đặng chánh đ ịnh  nhưng  
hoặc đặng hoặc mâ't.

T h ế  nào là tâm  vô lưtxng tự  tại chẳng phải duyên ? 
N h ư  duyên cha mẹ, anh em, chị em, m uôn làm  cho 
đưtrc an vui, chẳng phải là duyên vô lxrợng.

T h ế  nào là tâm  vô lượng cũng duyên cũng tự  
tại ? Tức là nói chư  Phật, Bồ Tát.

T h ế  nào tâm  vô lượng chẳng phải duyên chẳng h r 
tại ? H àng Thanh Văn, Duyên Giác chẳng có thể duyên 
rộng vô lượng chúng sanh cũng chẳng phải h r  tại.
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Này Thiện nam  tử  ! Do nghĩa đây nên  gọi là bôn 
th ứ  vô lượng, chẳng phải hàng Thanh Văn, Duyên 
Giác b iế t được, đây là cảnh giới của chư  Phật.

Bôn th ứ  vô lượng n h ư  vậy, hàng Thanh Văn, 
D uyên Giác dầu gọi là vô lưtỵng, nhưng  chỉ chút ít 
không đáng kể. C hư  Phật và Bồ Tát thờ i đặng gọi 
là vô lượng vô biên".

Ca D iêp Bồ Tát bạch Phật : "Thế Tôn ! Phải lắm  ! 
Phải lắm  ! Thiệt đúng n h ư  lời dạy của Phật. Bao 
nh iêu  cảnh giới của N hư  Lai, chẳng phải hàng  Thanh 
Van, D uyên Giác b iế t đến được. T h ế  Tôn ! Có Bồ 
Tát nào trụ  n a i Đ ại thừa Đ ại N iết Bàn đặng tâm  từ  
bi mà chẳng phải là tâm  đại tứ  đại b i chăng ?".

Phật nói : "Có. Này Thiện nam  tử  ! Bồ Tát nếu đôi 
trong hàng chúng sanh phân biệt ba hạng : Một là 
người thân yêu, hai là kẻ oán ghét, ba là người không 
thương không ghét. ĐÔI trong nhữ ng  người thưxmg 
yêu lại chia ba hạng : Thirợng, trung, hạ. Đ ôi với kẻ 
oán ghét cũng vậy. Vị Bồ Tát này ở  trong hạng thưtm g 
yêu birc thượng ban cho s ự  vui tăng thirợng. Nơi trong 
hạng  thân yêu bực trung, bực hạ cũng b ình  đẳng ban 
cho sự  vui tăng thúợng. Ở  nơi trong hạng oán ghét 
bực thuxỵng cho ít phần  vui. Nơi trong kẻ oán ghét bực 
trung cho sự  vui vứa vừa. Nơi trong hạng oán ghét bực 
hạ cho sự  vui tăng thượng. Bồ Tát lần lựợt tu tập thêm  
lên như* vậy, ở  trong hạng oán ghét bực thưrỵng bai\ 
cho sự  vui vữa vừ a/ trong hạng oán ghét bực trung,
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bực hạ b ình  đẳng cho sự  vui tăng thượng. Lại tu  tập 
thêm  nơi nhữ ng  kẻ oán ghét thirợng, trung, hạ b ình  
đẳng ban cho sự  vui tăng thirợng.

N êu trong hạng oán ghét bực thượng ban cho 
sự  vui tăng thượng, bây giờ  đặng gọi là thành  tự u  
tâm  tứ.

Lúc bẩy giờ  Bồ Tát đôi với cha mẹ và kẻ oán 
ghét bực thirọrng tâm  đirợc b ình  đẳng không sai khác.

Này Thiện nam  tử  ! N hư  trên đây gọi ỉà đặng 
tâm  từ* chẳng phải tâm  đại tứ".

- Bạch Thê" Tôn ! Do duyên gì Bồ Tát đặng tâm  
từ  n h ư  vậy mà vẫn chẳng đặng gọi là đại tử  ?

- Này Thiện nam  tử  ! Bởi vì khó thành nên  chẳng 
gọi là Đại từ. Do trong vô lirợng kiếp thuở  quá k h ứ  
chứa nhiều  phiền  não chưa tu pháp lành, thê" nên chẳng 
có thê ở  nơi trong một ngày điều phục được tâm  mình.

Này Thiện nam  tử  ! Ví n h ư  hột đậu đá lúc đã 
khô lây dùi ghim  trọn không d ính được. Phiền não 
cứng rắn  cũng n h ư  vậy. Dầu m ột ngày đêm  nhiếp  
tâm  chẳng tán, nhưng khó điều phục được.

Lại n h ư  chó nhà chẳng sợ  người, còn con nai 
rừ ng  thây ngutri sợ  chạy. Sân khuể khó trứ  n h ư  giữ- 
chó nhà, lòng tứ  dễ m ất như- nai rừng kia. Thê" nên 
tâm  này khó điều phục được. Do nghĩa này nên  
chẳng gọi là Đ ại tứ.
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Này Thiện nam  tử  ! Ví n h ư  khắc trên  đá lằn chữ  
còn mãi. Vẽ trên nước thời chóng mâít. Sân n h ư  khắc 
trên  đá. Các căn lành n h ư  vẽ trên nưtýc. Vì thê' nên 
tâm  này khó điều phục được.

N hư  đông lửa lớn chói sáng đtrợc lâu. Ánh sáng của 
điện chớp thoạt có, liền mất. Sân n h ư  đông lửa. Lòng 
tứ  n h ư  ánh sáng chớp. Vì thê" nên tâm này khó điều 
phục được. Do vì nghĩa này nên chẳng gọi là đại tứ.

Này Thiện nam  tử  ! Bồ Tát trụ bụxr Sơ* đia gọi 
là đại tứ . Tại sao vậy ? Vì ngirời tột hung  ác gọi là 
nh irt xiển đề.

Birc Scr địa Bồ Tát lúc tu Đại thửa nơi hạng  n h ứ t 
xiển đề tâm  không phân  b iệt chẳng thây lỗi của họ 
nên  chẳng sanh lòng sân. Do nghĩa này mà dtặng gọi 
là đại từ.

Này Thiện nam  tử  ! Vì trừ  nhữ ng  sự- không lợi 
ích cho các chúng sanh, đây gọi là đại từ".

M uôn cho chúng sanh được vô lirợ-ng lợ i ích an 
vui, đây gọi là đại bi.

Đôl với các chúng sanh lòng vui m ừng đây gọi 
là đại hỷ. Không thấy có chúng sanh được ủng  hộ, 
đây gọi là đại xả.

N êu chẳng thấy có ngã, pháp tirớng, thân  m ình, 
thây tất cả pháp  đều  bình đẳng không sai khác đây 
gọi là đại xả. T ự  rời bỏ sự  vui của m ình mà đem 
ban cho người khác, đây gọi là đại xả.



506 KINH ĐẠI BÁT NIẾT BÀN

Này Thiện nam  tử  ! Chỉ có bôn  tâm  vô lượng  có 
thể  làm  cho Bồ Tát được đầy đủ sáu pháp  Ba La 
Mật, nhữ ng  công hạnh  khác chẳng quyết đ inh  được 
nh ir vậy.

Này T hiện  nam  h r ! Bồ Tát trưức đặng bôn  tâm  
vô lưtrng thê' gian, vậy sau m ới phát tâm  Vô thirợ-ng 
Bồ Đ ề, k ế  đó m ới đặng tâm  vô lưựng xuất thế. Nhem 
tâm  vô lượng thê" gian mà được tâm  vô lirợng xuâìt 
th ế  do vì nghĩa này  nên  gọi là đại vô lượng".

Ca D iếp Bồ Tát bạch Phật : "Thế Tôn ! T rữ  sự  
không lợ i ích cùng sự  lợ i ích an vui th iệt không còn 
có việc gì để làm. Suy nghĩ nh ir vậy th à i là h ư  vọng 
quan sát không có lợ i ích th iết thiệt.

T h ế  Tôn ! Ví n h ư  Tỳ Kheo lúc quán bấ t tinh  thây 
y của m ình đắp đều trở* thành  • tướng da mà th iệt 
chẳng phải là da. N hững thức ucmg ăn đều thấy 
thành  tirớng dòi trùng  mà th iệt chẳng phải dòi trùng. 
Q uán b á t canh đậu thành  tướng phân  dãi m à th iệt 
chẳng phải phân.

Q uán dầu b ơ  đirơng ăn thây n h ư  tủy óc mà th iệt 
chẳng phải óc.

Q uán xuxmg nát bê dường n h ư  bột bún , mà th iệt 
chẳng phải bột.

Cũng vậy, bôn  tâm  vô lượng chẳng có thể th iế t 
thực đem  sự  lợi ích an vui cho chúng sanh. D ầu 
m iệng nói rằng ban vui cho chúng sanh mà th iệt
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chúng sanh chẳng được vui. Tu quán n h ir vậy chẳng 
phải là hư* vọng ir !

T h ế  Tôn ! Nê"u chẳng phải h ir vọng m à th iệt ban 
cho sir vui, cớ sao chúng sanh chẳng n h ờ  oai lực của 
chư* Phật Bồ Tát đặng hoàn toàn an vui tâlt cả.

Còn nê"u quả là th iệt chẳng đưtrc an vui đó, n h ư  
lời Phật nói : Ta n h ớ  thuở  trirơc riêng tu  tâm  từ, 
trải qua bảy phen thành  hoại của cõi này chẳng đên 
sanh trong nhcrn gian, lúc thê' giới thành  sanh lên 
trờ i Phạm  T hiênễ Lúc th ế  giới hoại sanh lên trời 
Q uang Âm. Khi sanh lên trời Phạm  Thiên ta có oai 
thê' tự  tại tôn quí hcrn hết trong ngàn cõi Phạm  Thiên 
gọi là Đ ại Phạm  Vircrng. Nê"u các chúng sanh đôi với 
ta đều hrởng là bực tôn thư ạng , thời đưực làm  vua 
cõi trờ i Đao Lại ba muxri sáu lần. Làm vua Chuyển 
Luân vô lượng trăm  ngàn lần.

Riêng tu  lòng tứ  bèn đặng phước báu  cõi trờ i cõi 
ngirời nh ir vậy. N êu chẳng th iệt được lợi ích sao 
h iệp  với nghĩa này ?".

Phật nói : "Lành thay ! Lành thay ! Này Thiện 
nam  tử  ! Ồ ng th iệt là dũng m ãnh không e sợ".

Phật liền vì Ca Diếp Bồ Tát mà nói kệ rằng : 

Đôl với m ột chúng sanh 
Chẳng sanh lòng giận hò-n,
Mà m uôn ban cho vui
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Đây gọi là từ  thiện.
Trong tấ t cả chúng sanh 
N êu sanh được lòng b i 
Gọi là thành  chủng ỉánh 
Đ ặng phước báu  vô lượng.
/ ■ ^  •  2  ___ >  m  •  A  m * - 1  A  _Giá sứ  Tiên ngũ thông 
Đ ông khắp  m ặt đất này,
Có vua chúa tir tại 
D âng cấp đủ đồ dùng :
Voi, ngựa, các vật dụng,
T hí cho tiên đưxrc phưức 
C hẳng bằng tu lòng tứ  
Trong m ột phần  m ười sáu.

Này Thiện nam  h r ! Luận về người tu  lòng từ  
th iệ t chẳng phải vọng tirỏ-ng, mà chắc chắn là chcm 
thật. N êu là lòng từ  của Thanh Văn, D uyên Giác 
thờ i gọi là h ư  vọng. C hư Phật, Bồ Tát lòng tử  chon 
thật chẳng h ir vọng. Do đâu mà b iế t nh ir vậy ? Này 
Thiện nam  tứ  ! Bồ Tát tu  hành  Đ ại N iết Bàn. Q uán 
đất làm  vàng, quán vàng làm  đất, quán m ặt đất 
thành  tướng nuxrc, quán m ặt nưức thành  tưứng đất, 
nước quán  thành  lửa, lửa quán thành  nưtrc, đâ't 
quán  thành  gió, gió quán  thành  đất, tùy ý thành  
tin i không có h ir vọng. Q uán chúng sanh th iệt thành  
chẳng phải chúng sanh, quán chẳng phải chúng sanh
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thành  chúng sanh thiệt, đều tùy ý m à thành  không 
có hư* vọng.

Này Thiện nam  tử  ! N ên b iế t bôn tâm  vô lượng 
của Bồ Tát là sự- tir duy chân thật chẳng phải là 
không chân thật.

Này Thiện nam  tử  ! T h ế  nào gọi là tư  duy chơn 
thậ t ? Do vì có thể  dứ t trứ  các ph iền  não vậy. Luận 
về tu  lòng tứ  có thể  dứ t được tham  dục, tu  lòng bi 
có thể d ứ t được sân khuể. Tu lòng hỷ có thể dứ t 
được sự  chẳng vui vẻ. Tu lòng xả có thể  d ứ t được 
tham  dục, sân khuể và tướng chúng sanh.

Vi th ế  nên  gọi là Tir duy chon thật.

Này Thiện nam  tử  ! Bốn tâm  vô ltrợng của Bồ 
Tát có thể  làm  cội gcfc cho tất cả hạnh  lành.

Bồ Tát nêu  chẳng thây được chúng sanh nghèo 
cùng thờ i không duyên để sanh lòng tứ. N êu lòng 
tử  chẳng sanh thời không thể k h ả i tâm  huệ thí. Do 
nhơn  duyên huệ th í làm cho chúng sanh đặng an 
vui. Ban cho nhữ ng  đồ uông ăn, xe cộ, y phục, hoa 
hưtrng, g iường ghê' nhà cửa, đèn đuốc. Lúc ban cho 
n h ư  vậy lòng cởi m ở chẳng sanh niệm  tham  đắm, 
quyết đ ịnh  hồi hướng  va  thượng C hánh đẳng C hánh 
giác. Lúc đó tâm  của Bồ Tát không dừng  ở  chỗ nào, 
dứ t hẳn  vọng tưửng, chẳng kẹ t nói sự  sợ  sệt, danh 
dự, tài lợi, chẳng cầu quả báo vui sưứng cõi trờ i cõi 
người, chẳng k iêu  mạn, chẳng trông ngưxH trả ơ n ,
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chẳng vì ph ỉnh  ngirời mà làm việc bô" thí, chẳng cầu 
giàu sang.

Phàm lúc làm việc bô" thí, chẳng thây người thọ là 
trì giới hay phá giới, là phưức điền hay chẳng phải 
phưtýc điền, là hàng tri thức hay chẳng phải tri thức. 
Lúc bô' th í cũng chẳng thây là căn kh í hay chẳng căn 
khí, chẳng lựa ngày giờ, chẳng chọn chỗ nơi, cũng chẳng 
tính  là lúc được m ùa hay đói kém, chẳng thây nhơn 
quả, chẳng phân biệt là chúng sanh hay chẳng phải 
chúng sanh, là phước hay chẳng phải phước.

D ầu lại chẳng thây người th í kẻ thọ cùng của cải 
nhẫn  đến chẳng thây nhân  tu cùng quả báo, mà luôn 
luôn làm  việc bô' th í không ngửng.

Này Thiện nam  h r ! Bồ Tát nêu thây người lãnh 
thọ là trì giới hay phá giới v.v...nhẫn đến thấy có 
quả báo thờ i chẳng thê bô" th í trọn vẹn. N ếu chẳng 
bô" th í trọn vẹn thời không thê đầy đủ Đ àn Ba la 
mật. N ếu chẳng đầy đủ Đ àn Ba la m ật thờ i không 
thể  thành  Vô thượng Chánh đẳng C hánh giác.

Này Thiện nam  tử  ! Ví n h ư  có người thân  b i 
trúng  tên  độc. Quyên thuộc của nguxri đó vì m uôn 
cho người đó được an ôn liền m ời lưtm g y đếín đê 
nhổ  tên  độc.

N gười đó nó?, đừng động đến chò* tôi quan sát 
coi m ũi tên  độc này tử  phircmg nào bay đến, của ai 
bắn, người bắn  là dòng nào : là Sát Đê Lợi hay Bà
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La M ôn, là Tỳ Xá hay Thủ đàề Nghiệm  coi m ũi tên  
làm  bằng cây, bằng tre hay bằng gỗ liễu. M ũi sắt từ  
lò nào rèn, cứng hay mềm, đuôi lông là lông cánh 
chim gì, chim  quạ hay kên  kên. Chất độc tẩm  trong 
m ũi tên  h r  nh iên  mà có hay chê' ra, là độc của loài 
người hay độc của loài rắn.

N gười ngu si đó chưa b iết đưtrc mà đã chết.

Này Thiện nàm  tử  ! Cũng vây, Bồ Tát nêu  lúc 
làm  việc bô" th í phân  b iệt ngiròi thọ ỉà trì giới hay 
phá giới, nhẫn  đến phân  b iệt quả báo, thờ i chẳng 
bô' th í trọn vẹn.

Nêu chẳng bô' th í trọn vẹn thời chẳng đầy đủ Đ àn 
Ba la mật. Nê"u chẳng đầy đủ Đàn Ba la m ật thời chẳng 
đặng thành  Vô thượng Chánh đẳng Chánh giác.

Này Thiện nam  h r ! Lúc làm việc bô" th í Bồ Tát 
đôi với chúng sanh lòng tứ  b ình  đẳng tirởng như- 
con m ình. Lại lúc làm việc bô" thí, đôi với các chúng 
sanh Bồ Tát sanh lòng thircrng xót n h ư  cha mẹ săn 
sóc đứa con đang đau ôin. Lúc làm  việc bô" thí, lòng 
Bồ Tát vui m ừng n h ư  cha mẹ thây con lành  m ạnh.

Sau kh i đã bô th í lòng Bồ Tát buông bỏ nh ir cha 
mẹ thây con khôn lớn đã có thê tự  sanh sốhg.

Vị Bồ Tát này ở  trong tâm  từ, lúc bô" th í thức ăn 
thirò-ĩìg xuyên như- vầy : Nay những  đồ ăn của ta bô' 
th í đều cho chung tất cả chúng sanh, do nhơn  duyên 
này làm  cho chúng sanh đặng có trí huệ lớn, siêng
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tu  hồi hướng  Đ ại thửa vô thượng. N guyện các chúng 
sanh đặng có trí lành chẳng cầu báo Thanh Văn và 
D uyên Giác. Nguyện các chúng sanh đặng^m ón ăn 
pháp hỷ chẳng cầu m ón ăn ái nhiễm . Nguyện các 
chúng sanh đặng m ón ăn Bát nhã ba la mật, đều 
đưực đầy đủ phư tm g tiện vô ngại, thêm  lớn  căn lành. 
N guyện các chúng sanh h iểu  thâu  tướng vô đắc, thân  
vô ngại dường n h ir h ư  không. Nguyện các chúng 
sanh thư ờng  làm  ngưxri lãnh thọ, thư tm g xót tất cả 
m ọi loài mà làm  phước điền cho chúng.

Này Thiện nam  tử  ! Lúc tu lòng tứ  kh i đem thức 
ăn bô" th í nên  phải phát nhữ ng  điều nguyện n h ư  
trên.

Này Thiện nam  tử  ! Lúc bô" th í các thức uôìng, Bồ 
Tát ở  trong lòng tữ  nên nguyện rằng : N hững thức 
uông bô" th í hôm  nay ta đều cho tất cả chúng sanh 
chung hircrng, do nhơn duyên này làm  cho chúng 
sanh đếh .sông Đ ại thừa uống nước bát vị m au lên 
điròng Vô Thirợng Bồ Đề, rời khở i sự  khô khát của 
Thanh Văn, D uyên Giác mà khát ngưỡng cầu Phật 
thử a vô thưtrng, dirt khát ph iền  não mà kh á t ngưỡng 
pháp  vị. Rời niệm  ưa sanh tử  mà ưa thích Đ ại thửa 
Đ ại N iết Bàn đầy đủ pháp thân đặng các tam  m uội 
vào ncri b iển  lớn  trí huệ rất sâu. Nguyện các chúng 
sanh đặng vị cam lồ trí giác xuất th ế  ly dục tịch tịnh. 
Nguyện các chúng sanh đầy đủ vô lirợng trăm  ngàn 
pháp  vị. Đ ủ pháp vị rồi đặng thây Phật tánh. Thây
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Phật tánh  rồi có thể  rưới m ưa pháp. RưrH m ưa pháp 
rồi Phật tánh  trùm  khắp  dirờng n h ư  h ư  không. Lại 
làm  cho vô lượng chúng sanh khác, đặng pháp  vị 
duy n h ứ t tức là Đ ại thừa, chẳng phải vị sai b iệt 
T hanh Văn và D uyên Giác. Nguyện các chúng sanh 
chi câu pháp  vị Phật tánh vô ngại, chẳng cầu nhữ ng  
vị khác.

Này Thiện nam  tử  ! Lúc bô' th í các thức uôiig 
trong tâm  từ  Bô Tát phải phát nhữ ng  nguyện như* 
vậy.

Này Thiện nam  tử  ! Lúc bô' th í xe cộ Bồ Tát ở  
trong tâm  từ  nên  nguyện rằng : N hững đồ của tôi 
bô th í hôm  nay đều cho chúng sanh chung hưởngể 
Do nhơn  duyên này khiến  tât cả chúng sanh trọn 
nên  Đ ại thừa, trụ  nơi Đ ại thừa, bất thôi Đ ại thửa, 
bat động chuyển thừa, Kim Cang tòa thửa. Chẳng 
cau thừa Thanh Văn, Duyên Giác, chỉ hồi hướng  nơi 
Phật thừa vô thirợng.

Bồ Tát ở  trong tâm  tứ  lúc bô' th í xe cộ nên  phải 
ph á t nguyện n h ư  vậy.

Này Thiện nam  tứ  ! Lúc bô' th í y phục Bồ Tát ở  
trong tâm  tứ  nên  nguyện rằng : N hững đồ bô' th í 
của ta hôm  nay đều cho tất cả chúng sanh chung 
hưởng, do nhơn  duyên này làm cho chúng sanh đặng 
y phục tàm  quý. Pháp giới che thân  xé rách y phục 
k iên  chấp. Y phục rời thân một thư&c sáu tấc, đặng
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thân  sắc vàng chạm xúc êm  diu, m àu sắc nhuân  láng, 
da thứ a m ịn  m àng, chiêu sảng vô lượng : không sắc, 
rờ i nơi sắc. N guyện các chúng sanh tất cả đều đặng 
thân  không sắc vưtỵt tất cả sắc, đặng chứng nhập Đ ại 
N iết Bàn không sắc.

Lúc bô' th í y phục Bồ Tát ờ  trong tâm  tứ  nên  
ph á t nguyện n h ư  vậyệ

Này Thiện nam  tử  ! Lúc bô' th í hoa hưxmg, hưưng 
thoa, hưtm g bột, các hircmg thơm, trong tâm  tử  Bồ Tát 
nên nguyện rằng : N hững đồ bô' th í của ta hôm  nay đều 
cho tầít cả chúng sanh chung hưửng. Do nhem duyên này 
làm cho tất cả chúng sanh đều được bông tam m uội của 
Phật, tràng hoa thất giác chi tốt đẹp vân trên đầu của 
chúng. Nguyện các chúng sanh thân h ình  xinh đẹp n h ư  
trăng tròn, các m àu sắc được thây diệu m ầu đệ nhứt. 
Nguyện cấc chúng sanh đều thành tưứng trăm  phước 
trang nghiêm . Nguyện các chúng sanh tùy ý đặng thây 
m àu sắc vừa ý. Nguyện các chúng sanh thường gặp b ạ r  
lành đặng hưtrng vô ngại rời những hôi nhcr. Nguyện 
các chúng sanh, đầy đủ căn lành trân bảo vô thượng. 
Nguyện các chúng sanh nhìn  nhau hòa vui không có lo 
khổ, đầy đủ hạnh  lành. Nguyện các chúng sanh trọn đủ 
giới hm m g. Nguyện các chúng sanh trì giới vô ngại mùi. 
thơm  ngạt ngào khắp cả m ưm  phircmg. Nguyện các 
chúng sanh, đặng giới bền  chắc, đặng giói không nghi 
hôi, đặng giới nhứ t th ế  trí, rời các sự  phá giới, đều đặng 
giới không, giới chưa từng có, giới vô sự, giới V ỡ tác,
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giới không ô nhiễm , giới hoàn toàn, giói rôìt ráo, giới 
b ình  đẳng. Lây hương xoa nơi thân xem đồng như* chém 
đâm  không có ưa cùng ghét. Nguyện các chúng sanh 
đặng giới vô thượng, giới Đại thừa, chẳng phải giới Tiểu 
thửa. Nguyện các chúng sanh đều đặng đầy đủ Thi Ba 
La Mật, như* chư* Phật thành tim  giới độ. Nguyện các 
chúng sanh đều được huân  tu hạnh bô thí, trì giới, nhẫn 
nhục, tinh tân, thiền định, trí huệ. Nguyện các chúng 
sanh đều đặng trọn nên hoa sen vi diệu Đ ại N iết Bàn. 
Hoa đó m ùi thom  khắp cả m ười phương. Nguyện các 
chúng sanh thuần ăn cơm thơm  vô thirợ-ng Đ ại thừa 
Đ ại N iết Bàn. N hir con ong hú t hoa chỉ lây vị mật. 
Nguyện các chúng sanh đều đặng thành tự u  thân  vô 
lượng công đức.

Lúc bô th í hoa hircmg Bồ Tát ở" trong tâm  h r  nên  
phải phát nguyện như* vậy.

Này Thiện nam  tử  ! Lúc bô* th í g iường chiêu, 
Bồ Tát ở  trong tâm  từ, nên  phát nguyện rằng : 
N hững giường chiêu của tôi hôm  nay cho tấ t cả 
chúng sanh chung hưởng. Do nhơn  duyên này  làm 
cho chúng sanh đặng giưừng nằm  của bực trờ i ở  
trong các trời, đặng trí huệ lớn ngồi T ứ  th iền, nằm  
ở  n a i giường của Bồ Tát, chẳng nằm  nơi giường 
của Thanh Văn, Bích Chi Phật là g iường nằm  thô 
ác. N guyện cho chúng sanh đặng giường an lạc, lìa 
g iường sanh tử  thành  h ru  giirông sir tử  Đ ại N iết 
Bàn.
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N guyện cho các chúng sanh ngồi trên  giường này 
rồi, lại vì vô lượng chúng sanh khác thi h iện  thần  
thông sir tử  du hí. Nguyện các chúng sanh trụ  trong 
cung điện lớn Đ ại thửa này vì các chúng sanh khác 
d iễn  nói Phật tánh.

N guyện các chúng sanh ngồi trên  giưửng vô 
thượng  chẳng b ị pháp  thê' gian chi phôi.

N guyện các chúng sanh đặng giường nhẫn  nhục, 
rờ i hẳn  sanh tử  đói khát lạnh  lẽo.

N guyện các chúng sanh đặng giường vô úy  lìa 
hẳn  tâ t cả giặc ph iền  não.

N guyện các chúng sanh đặng giường thanh  tịnh  
chuyên cầu đạo vô thượng chánh chân.

N guyện các chúng sanh đặng giưcrng pháp lành  
thường  được bạn  lành ủng  hộ.

N guyện các chúng sanh đặng giường nằm  hông 
bên  hữ u , nircrng nơi pháp của chư  Phật đã làm.

Này T hiện  nam  tử  ! Bồ Tát lúc bô th í giưtỳng 
chiêu ở  trong tâm  tử  nên  phải phát nguyện như- vậy.

Này Thiện nam  tử  ! Bồ Tát lúc bôx th í nhà cửa ở  
trong tâm  từ  thường phát nguyện rằng : N hà cửa của 
tôi bô' th í hôm  nay đều cho tất cả chúng sanh chung 
hưởng. Do nhem duyên này làm  cho các chúng sanh 
ở  nhà Đ ại thừa, tu hành  nhữ ng  hạnh  của th iện  hữ u  
làm, thật hành  hạnh  đại bi, hạnh  lục độ, hạnh  đại
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chánh giác, đạo hạnh  của tất cả Bồ Tát làm, hạnh  
rộng lớn vô b iên  n h ư  h ư  không.

N guyện các chúng sanh đều đặng chánh niệm , xa 
lìa niệm  ác.

N guyện các chúng sanh đều đặng an trụ  thường, 
lạc, ngã, tịnh, lìa hẳn  bôĩi th ứ  điên đảo.

N guyện các chúng sanh thảy đều thọ trì nhà xuất 
thế.

N guyện các chúng sanh đều là căn k h í vô thượng 
n h ứ t th iết trí.

N guyện các chúng sanh đều đặng vào nơi ngôi 
nhà cam lồễ

N guyện các chúng sanh trong tâ't cả tâm  thường 
vào ngôi nhà N iết Bàn.

N guyện các chúng sanh nơi đời vị lai th irờng 
ở  cung đ iện  của Bồ Tát ở. Bồ Tát lúc bô' th í nhà 
cửa & trong tâm  tử  thường nên  ph á t nguyện nh ir 
vậy.

Này T hiện  nam  tử  ! Bồ Tát lúc b ố  th í đèn  sáng 
ở  trong tâm  từ  thirờng nguyện rằng nhữ n g  đèn 
sáng của tôi bô' th í hôm  nay đều  cho tất cả chúng 
sanh chung hưởng. Do nhơn  duyên này làm  cho 
các chúng sanh có vô lirợng ánh sáng an trụ  nơi 
Phật pháp.

N guyện các chúng sanh thường đặng chiêu sáng.
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N guyện các chúng sanh đvrợc sắc thân  tôìt đẹp 
nhuần  sáng đệ nhứt.

N guyện các chúng sanh đặng con m ắt thanh  tịnh  
không có nhữ ng  m àng lòa.

N guyện các chúng sanh đặng đuôc đại trí huệ, 
khéo h iểu  lý vô ngại, không tướng chúng sanh, không 
hrớng  nhân , không tướng thọ mạng.

N guyện các chúng sanh đều đặng nh ìn  thây Phật 
tánh  thanh  tịnh  dưtỳng n h ư  h ư  không.

N guyện các chúng sanh nhục rihãn thanh  tịnh  
thây suốt hằng  hà sa thê' giới ở  m ười phuxmg.

N guyện các chúng sanh đặng ánh sáng của Phật 
chiếu khắp  m ười phương.

N guyện các chúng sanh đặng con m ắt vô ngại đều 
được thấy Phật tánh  thanh tinh.

N guyện các chúng sanh đặng trí huệ lớn  phá tâìt 
cả tôi tăm  và kẻ n h ứ t xiên đề.

N guyện các chúng sanh đặng vô lirợng quang 
m inh chiêu vô lượng thê' giới của chư- Phật.

N guyện các chúng sanh thắp đèn Đ ại thừa, rời 
đèn N hị thừa.

N guyện các chúng sanh đặng quang m inh đứ t 
trừ  tôi vô m inh hơn công dụng chiêu sáng của ngàn 
m ăt trở iễ
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N guyện các chúng sanh đưực ánh sáng hỏa châu, 
d iệt hết nhữ ng  tôi tăm  của Tam th iên  đại th iên  th ế  
giới.

N guyện các chúng sanh đầy đủ ngũ nhãn , tỏ ngộ 
pháp  tưứng, thành  vô sư  trí.

N guyện các chúng sanh không k iên  không m inh.

N guyện các chúng sanh đều đặng ánh  sáng vi 
d iệu  Đ ại thừ a Đại N iết Bàn, khai th ị cho chúng sanh 
ngổ Phật tánh  chcrn thật.

Bồ Tát lúc bô" th í đèn sáng trong tâm  từ  thirờng 
nên  phát nguyện nh ir vậy.

Này Thiện nam  tử  ! Tất cả Thanh Văn, Duyên 
Giác, Bồ Tát, chir Phật chỗ có căn lành đều do tâm  
tứ  làm  căn bôn.

Này Thiện nam  h r ! Bồ Tát tu tập tâm  tứ, có thể 
sanh vô lirợng căn lành n h ư  nhữ ng  quán hạnh  : bất 
tinh , sổ tức, vô thưtrng, tứ  niệm  xứ, bảy phuxmg 
tiện, ba q u á n  xứ, m ư ừ i h a i n h ơ n  d u y ên , v ô  ngã V.V.. 
C ùng với pháp noãn, pháp đảnh, pháp nhẫn, pháp 
thê" đệ nhứ t, k iến  đạo, tu đạo, chánh cần, n h ir ý, ngũ 
căn, ngũ lực, thất bồ đề phần, bát thánh  đạo phần, 
tứ  thiền, tứ  vô lượng tâm, bát giải thoát, b á t thắng 
xứ, m ười nhứ t th iết nhập, không, vô tirớng, vô 
nguyện, vô tránh tam m uội, tha tâm  trí, các thần  
thông, trí b iế t bôn tế, trí Thanh Văn, trí D uyên Giác, 
trí Bồ Tát, trí Phật.
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Này Thiện nam  tử  ! N hững pháp n h ư  vậy tâm  
từ* là căn bổn. Do vì nghĩa đó nên  tứ  ỉà chcm thật 
chẳng phải là h ư  vọng.

N êu có ngưtH hỏi gì ỉà căn bổn của tấ t cả pháp  
lành  ? N ên đáp : C hính là tâm  tử. Do vì nghĩa đó 
nên  từ  là chơn thật chẳng phải h ư  vọng.

Này Thiện nam  tử  ! Ngirò-i có thể thực hành  
pháp  lành, gọi là th iệt h r duy, người th iệt h r  duy, 
bèn  gọi là có tâm  từ. Tâm tứ  chính là N h ư  Lai.

Này Thiện nam  tử  ! Tâm tứ  tức là Đ ại thừa, 
Đ ại thửa hrc là tâm tứ, tâm  tứ  tức là N h ư  Lai.

Này Thiện nam  tử  ! Tâm tứ  tức là đạo Bồ Đề, 
đạo Bồ Đề tức là tâm  từ, tâm  tứ  tức là N hir Lai.

Này Thiện nam  tử  ! Tâm tử  tức là Đ ại Phạm, 
Đ ại Phạm  tóc là tâm  tứ, tâm  tứ  tức là Như- Lai.

•  *  •

Này Thiện nam  tử  ! Tâm tử  có thể  vì tất cả chúng 
sanh mà làm  phụ  mẫu, phụ m ẫu tức là tâm  tứ, tâm  
tứ  chính là N h ư  Laiế

Này Thiện nam  tử  ! Tâm từ  là cảnh giới chẳng 
thể  nghĩ bàn  của chư- Phật, c ả n h  giới chẳng thể nghĩ 
bàn  của chir Phật chính là tâm  từ ẳ N ên b iế t tâm  tứ  
chính là N hir Lai.

Này Thiện nam  tứ- ! Tâm tứ  chính là Phật tánh  
của chúng sanh, Phật tánh như- vậy tứ  lâu b ị ph iền  
não che đậy nên làm cho chúng sanh chẳng đặng
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nh ìn  thây, Phật tánh  hrc là tâm  tử, tâm  từ  chính là 
N h ư  Lai.

Này Thiện nam  tử  ! Tâm từ  tức là Đ ại không. 
Đ ại không tức là tâm  tứ, tâm  từ  tức là N hir Lai.

Này Thiện nam  tử  ! Tâm từ  tức là h ư  không, hư* 
không  tức là tâm  từ , tâm  tử  tức là N hư  Lai.

Này Thiện nam  tử  ! Tâm từ  tức là thircrng, thường 
hrc là Pháp, Pháp tức là Tăng, Tăng tức là tứ, từ  
chính là N h ư  Lai.

Và này Thiện nam  tử  ! Tâm từ  tức là lạc, lạc hrc 
là Pháp, Pháp tức là Tăng, Tăng tức là tâm  từv từ' 
chính là Như- Lai.

Này Thiện nam  tử  ! Tâm tứ  tức là tinh , tinh  tức 
là Pháp, Pháp tức là Tăng, Tăng tức là tâm  tử, tâm  
tứ  hrc là N hư Lai.

Này Thiện nam  tử  ! Tâm tứ  tức là ngã, ngã tức 
là Pháp, Pháp hrc là Tăng, Tăng tức là tâm  từ, tâm  
tứ  chính là N h ư  Lai.

Này Thiện nam  tứ  ! Tâm tứ  tirc là cam lồ, cam 
lồ tức là tâm  tứ, tâm  tứ  tức là Phật tánh, Phật tánh  
tức là Pháp, Pháp tức là Tăng, Tăng tức là tâm  tứ, 
tâm  từ  chính là N hir Lai.

Này Thiện nam  tử" ! Tâm  từ- tức là đạo vô thirợng 
của tâí cả Bồ Tát, đạo là tâm  từ, tâm  tứ  chính là 
N h ư  Lai.
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Này Thiện nam  tử  ! Tâm từ  tức là cảnh giới vô 
lượng của chir Phật, cảnh giới vô lượng tức là tâm  
tứ , nên  b iế t tâm  tứ  tức là N hir Laiề

Này Thiện nam  tử  ! Nê 11 tâm  tử* là vô thường, 
vô thường  tức là tâm  tữ, nên  b iế t tâm  từ  này là tâm  
tứ  của T hanh Văn.

Này Thiện nam  tứ  ! Nêu tâm  từ  là khổ, khổ là tâm 
tứ, nên  b iết tâm  tứ  này là tâm tử  của Thanh Văn.

Này Thiện nam  tử  ! Nê^u tâm  từ  là bấ t tịnh, bất 
tịn h  là tâm  tứ , nên  b iết tâm  tứ  này là tâm  tứ  của 
Thanh Văn

Này Thiện nam  tử  ! N ếu tâm  tủ' là vô ngã, vô 
ngã là tâm  tữ , nên  b iết tâm  từ  này là tâm  từ  của 
Thanh Văn.

Này Thiện nam  tử  ! Tâm  tử  nếu  là vọng tưởng, 
vọng tưởng là tâm  tử, nên  b iế t tâm  tứ  này là tâm  
từ  của Thanh V ănể

Này Thiện nam  tử  ! Nêii tâm  tữ  chẳng gọi là Đ àn 
Ba la m ật nên  b iế t tâm  từ' này là tâm  từ* của Thanh 
Văn.

N hẫn đến Bát nhã Ba la m ật cũng lại như- vậy.
Này Thiện nam  tử  ! Nếu tâm từ  chẳng có thê lợi ích 

chúng sanh, tâm tử  n h ư  vậy là tâm  từ  của Thanh Văn.

Này Thiện nam  tứ  ! Tâm tử  nêu chẳng vào đạo nhứ t 
tướng, nên  biết tâm từ  đó là tâm tứ  của Thanh Văn.
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Này Thiện nam  tử  ! Tâm  từ  nêu  chẳng có thể 
thâu  rõ các pháp, nên  b iế t tâm  tứ  ây là tâm  từ  của 
T hanh Văn.

Này Thiện nam  tử  ! Tâm tứ  nêu  thây các pháp 
đều có tướng, nên  b iế t tâm  tử  ây là tâm  từ  của T hanh 
Văn.

Này Thiện nam  tử  ! N êu tâm  tứ  là h ữ u  lậu ây 
là tâm  tử  của Thanh Văn.

Này Thiện nam  tử  ! Nê'u tâm  từ  là h ữ u  vi, tâm  
tứ  h ữ u  vi này là tâm  tứ  của Thanh Văn.

Này Thiện nam  h r ! Nêu. tâm  tử  chẳng trụ  nơi 
birc sơ  trụ  thờ i chẳng phải tâm  tử  của scr trụ , nên  
b iế t tức là tâm  h r của Thanh Văn.

Này Thiện nam  tứ  ! Nê"u tâm  tử  chẳng có thể 
đặng m ười trí lực của Phật và bôn m ón vô sỏ* úy, 
nên  b iế t tâm  tử  này là tâm  tứ  của Thanh Văn.

Mày T hiện  nam  tử  ! Nê"u tâm  tứ  có thể  đặng bồn 
quả Sa M ôn, nên  biêìt tâm  tử  này là tâm  tứ  của 
T hanh Văn.

Này Thiện nam  tử  ! Tâm tứ  nếu  là có, không, 
chẳng phải có, chẳng phải không, tâm  từ  nh ir vậy 
chẳng phải hàng Thanh Văn, Bích Chi Phật nghĩ bàn  
được. Tâm tữ  nê"u chẳng thể nghĩ bàn, thờ i pháp 
chẳng thể nghĩ bàn, Phật tánh  chẳng thể nghĩ bàn, 
N hư  Lai cũng chẳng thể nghĩ bàn.
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Này Thiện nam  tứ  ! Vị đại Bồ Tát trụ  noi Đ ại 
thữ a Đ ại N iết Bàn tu  tâm  tứ  n h ư  vậy, dầu lại an trụ  
trong thùy  m iên mà chẳng thùy m iên, do vì siêng 
năng  tinh  tânẳ D ầu thường thức giấc cũng không 
thức giâc, vì không có ngủ. Ớ  trong thùy  m iên chir 
Thiên dầu hô vệ cũng không hộ vệ, vì chẳng làm  
việc ác. Thùy m iên chẳng ác mộng, không có việc 
chẳng lành  vì rờ i thùy m iên. Sau kh i m ạng chung 
dầu sanh lên  Phạm  Thiên cũng không sanh vì đặng 
h r  tại.

Này Thiện nam  tử  ! Luận về người tu  từ  có thể 
đặng thành  tự u  vô lượng vô biên công đức n h ư  vậy.

Này Thiện nam  tứ  ! Kinh điển Đ ại N iết Bàn vi 
d iệu  này cũng có thể thành  tựu  vô lượng vô b iên  
công đức nh ir vậy. Chư- Phật N hư  Lai cũng đặng 
thành  tự u  vô lượng vô b iên  công đức như- vậy.

Ca D iêp Bồ Tát bạch Phật : "Thê' Tôn ! Phàm  Bồ 
Tát tư- duy đều là chon thật. H àng Thanh Văn, D uyên 
Giác chẳng phải là chcrn thật. Tâìt cả chúng sanh cớ 
chi chẳng n h ờ  oai lực của Bồ Tát đồng thọ khoái 
lạc. N êu các chúng sanh th iệt chẳng đặng khoái lạc, 
nên  b iế t tâm  tữ  của Bồ Tát tu tập là không lợi ích".

Phật nói : "Này Thiện nam  tứ  ! Tâm  tữ  của Bồ 
Tát chẳng phải không lợ i ích .

Có nhữ ng  chúng sanh hoặc quyết đ inh  thọ khổ. 
Hoặc có chúng sanh chẳng quyết đ ịnh  thọ khổ  N ếu
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CÓ chúng sanh quyết đ ịnh  thọ khổ, lòng tữ  của Bồ 
Tát là không lợi ích, vì đó là hàng n h ứ t xiển đề.

N êu có chúng sanh chẳng quyết đ inh  thọ khổ  
thờ i lòng tử  của 3Ồ Tát là lợi ích, làm  cho chúng 
sanh đó đều thọ khoái lạc.

Này Thiện nam  tứ  ! Ví như- có người từ  xa thây sư- 
tứ, cọp, beo, chó, sói, quỷ La Sát v.v..hr nh iên  sanh sợ  
sệt. Ban đêm thấy gô"c cây trụi cũng sanh sợ  sệt.

N hững người nh ir vậy tự  nhiên  sợ  sệt, cũng thê^ 
chúng sanh thây người tu tâm từ  h r nhiên  thọ khoái lạc.

Do nghĩa đó nên Bồ Tát tu tâm tử  là tir duy chon 
thật chẳng phải không lợi ích.

Này Thiện nam  tử  ! Ta nói tâm  tử  này có vô 
lượng môn, chính là nhữ ng  thần thông.

Này Thiện nam  tử  ! N h ư  Đề Bà Đ ạt Đ a xira kia 
bảo vua A Xà Thê" làm hại đứt: N hư  Lai. Lúc đó ta 
cùng chúng Tăng vào thành  Vưxmg Xá th ứ  đệ khâ't 
thực.

Vua A Xà Thê" liền thả voi say để hại ta cùng chư- 
Tăng. Lúc đó voi say đạp chết trăm ngàn chúng sanh. 
Voi ây ngửi hơi máu, nên hung tợn càng thêm  hung tợn, 
nhắm  ngay đoàn của ta mà chạy thẳng đến. Các đệ tử  
chưa ly dục k inh  sợ chạy tứ  tán chỉ một m ình A Nan ở  
lại. Lúc đó nhơn dân trong thành Vưxmg Xá đều cả tiêng 
kêu khóc, hôm  nay đức N hư  Lai có thể b ị hại, cớ sao 
dâng Chánh giác lại vội sẽ diệt mâ't. Còn Đ iều Đ ạt trong
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lòng hớn h ở  : Sa Môn Cù Đàm  bị hại chết thời là rẩi 
tốt, kê" của ta rất hay, ta sắp sẽ đưạc toại nguyện.

Này Thiện nam  tử  ! Lúc đó ta vì m uôn hàng phục 
voi say liền nhập tứ  tâm  tam  muội, xòe bàn  tay chỉ 
voi, năm  đầu ngón tay ta h iện  năm  sir tứ . Voi say 
thây  sir tử> lòng nó quá sợv phẩn  tiểu  vảy ra, gieo 
m ình m ọp xuống k ính  lễ dưới chân ta.

Này Thiện nam  tử  ! Lúc đó năm  đầu ngón tay 
của ta th iệ t không sư  tử, đó là do sức th iện căn tu  
tâm  tử  làm  cho voi say được điều phục.

Thiện nam  tử  ! Vửa rồi lúc ta m uôn nhập  N iết 
Bàn, m ới khở i sự  đi đến thành  Câu Thi Na. G iữa 
đường có năm  trăm  lực sĩ dọn quét đường sá có m ột 
hòn  đá to, bọn  họ m uôn khiêng bỏ như ng  sức họ 
chẳng khiêng  nổi. Lúc đó ta xót thuxrng liền khở i 
tâm  tứ. Bọn lirc sĩ k ia liền  thây ta lây ngón chân cái 
hấít hòn đá văng lên h ư  không, rồi lấy tay hứ ng  bắt 
để hòn đá trên  bàn tay mặt, thổi ná t ra rồi ráp liền 
lại làm  cho bọn lực sĩ hết cao mạn. Ta liền  vì họ • • * • • 
nó i các pháp  yêu làm  cho họ đồng phát tâm  Vô 
T hượng Bồ Đề.

Này Thiện nam  h r ! Lúc đó N hir Lai th iệ t chẳng 
dùng  ngón chân hất văng hòn  đá, cho đến chẳng thổi 
n á t và ráp lại.

Này Thiện nam  tử  ! N ên b iết chính là sức th iện  
căn của tâm  tử  làm cho bọn lực sĩ thây n h ư  vậy.
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Này Thiện nam  tử  ! Xứ Nam Thiên Trúc này có 
m ột thành  lớn Thủ Ba La. Trong thành  đó có m ột 
trirỏng giả tên  Lưu Chí, được đại chúng k ính  trọng. 
Ô ng này đã vun trồng cội lành tứ  vô lượng đứt: Phật 
th u ở  quá khứ . Nhcrn dân trong thành  đó tin  theo 
đạo tà, phụng  sự- phái Ni Kiền Tử. Ta m uôn độ ông 
trưởng giả Lưu Chí, liền tử  Vuxmg Xá thành  đên 
thành  T hủ Ba La. Phái Ni Kiền T ử  nghe ta sắp đên 
thành  liền bàn  với nhau  : Sa M ôn Cù Đ àm  nêu  đếh 
thành  này, nhơn  dân chắc sẽ bỏ ta chẳng còn cung 
cấp, chúng ta lây gì sanh sôìng.

Bàn xong, chúng Ni Kiền T ử  chia ra loan báo với 
người trong thành. Sa M ôn Cù Đ àm  sắp đên thành  
này. N hưng Sa M ôn đó lìa bỏ cha mẹ du  phưtrng 
các xứ, ông đến đâu thời làm cho xứ  đó m ất m ùa 
đói khát, nhơn  dân bị b ịnh  trời, b ịnh  dịch không 
thê cứu chữa. Cù Đ àm  là hạng vô lại dắt theo toàn 
nhữ ng  quỉ La Sát hung  ác, là kẻ cô cùng không  cha 
không mẹ đi theo làm  m ôn đồ. Giáo thuyết của ông 
toàn là h ir vọng. Ô ng đếh nơi nào thờ i xứ  đó không 
an vui.

N hơn dân trong thành  nghe nhữ ng  lời đó k inh  
sợ  quá lạy mọp dưứi chơn bọn Ni Kiền T ử  thưa 
rằng : Đ ại Sư  ! Nay chúng tôi phải th iết k ế  gì ?

Bọn Ni Kiền T ứ  đáp : Tánh của Sa M ôn Cù 
Đ àm  ưa lùm  rừng, suôi chảy nưức trong. Các người 
nên  ra ngoài thành, chỗ nào có rừng  suôi phải đôn
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h ết cây CÔI đem  p h ân  dcr rảy xu ốn g  g iên g , ao, k h e, 
suôi. Rồi đóng chặt cửa thành  võ trang phòng vệ. 
Ô ng ây đến thời đừng cho vào. O ng ây không  vào 
thành  được thờ i các ngircri sẽ đưọ-c an ổn. C húng 
ta cũng sẽ dùng  pháp thuật làm  cho ông Cù Đ àm  
phải rú t lui.

N hơn dân trong thành  liền thật hành  theo : Đ ôn 
h ế t cây CÔI, làm  nhcr đục hết các dòng suôi, võ trang 
phòng vệ.

Này Thiện nam  tử  ! Lúc ta đến ngoài thành  kia 
chẳng thấy rừng  cây, chỉ thấy trên  m ặt thành  võ trang 
g iữ  gìn chặt chẽ, ta liền thuxmg xót khở i tâm  tử. 
N hững cây CÔI mọc lên n h ư  cũ mà còn có phần  tircri 
tôí: hơn. Nưức trohg sông, ao, giêng, suô i đều trở  nên  
sạch sẽ, đầy tràn trong n h ư  lưu ly, nh iều  th ứ  hoa 
đẹp thơm  mọc lan tràn  m ặt đất. Vách thành  b iên  làm  
lưu  ly xanh. Nhem dân trong thành  đều thây đặng 
ta và đại chúng, c ử a  thành  tự  m ở toang, không ai 
kềm  ngăn đưực. Võ k h í của nhơn dân b iên  thành  
cành hoa đẹp. Lúc đó trxrởng giả Lưu C hí dẫn nhem 
dân hiệp đoàn đên chỗ Phật. Ta liền vì họ nổi các 
pháp yêu làm  cho mọi ngưtH đều phát tâm  Vô 
T hượng Bồ Đề.

Này Thiện nam  tứ  ! Lúc đó ta th iệt chẳng hóa 
nhữ ng  rừng  cây, cũng chẳng làm cho mrcrc trong 
sạch đặng đầy tràn, cũng chẳng b iên  thành  đó làm  
lira ly xanh để cho nhơn dân kia thây suôít ta và
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đại chúng, cũng chẳng m ở cửa thành  b iên  võ k h í 
làm  cành hoa. N ên b iết nhữ ng  việc ấy đều dc sức 
căn lành của lòng từ  làm cho nhơn dân thành  Thủ 
Ba La thây việc n h ir vậy.

Này Thiện nam  tử  ! Thành Xá Vệ có nàng Bà 
Tư* Tra, giòng Bà La Môn, chỉ sanh m ột trai, nên  
nàng  yêu q u í lắm. M ột hôm  đứa trẻ b ị b ịnh  chết, 
nàng  quá tiếc thircmg, buồn rầu đến m ất trí, n h ư  
đ iên  như* cuồng, xé nát áo quần, thân  thể lõa lồ, đi 
rong khắp thành  âp tìm  con, m iệng luôn kêu  khóc : 
Ô i ! Con ôi ! Con bỏ mẹ đi đâu ?

N àng Bà Tir Tra này đời trước đã tửng  gieo trồng 
căn ỉành (ỷ ncri chư* Phật quá khứ.

Này Thiện nam  tử  ! Ta nghe viêc nh ir vây đông 
lòng xót thươ-ng. Bà Tir Tra liền thây đưrrc ta, nàng 
ngỡ  là con trai của nàng, chạy vội đến  ôm n h ir cách 
yêu con, tâm  trí tỉnh  lại. Ta liền bảo A N an m ang y 
phục đến cho nàng mặc, rồi ta vì nàng mà giảng giải 
pháp  yếu. Được nghe pháp, nàng Bà T ư  Tra vui 
m ứng hớn  h ở  phát tâm  Vô thượng Bổ Đề.

Này Thiện nam  tử  ! Lúc đó th iệt ra ta không 
phải là con của nàng ây, nàng ây không phải là mẹ 
ta, cũng không có việc ôm ẵm. N ên b iế t đều do 
sức căn lành của lòng từ  làm cho nàng  Bà Tư- Tra 
thây việc nh ir vậy.

(*) Hán bộ quyển th ứ  16
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Này Thiện nam  tử  ! Có cô LTu Bà Di Ma Ha T ư  Na 
Đ ạt Đ a ở  tại thành Ba La Nại. Cô này đã từng gieo 
trồng căn lành tứ  vô lượng đức Phật thuở  quá khứ.

M ột m ùa hạ kia, cô nguyện dâng thuôc cho chư  
Tăng.

Trong chir Tăng, bỗng có m ột Tỳ Kheo m ang b ịnh  
nặng. Ỳ sĩ đ iều trị bảo phải dùng th ịt hrtri làm  thuôc. 
Ngoài th ịt tircri ra không gì trị được, và sẽ nguy đến 
tánh  mạng. N hằm  ngày quốc pháp câm giết thịt, nên  
không tìm  đâu ra th ịt hrtri để mua, mặc dầu cô m uôn 
đem  vàng ròng trọng lượng bằng th it đê đôi. Cô LTu 
Bà Di Ma Ha T ư  Na Đ ạt Đa bèn tự  cắt th ịt bắp vế, 
chê' nấu theo lờ i Y sĩ, rồi đem dâng cho Tỳ Kheo 
b in h  dùng. Nhỏ* đó Tỳ Kheo được lành m ạnh.

Vết thưcrng nơi bắp vê' hành  quá đau nhức, cô 
rên rỉ niệm  Phật : Nam mô Phật ! Nam mô Phật !.

Bây giờ  ta đircmg ở tại thành  Xá Vệ, nghe tiếng 
niệm  Phật của cô, động lòng đại từ". Liên đó, cô thây 
ta đem thuốc đên đắp lên vết thircrng, hết đau nhức, 
th ịt lành n h ư  cũ. Rồi ta vì cô mà giảng giải pháp 
yếu. Cô được nghe pháp vui m ững hớn h ở  phát tâm  
Vô thưtỵng Bồ Đề.

Này Thiện nam  tử  ! Lúc đó th iệt ra ta không đem 
thuôc đến thành  Ba La Nại đắp cho cô Ma Ha T ư  
Na Đ ạt Đa, nên  b iết đó là do sức căn lành của lòng 
từ  kh iên  cô Ưu Bà Di ây thấy nhữ ng  việc n h ư  vậy.
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Này Thiện nam  tử  ! Ô ng Đ iều Đ ạt tham  uôiig 
quá nh iều  chất tô, nên  nhức đầu đau bụng. Q uá 
khôn  khổ  chịu không nổi, ông liền niệm  : Nam mô 
Phật ! Nam mô Phật !

Bây giờ  ta đượng ở  tạỉ thành  ư u  Thiền Ni, nghe 
tiêng niệm  động lòng đại tứ.

Đ iều Đ ạt liền thây ta đem thuôc đến cho uông, 
cùng dùng tay xoa đầu xoa bụng, do đó ông đirợc 
h ế t b inh.

Này Thiện nam  tử  ! Thiệt ra ta không có đến chỗ 
Đ iều Đ ạt để xoá đầu xoa bụng  và cho ông ây uông 
thuôc. Đó là do sức căn lành của lòng tứ  kh iên  ông 
Đ iều  Đ ạt thây việc n h ư  vậy.

Này Thiện nam  tử  ! Nước Kiều Tát La có đảng 
cưứp năm  trăm  người, lộng hành  làm  hại dân  chúng. 
Vua Ba Tir Nặc sai b inh  vây đánh bắt sông được 
trọn đảng cướpề Vua truyền khoét m ắt cả năm  trăm  
tên  cướp, rồi thả trong rirng sâu.

Đ ảng cưứp này đã từng gieo trồng căn lành nơi 
chư  Phật thuở  quá khứ , nên  khi đau đớn khôn  khổ 
quá bèn  đồng xirớng rằng : Nam mô Phật ! Nam mô 
Phật ! C húng con nay không ngưm  cứu hộ. Cùng 
nhau  khóc than thê thảm ề

Bây giô* ta đircmg & tại Kỳ Hoàn T ịnh xá, nghe 
tiêng kêu  cầu, động lòng đại tử. Lúc đo có gió m át 
thổi chất thuôc tứ  nú i Huxrng Sơn đến tụ  đầy lỗ
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m ắt của năm  trăm  người, b iên  thành  tròng mắt, bọn 
họ đều được thây tỏ như* xưa. M ở m ắt ra, bọn  họ 
thấy đức Như* Lai đứng trước m ặt họ giảng pháp  
yêu. Sau kh i nghe pháp, cả bọn đều  ph á t tâm  Vô 
thượng  Bồ Đề.

Này Thiện nam  tử  ! Lúc đó th iệt ra ta không làm  
gió thổi thuốc đến cứu m ắt họ cũng không có đến 
thuyết pháp cho họ. Đó là do sức căn lành của lòng 
từ , kh iên  họ thây nhữ ng  việc n h ư  vậy.

Này Thiện nam  tử  ! Vì ngu si, Thái tử* Lưu Ly 
phê" Phụ Vuxmg lập m ình làm  vua. Lại n h ớ  đếh sự  
hiềm  oán ngày trước giết hại giòng họ Thích, vua 
Liru Ly bắ t hai ngàn phụ  n ữ  họ Thích cắt tai thẻo 
m ũi, chặt đứ t tay chân, rồi bỏ xuông hầm . Các phụ  
n ữ  họ Thích quá đau khô bèn niệm  rằng : "Nam mô 
Phật ! Nam  mô Phật ! C húng tôi ngày nay không ai 
cứu vớt". Cùng nhau khóc than thê thảm .

Các phụ  n ữ  này đã từng trồng căn lành ncri chư  
Phật thuở  quá khứ.

Lúc đó ta ở  tại Trúc Lâm T ịnh xá nghe tiêng than 
của họ liền sanh lòng tử. Các phụ  n ữ  khôii nạn  kia 
bèn  thây ta đến  thành  Ca Tỳ La, lây nirớc rửa vết 
thuxmg cho họ, rồi dùng thuôc đắp lên vết thương. 
Họ không còn đau nhức. Lỗ tai lỗ m ũi và tay chân 
lành  lại n h ư  cũ. Ta liền vì họ giảng nói pháp yêu. 
V ừa hết đau khổ  lại được nghe pháp, các phụ  n ữ
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ây đều  phát tâm  Vô thượng C hánh đẳng C hánh giác. 
Sau đó các phụ  n ữ  ây đên ncri bà Đ ại Ái Đạo Tỳ 
Kheo Ni xuâìt gia thọ giói cụ túc.

Này Thiện nam  tử  ! Thật ra lúc đó đức Phật 
không có đến thành  Ca Tỳ La, cũng không  có lây 
nưức rửa và đắp thuôc nơi vết thuxrng. Phải b iế t àềũ  
là do sức căn lành của lòng từ  làm  cho các p h ụ  n ữ  
k ia thây nhữ ng  việc như- vậy.

N h ư  căn lành của lòng tứ, lòng bi, lòng hỷ cũng 
n h ư  vậy.

Này Thiện nam  tứ  ! Do nghĩa này nên  đại Bồ Tát 
tu  tập lòng từ  là chân thật chẳng phải h ir vọng.

Này Thiện nam  tử" ! Luân về vô lircrng là chẳng 
thể  nghĩ b àn ế Công hạnh  của Bồ Tát cũng chẳng thể 
nghĩ bàn, công hạnh  của Phật và k inh  Đ ại thừ a Đ ại 
N iết Bàn cũng đều chẳng thể  nghĩ bàn.

Này Thiện nam  tứ  ! Đ ại Bồ Tát tu  tứ , bi, hỷ rồi 
đặng trụ  nơi bực rât yêu thương con một.

Này Thiện nam  tứ  ! The nào là bự* ? Sao gọi là 
rất yêu thương ? Và sao gọi là con m ột ?

Này Thiện nam  tử  ! Ví n h ư  cha mẹ thây con an 
ổn lòng rất vui m ừng. Đ ại Bồ Tát ở  bực này xem 
các chúng sanh đồng n h ư  con một, thây người tu 
h ạnh  lanh Bô Tát rât vui m ùng, vì thê nên  bực này 
gọi là ri't yêu thuxmg.
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Này Thiện nam  tử  ! Ví nh ir cha mẹ thây con đau 
ôìn lòng rất khổ  não xót thuxmg săn sóc không tạm  
rời. C ũng vậy, đại Bồ Tát ở  trong bực này thây các 
chúng sanh b ị bệnh  ph iền  não ràng buộc bức khổ, 
trong lòng rầu lo thuxmg tưởng như* con, đên  nỗi lỗ 
chân lông nơi thân  đều rỉ m áu ra. Vì th ế  nên  gọi là 
bực này là con mổt.

Này Thiện nam  tử  ! N hir người lúc bé thơ* lượm  
đất cục, ngói đá, xưtmg khô, nhánh  cây đ ú t vào 
m iệng. Cha mẹ xem thây sợ  b i hại, tay tả nắm  đầu 
con, tay h ữ u  móc ra. Cũng vậy, đại Bồ Tát trụ  nơi 
birc này thây các chúng sanh pháp thân chira tăng 
trưởng, hoặc thân  khâu  ỷ tạo nghiệp chẳng lành. 
Bồ Tát bèn  lẩy tay trí huệ cứu vớt đó, chẳng m uôn 
chúng sanh lưu  chuyển trong sanh tử  m à phải thọ 
nhữ ng  khổ  não. Vì thê' nên  bực này lại gọi là con 
môt.

•

Này Thiện nam  tứ  ! Ví như- đứa con thân  yêu 
chết mất, thờ i cha mẹ buồn  rầu m uôn cùng chết theo 
con. Cũng vậy, đại Bồ Tát thây hạng nhirt xiển đề 
đọa nơi địa ngục, cũng nguyện cùng họ sanh chung 
trong địa ngục. Vì hạng n h ứ t xiển đề này lúc b ị khổ, 
hoặc sanh m ột niệm  ăn năn  chừa cải, Bồ Tát sẽ vì 
họ thuyết pháp làm  cho họ sanh đặng m ột niệm  căn 
lành. Vì thê' nên  bậc này gọi là con một.

Này T hiện  nam  tử  ! Ví nh ir cha mẹ chỉ có m ột 
đứa con, lúc đứa con ngủ, thức, đi, đứng, ngồi, nằm,
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lòng cha mẹ luôn luôn nh ớ  tưởng. N êu con có lỗi 
lầm  cha mẹ chỉ thuxmg xót dạy dỗ chó* chẳng làm  
hại. Cũng vậy, đại Bồ Tát thây các chúng sanh hoặc 
bị đọa đia ngục, súc sanh, ngạ quỉ, hoặc sanh trong 
loài nguxri, trên trời, gây tạo nhữ ng  nghiệp lành 
nghiệp dữ, lòng Bồ Tát thường nhó* tưởng trọn  không 
rời bỏ chúng sanh. N ếu có chúng sanh tạo ác, Bồ 
Tát trọn chẳng giận hờn, chẳng làm  hại. Vì thê' nên  
bậc này gọi là con một.

Ca D iếp Bồ Tát bạch Phật rằng : "Thê" Tôn ! 
N hư  lời Phật đã nói ý râìt sâu kín, nay tôi trí cạn 
cạ t làm  sao h iểu  đưựcế Nếu các vị đại Bồ Tát trụ  • • • • • 
nơi bực con m ột có thể được nh ir thê', tại sao đức 
N h ư  Lai xxra kia là vị quốc vuxrng thật hành  đạo 
Bồ Tát mà lại giết hại giòng Bà La M ôn. N êu đặng 
bực này thời lẽ ra phải xót thircmg ủng  hộ, còn nếíi 
chẳng đặng bực này, nhem duyên gì lại chẳng đọa 
vào địa ngục.

Nê^u b ình  đẳng xem tất cả chúng sanh là con nh ir 
La H ầu La, cớ sao đức Phật lại quở  Đề Bà Đ ạt Đ a : 
Đồ ngu si không b iết hổ  thẹn ăn nước m iếng nircrc 
m ũi của người. Làm cho Đề Bà Đ ạt Đa sanh lòng 
giận hờn  hại thân  Phật ra máu. Đề Bà Đ ạt Đa tạo 
nghiệp ác này rồi, đức N hư  Lai lại huyền ký cho 
ông ấy sẽ b ị đọa địa ngục chịu khổ  m ột kiếp.

Thê" Tôn ! N hững lời n h ư  vậy làm  thê' nào chẳng 
trái nghịch với nghĩa lý ?
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Thê" Tộn ! Ô ng Tu Bồ Đề trụ  bậc giải không, lúc 
m uôn vào thành  khất thực, trước hết ông quan sát 
nếu  có người đôi với ông sanh tâm  ganh ghét thời 
ông thôi chẳng đi khất thực, dầu  cho quá đói ông 
vẫn chẳng đi. Vì ông Tu Bồ Đề thuxrng nghĩ rằng : 
Tôi tự  nh ớ  đời trưức đôì với phước điền sanh m ột 
n iệm  ác, do nhem duyên này tôi bị đọa đ ịa  ngục lớn 
chịu nh iều  thông khổ. Nay tôi thà đói trọn ngày 
chẳng ăn, quyết không kh iến  nhữ ng  người k ia  vì 
ganh ghét tôi mà phải đọa vào địa ngục chịu khổ. 
Ô ng Tu Bồ Đề lại nghĩ rằng : N ếu có chúng sanh 
không bằng  lòng cho tôi đứng, tôi sẽ trọn ngày ngồi 
ỵên  chẳng đứng dậy. N ếu có chúng sanh không bằng 
lòng cho tôi ngồi, tôi sẽ đứng trọn ngày chẳng d à i 
chỗ. Đ i cùng nằm  cũng vậy.

Ô ng Tu Bồ Đề vì hộ chúng sanh còn có tâm  n h ư  
vậy, hà huôiig là đại Bồ Tất. Bồ Tát nếu  đặng birc 
con một, có duyên cớ- gì mà đức Như- .Lai nói ra lời 
thô nh ir vậy làm  cho ông Đề Bà Đ ạt Đ a sanh lòng

• /V /  Agiận ác ?
- Này Thiện nam  tử  ! Nay ông chẳng nên  gạn 

nh ir vậy. Chẳng nên  nói rằng đứt: N h ư  Lai làm  
nhơn  duyên ph iền  não cho chúng sanh. Giả sử* vòi 
con m uỗi có thể  h ú t hêt niró-c đên đáy biển, đức 
N hư  Lai trọn chẳng làm  nhơn  duyên ph iền  não cho 
chúng sanh. Giả sử  m ặt đât đều thành  không m àu, 
nước thành  tướng khô, lửa thành  lạnh, gió đứng
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lại, giả sử  Tam Bảo Phật tánh nhẫn  đên h ư  không 
thành  tướng vô thirờng, đức N hir Lai cũng trọn 
chẳng làm  nhcrn duyên phiền  não cho chúng sanh. 
Giả sử  người phàm  bcm tội nặng, hạng n h ứ t xiển 
đề hủy  báng  chánh pháp h iện  thân  đặng thành  mưtH 
trí lirc, bcm vô úy, ba mircri hai tướng, tám  mưtri 
th ứ  tôt, đức N hir Lai trọn chẳng làm  nhcrn duyên 
ph iền  não cho chúng sanh. Giả sử  hàng Thanh Văn 
và Bích Chi Phật là thircrng trụ chẳng b iến  đổi, đức 
Như- Lai trọn chẳng làm nhơn duyên ph iền  não cho 
chúng sanh.

Giả sử  bực Thập trụ  Bồ Tát phạm  bôn tội nặng 
làm  n h ứ t xiển đề hủy  báng chánh pháp, đ ứ t N hư  
Lai trọn chẳng làm nhơn duyên phiền  não cho chúng 
sanh.

Giả sử  vô lưựng chúng sanh dứ t m ất Phật tánh, chư  
Phật rốt ráo nhập N iết Bàn, đức N hư  Lai cũng trọn 
chẳng làm nhơn duyên phiền não cho chúng sanh.

Giả sử  vãi chài có thể cột trói đirợc gió, răng có 
thể  nhai nát sắt, m óng tay cào đổ nú i Tu Di, đức 
Như* Lai trọn chẳng làm nhcrn duyên ph iền  não cho 
chúng sanh.

Thà ở  chung v á i rắn độc, đú t hai tay vào m iệng 
sir tử  đói, lây than hồng dùng tắm  rửa, trọn chẳng 
nên  nói rằng đức N hir Lai làm nhơn  duyên ph iền  
não cho chúng sanh.
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Này Thiện nam  tứ  ! Đức N h ư  Lai th iệt có thể 
làm  cho chúng sanh dứ t trử  ph iền  não, chớ* trọn 
chẳng làm  nhơn duyên sanh ph iền  não.

Này Thiện nam  tử  ! N hir ông vữa nói đức Như- 
Lai ngày xưa giết dòng Bà La Môn. N ên b iế t đại Bồ 
Tát, còn không cố  sát m ột con kiên, huông lại giết 
Bà La Môn. Bồ Tát thường dùng mọi cách thức ban 
bô" vô lirợ-ng thọ m ạng cho chúng sanhể Luận về bô* 
th í th à i là bô" th í m ạng sông, vật thực, đại Bồ Tát 
lúc thật hành  Đ àn  Ba la mật, thường ban bô" vô lượng 
thọ m ạng cho chúng sanh. N gười g iữ  giới b ấ t sát 
thờ i đặng sông lâu.

Đ ai Bồ Tát lúc thât hành  Thi la Ba la mât, thờ i 
là ban bcT vô lirợ-ng thọ m ạng cho tất cả chúng sanh.

Này Thiện nam  tử  ! G iữ  gìn m iệng không lỗi thời 
đặng sông lâu.

Đ ại Bồ Tát lúc thật hành  sằ n  đề Ba la mật, thirộ-ng 
khuyên  chúng sanh chớ ôm lòng oán thù  nhữ ng  việc 
phải cho người đem  sự  quây về m ình, không cãi cọ 
k iện  cáo th à i đặng sông lâu. Vì thê" nên  Bồ Tát lúc 
thật hành  sằ n  đề Ba la m ậ t thời đã ban bô 'vô  lượng 
thọ m ạng cho chúng sanh.

Này Thiện nam  tử  ! Siêng năng tu tập hạnh  lành 
th à i đặng sống lâu. Đại Bồ Tát lúc thật hành  Tỳ lê 
da Ba la m ật thircrng khuyên chúng sanh siêng tu  
pháp  lành, chúng sanh thật hành  rồi đặng sông lâu
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VÔ lượng. Vì thê" nên  đại Bồ Tát lúc thật hành  Tỳ 
lê da Ba ỉa m ật đã ban bô' vô luxrng thọ m ạng cho 
chúng sanh.

Này Thiện nam  h r  ! Người nh iếp  tâm  tu  th iền 
thờ i đặng sông lâu. Đ ại Bồ Tát lúc thật hành  Thiền 
Ba la mật, khuyên các chúng sanh tu tâm  b ình  đẳng. 
C húng sanh thật hành  rồi thì đặng sông lâu. Vì th ế  
Bồ Tát lúc thât hành  Thiền Ba la m ât đã ban bô" cho•  • 
chúng sanh vô lirợng thọ mạng.

Này Thiện nam  tử  ! Ở  nơi nhữ ng  pháp  lành 
không phóng dật thờ i đặng sốhg lâu. Đ ại Bồ Tát lúc 
thậ t hành  Bát nhã Ba ỉa m ậ t khuyên các chúng sanh 
nơi nhữ ng  pháp  lành chẳng sanh lòng phóng dật. 
C húng sanh thật hành  rồi thời đặng sông lâu. Vì th ế  
nêii lúc Bồ Tát thât hành  Bát nhã Ba la m ât đã ban

•  •  

bô" vô luxrng thọ m ạng cho chúng sanh.

Này Thiện nam  tử  ! Do nghĩa này nên  đại Bồ Tát 
trọn  không giết hại m ạng sồítig của chúng sanh.

Này Thiện nam  h r ! N hư  vữa rồi ông hỏi, lúc 
giết hại giòng Ba la môn, đức Phật đã đặng được 
bậc con một.

Này Thiện nam  tử  ! Lúc đó ta đã đặng bực ấy. 
Vì lòng thương họ mà giết chẳng phải vì tâm  ác.

Này Thiện nam  tử  ! Ví n h ư  cha mẹ chỉ có m ột 
đứa con nên  rẩít cim g yêu, đứa con đó phạm  hiên  
pháp của quan. Vì quá sợ nên cha mẹ hoặc đuổi
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hoặc giết. D ầu cha mẹ đuổi hay giết như ng  không 
có tâm  ác.

Cũng vậy, đại Bồ Tát vì hộ trì chánh pháp  nêu  
có chúng sanh hủy  báng Đ ại thửa, liền lây roi gậy 
đê tri, hoặc giết chết, đó là m uốn chúng sanh chửa 
bỏ để tu pháp lành.

Bồ Tát thường nên suy nghĩ : D ùng nhem duyên 
gì làm  cho chúng sanh phát khở i lòng tin  thanh 
tinh , tùy  phưo-ng cách nào thuận  tiện thờ i sẽ thật 
hành  đó. N hững ngưtH Bà La M ôn sau kh i chết đọa 
A Tỳ địa ngục liền suy nghĩ ba điều : M ột là tự  
nghĩ rằng ta từ  đâu mà sanh đến đây, liền h r  b iế t 
rằng tứ  trong loài ngưtH. Hai là tự  nghĩ rằng : Ta 
h iện  sanh đây là chỗ nào, liền tir b iế t rằng đây là 
địa ngục A TỳỄ Ba là tự  nghĩ rằng do nghiệp duyên 
gì mà đọa đia ngục, liền tir b iết rằng do chẳng tin  
và hủy  báng k inh  điển Đ ại thửa, bị nhà vua giết 
mà sanh đến địa ngục này. Họ nghĩ n h ư  vậy rồi 
liền  sanh lòng k ính  tin  k inh  điển Đại thừa. Do lòng 
k ính  tin  đó thân  địa ngục chết họ sanh đến th ế  
giói của Cam Lồ c ổ  N hư  Lai, sông lâu đủ mưtH 
kiếp.

Này Thiện nam  tử  ! Do nghĩa này, th u ở  xưa kia 
ta ban  cho những  người ây m ười kiêp thọ mạng, 
sao lại giết hại họ.
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Này Thiện nam  tứ  ! Có người đào đất, cắt, cỏ, 
đôn cây, chặt tử  thi, m ắng chửi, đánh đập tử  thi, 
do nghiệp duyên này có bị đọa địa ngục chăng ?

Ca Diếp Bồ Tát bạch Phật : "Thê' Tôn ! N h ư  tôi 
h iểu  nghĩa của Phật nói kẻ đó phải đọa địa ngục. 
Vì cớ sao ? N hir ngày trirớc Phật nói pháp  cho hàng 
Thanh Văn : Này các Tỳ Kheo ở  nơi cây cháy rụ i 
chớ sanh lòng ác. Vì tất cả chúng sanh do lòng ác 
mà phải đọa ncri địa ngục".

Đức Phật khen Ca Diếp Bồ Tát : "Lành thay ! Lành 
thay ! Đ úng nhir lời ông nói, phải khéo thọ trì.

Này Thiện nam  tứ  ! Nê"u nhơn ác tâm  phải đọa đia 
ngục, lúc đó Bồ Tát th iệt không ác tâm. Vì đại Bồ Tát 
đôi v á i tất cả chúng sanh nhẫn  đên con trùn, con k iên  
đều sanh lòng thircrng xót, m uôii làm  cho họ được lợi 
ích. Vì Bồ Tát khéo b iết các phircrng tiện, các nhơn 
duyên, do sức phuxmg tiện m uôn cho chúng sanh vun 
trồng cội làn h ể Do nghĩa đó, lúc ấy ta dùng phương 
tiện, dầu giết hại m ạng họ mà chẳng phải là tâm  ác.

Này Thiện nam  tử  ! C ứ theo giáo pháp  Bà La 
Môn, cho rằng nê"u giết chết k iếh  đầy cả m ười xe 
không có tội báo, m uỗi, ruồi, rận, rệp, mèo, chồn, sư- 
tử , cọp, sói, gâu, nhữ ng  độc trùng, ác thú, và những  
loài có thể làm hại người : Quỉ thần, La sát, Cưu 
Bàn Trà, Ca La, Phú Đ ơn Na, Đ iên cuồng, càn khô, 
có ai giết hại m ạng họ đầy cả m ười xe cũng không
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CÓ tội báo. N êu giết ngircri ác thời có tội báo. G iết 
rồi chẳng ăn năn  thời đọa ngạ quỉ. N ếu có thê sám  
hôi tuyệt thực ba ngày, thời tội đó tiêu  diệt không 
còn thửa. N êu giêìt Hòa thưựng, giết cha, hại mẹ, giết 
phụ  nữ , giết bò, trâu, thờ i phải đọa địa ngục trong 
vô sô" ngàn năm.

Này Thiện nam  tử  ! Chư- Phật và Bồ Tát b iế t giết 
hại có ba hạng  : hạ, trung và thượng.

H ạng hạ là trùn  k iên  nhẫn  đến tất cả các súc 
sanh chỉ trữ  Bồ Tát thi h iên  tho sanh. Đ ai Bồ Tát

• • • • 

do nguyện lực nên thị h iện  làm  thân súc sanh, trứ  
đây gọi là sát sanh hạng hạ. Nghiệp duyên này sẽ 
phải đọa nơi đia ngục, súc sanh, ngạ quỉ chiu lây 
sir khổ  hạng hạ. Vì nhữ ng  súc sanh, có căn lành 
rất kém  ít nên  kẻ giết phải thọ tội báo hạng  hạ.

Sát hại hạng  trung là từ  nguxH phàm  phu  đến 
vị chứng quả A Na Hàm, đây gọi là hạng trung. 
Nghiệp duyên giết hại hạng này phải đọa ncri địa 
ngục, súc sanh, ngạ quỉ thọ sự  khổ  hạng trung.

Sát sanh hạng thượng là giết cha mẹ, nhẫn  đên 
A La Hán, Bích c h i  Phật, quyết đ ịnh  Bồ Tát, đây gọi 
là hạng  thượng. Nghiệp duyên giết hại hạng này 
phải đọa vào trong địa ngục A Tỳ chịu lây sự- khô 
hạng thưựng.

Này Thiện nam  tử  ! Nêu. có người giết kẻ n hứ t xiển 
đề, thòi chẳng đọa vào trong ba hạng sát hại này.
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Này Thiện nam tử  ! N hững ngưdi giòng Ba La m ôn 
b ị nhà vua giết triró-c kia tất cả đều là hạng nhứ t xiển 
đề. T hí dụ đào đất, cắt cỏ, đôn cây, chặt tứ  thi mắng 
nhiêc đánh đập, đều không có tội báoể Giết hạng nhứ t 
xiên đề cũng không có tội báo n h ư  vậy. Vì nhữ ng  người 
Bà La M ôn không có căn lành nhẫn đến không có năm  
pháp tín v.v... Vì thê 'nên  dầu giết hại họ mà chẳng đọa 
địa ngục.

Này Thiện nam tứ  ! Ông tnrcrc nói rằng : Đức N hư  
Lai cớ chi m ắng Đề Bà Đ ạt Đa là người ngu si ăn nước 
miếng. Ô ng không nên hỏi n h ư  vậy. Vì chư- Phật Thê' 
Tôn phàm  nói ra lời gì đều chẳng thể nghĩ bàn.

Này Thiện nam  tứ  ! Hoặc có th iệt ng ữ  được người 
đ à i m ến ưa nhưng phi thời, ph i pháp chẳng lợi ích, 
nhữ ng  lờ i n h ư  vậy đức Phật trọn chẳng nói. Hoặc 
lại có lò i thô vụng hư- vọng, ph i thời, ph i pháp, 
chẳng lợi ích ngirời nghe chẳng ưa thích, đức Phật 
cũng chẳng nói.

Này Thiện nam  tử  ! Nê"u có nhữ ng  lời dầu là thô 
rắn nh im g chcrn thật chẳng h ư  vọng, phải thờ i đúng 
pháp  có thể lợi ích cho tất cả chúng sanh, người 
nghe dầu chẳng vui đẹp nhưng ta cần phải nói. Vì 
chư* Phật T h ế  Tôn Chánh đẳng C hánh giác khéo biêìt 
phưtm g tiện.

Này Thiện nam  tử  ! Truxrc kia có m ột hôm  ta đi 
ngang thôn Khoáng Dã, ở  dưứi rửng có m ột quỉ thần
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tên  là Khoáng Dã. Quỉ này thuần  ăn m áu th ịt giết hại 
nh iều  chúng sanh. Q uỉ ây lại m ỗi ngày ăn m ột người 
trong thôn xóm gần đó. Lúc đó ta rộng nói pháp yêu 
cho quỉ Khoáng Dã, nhưng quỉ ây hung  bạo ngu si 
chẳng lãnh  thọ giáo pháp. Ta liền hóa thân  ra làm  đại 
lực quỉ, làm  rúng động cung điện của nó. Q uỉ Khoáng 
Dã dắt quyên thuộc và bộ hạ kéo ra m uôn chông cự  
với ta. C húng nó vứa thây ta liền run sợ  té xuống đất 
ngất xỉu nh ir người chết. Ta dùng lòng từ  b i lây tay 
xoa lên m ình nó. Nó tỉnh  dậy nói rằng : "Hôm nay 
may m ắn đưực sông lại. VỊ Đại Thần V ương này có 
oai đức lớn  có tâm  tứ  bi tha tội lỗi của tôi". Q uỉ 
Khoáng Dã liền sanh tâm  lành k ính  tin  nơi ta.

Ta h iện  hư ờ n  lại thân  N hư  Lai vì họ nói pháp 
yếu cho các quỉ thần  kia thọ giới bất sát.

C hính ngày đó trong thôn Khoáng Dã có m ột ông 
Trưởng giả đếh phiên  phải chết, người trong thôn 
đã đưa ông ấy giao cho quỉ Khoáng Dã. Q uỉ Khoáng 
Dã liền  đem đến cúng th í cho ta. Ta lãnh ông Trưởng 
giả và đặt h iệu  cho ông là Thủ trưởng giả.

Quỉ Khoáng Dã bạch ta rằng : "Thê" Tôn ! Con 
và quyên thuộc của con chỉ nhờ  m áu th ịt mà đặng 
sông, nay thọ giới bất sát b iết lây gì để sông được ?".

Ta bảo rằng : "Từ nay trỏ- đi đức Phật sẽ bảo hàng 
Thanh Văn đệ tử  tùy chỗ nào có Phật pháp lưu  hành  
đều sẽ cúng th í đồ uôiig ăn cho nhà ngirơi".
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Này Thiện nam  tử  ! Do nhon  duyên đó ta ch ế  
đ iều  giới : Các Tỳ Kheo h r nay trở  đi thường  phải 
th í thực cho quỉ Khoáng Dã. Nê"u ngiròi xuất gia 
nào chẳng cúng thí, nên  b iết người đó chẳng phải 
là đệ tử  Phật, chính là đồ đảng quyến thuộc của 
Thiên ma.

Này Thiện nam  tử  ! Đức Như* Lai vì m uôn điều 
phục chúng sanh nên  thị h iện  nhữ ng  phm rng tiện 
n h ư  vậy. Chẳng phải cô" ý làm cho họ sanh lòng 
sọ- hãi.

Cũng có m ột lúc ta dùng cây đánh quỉ hộ pháp.
Lại có m ột hôm  ta đang đi trên m ột ngọn nú i xô 

quỉ Dirong Đ ầu làm  nó té xuông dưới núi.

Lại m ột hôm nơi ngọn cây ta xô ngã quỉ Hộ Di Hầu.

M ột ngày nọ làm  cho voi Hộ Tài thấy năm  SÍT tử.

Có lúc ta sai thần  Kim circrng khủng  bô' ngoại 
đạo Tát Giá Ni Kiền Tử.

Ngày kia ta cũng lây kim  đâm thân của quỉ Tiển 
Mao.

D ầu ta làm  nhữ ng  việc n h ư  vậy như ng  cũng chẳng 
làm  cho các quỉ thần  kia đến phải chết. Chỉ vì m uôn 
kh iên  họ an trụ ncri chánh pháp nên thị h iện  nhữ ng  
phu tm g tiện  n h ư  vậy.

Này Thiện nam  tứ  ! Trước kia th iệt ra đức Phật 
chẳng m ắng nhục Đề Bà Đ ạt Đa. Còn Đề Bà Đ ạt Đa
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cũng chẳng ngu si ăn nước m iếng của người, cũng 
chẳng đọa A tỳ Đ ịa ngục thọ tội một kiếp, cũng 
chẳng phá hoại chúng Tăng, chẳng làm thân Phật ra 
m áu, Đề Bà Đ ạt Đ a cũng chẳng trái phạm  bôn tội 
nặng, chẳng hủy báng k inh  điển Đại thừa, ông ây 
chẳng phải n h ứ t xiên đề, chẳng phải Thanh Văn cũng 
chẳng phải Bích Chi Phật.

Này Thiện nam  tử  ! Đề Bà Đ ạt Đa th iệt chẳng 
phải cảnh g iá i Thanh Văn, D uyên Giác. Duy chir 
Phật thây b iết đirợc thôi.

Này Thiện nam  tứ  ! Vì th ế  nên  nay ông chẳng 
nên  gạn rằng : "Có' gì đức Như" Lai quở  trách m ắng 
nhiếc làm  nhục Đề Bà Đ ạt Đa. Đôi với cảnh giói 
của chư  Phật, ông chẳng nên có lòng nghi n h ư  vậy".

Ca D iếp Bồ Tát bạch Phật : "Thê" Tôn ! N hư  mía 
nấu  nh iều  lần th à i đặng nhiều  th ứ  vị. Tôi cũng 
vậy, nghe Phật nói pháp nhiều  lần đặng nh iều  pháp 
vị. C hính là nhữ ng  vị : xuất gia vị, ly dục vị, tịch 
d iệt vị, đạo vị. Thê" Tôn ! N hư  vàng ròng đốt đập 
nh iều  lần càng sáng sạch, giá trị vô lượng, được 
trờ i người qu í trọng. Đức N hir Lai cũng vậy, trân  
trọng thưa hỏi liền đặng nghe thây nghĩa rất sâu 
vi diệu, kh iến  ngiròi tu hành  phụng  tu thọ trì, vô 
lượng chúng sanh phát tâm  Vô thượng Bồ Đề. Do 
đó đức Phật được trời người tôn trọng cung k ính  
cúng dường".
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Đức Phật tán  thán  Ca Diếp Bồ Tát : "Lành thay ! 
Lành thay ! Đ ại Bồ Tát vì m uôn lợi ích chúng sanh 
nên  thưa hỏi đức N hir Lai nhữ ng  nghĩa sâu n h ư  vậy. 
Do nghĩa này ta tùy theo ỷ của ông mà nói pháp 
Đ ại thửa Phircrng Đ ẳng rất sâu, b í mật, tức là bậc 
rất yêu thuxrng như- con một".

Ca Diếp Bồ Tát bạch Phật : "Thê" Tôn ! N êu Bồ 
Tát tu  tâm  tứ, bi, hỷ, đặng bậc con một, lúc tu tâm  
xả thời đặng bậc gì ?".

Phật nói : "Lành thay ! Lành thay ! Ô ng khéo b iê t 
thời, b iế t ta m uôn nói nên  ông thưa hỏi.

Này Thiện nam  tử  ! Đ ại Bồ Tát lúc tu  tâm  xả 
th à i đặng bậc b ình  đẳng không như- ông Tu Bổ Đề. 
Đ ại Bồ Tát trụ bậc b ình  đẳng không, thờ i chẳng 
thây có cha mẹ, anh em, chi em, họ hàng quyên 
thuộc, oán thù  kẻ không thân không oán, nhẫn  đên 
chẳng thây : Âm, giới, nhập, chúng sanh thọ mạng. 
Ví n h ư  h ư  không, không có cha mẹ, anh, em, vợ  
con, nhẫn  đến không có chúng sanh thọ m ạng, tấít 
cả các pháp cũng không có cha mẹ nhẫn  đên thọ 
mạng.

Đ ại Bồ Tát thây tất cả pháp cũng n h ư  vậy, tâm  
của Bồ Tát b ình  đẳng nh ir h ư  không, vì Bồ Tát khéo 
tu  tập những  pháp không".

Ca Diếp Bồ Tát bạch Phật : "Thế Tôn ! Sao gọi 
là không ?".
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Này Thiện nam  tử  ! Nói là khồng đó nội không, 
ngoại không, nội ngoại không, h ữ u  vi không, vô vi 
không, vô th ỉ không, tánh không, vô sở  h ữ u  không, 
đệ nhất nghĩa không, không không, đại khôngế

Đ ại Bồ Tát quán nội không n h ư  thê" nào ? Đ ại 
Bồ Tát này quán nội pháp là không, chính là không 
cha mẹ, kẻ oán, nguxri thân, không oán, không thân, 
chúng sanh, thọ mạng, thường, lạc, ngã, tịnh , N h ư  
Lai, Pháp, Tăng, tài vật. Trong nội pháp này dầu có 
Phật tánh, nhưng  Phật tánh này chẳng phải nội chẳng 
phải ngoại. Vì Phật tánh thuxrng trụ  không b iên  đổi. 
Đ ây gọi là Đ ại Bồ Tát quán ncri nội không.

Ngoại không cũng n h ư  vậy không có ngoại pháp.

Nội ngoại không cũng nh ir vậyẾ

Này Thiện nam  tử  ! Chỉ có N h ư  Lai, Pháp, Tăng, 
Phật tánh, chẳng ở  ncri phạm  vi hai th ứ  không. Vì 
bôn  pháp n h ư  vậy là thường, lạc, ngã, tỉnh , nên  
chẳng gọi là không. Đây gọi là nội và ngoại đều 
không.

Này Thiện nam  tử  ! H ữu vi không là các pháp 
h ữ u  vi thảy đều không. C hính là nội không, ngoại 
không, nội ngoại không, thưửng, lạc, ngã, tịnh  không, 
chúng sanh thọ m ạng N hư  Lai, Pháp, Tăng, đệ n h ứ t 
nghĩa không. Trong đây Phật tánh chẳng phải pháp  
h ữ u  vi, nên  Phật tánh chẳng phải là pháp h ữ u  vi 
không. Trên đây gọi là hữ u  vi không.
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Này Thiện nam  tử  ! Đại Bồ Tát quán vô vi không 
n h ư  thê' nào ? Pháp vô vi thảy đều là không tức là vô 
thường, khổ, bất tịnh, vô ngã, âm, giới, nhập, chúng 
sanh, thọ mạng, hữ u  vi, hữ u  lậu, nội pháp, ngoại pháp. 
Trong pháp vô vi Phật, Pháp v.v... bôn pháp đều chẳng 
phải hữ u  vi chẳng phải vô vi : Vì là thiện nên chẳng 
phải vô vi, vì tánh thường trụ nên chẳng phải hữ u  vi. 
Đây gọi là Bồ Tát quán vô vi không.

Thê nào là Bồ Tát quán vô thỉ không ? Đ ại Bồ 
Tát thây sanh tử  vô thỉ thảy đều không tịch gọi là 
không, đó tức là thường, lạc, ngã, tịnh , thảy đều 
không tịch chẳng có biên đổi. C húng sanh thọ m ạng 
Tam Bảo, Phật tánh và vô vi pháp cũng n h ư  vậy. 
Đ ây gọi là quán vô thỉ không.

Đ ại Bồ Tát quán ncri tánh không thê' nào ? Đ ại 
Bồ Tát này quán tẫít cả pháp bôn tánh đều không : 
Am, giới, nhập, thường, vô thưtrng, khổ, lạc, tịnh, 
bất tịnh, ngã, vô ngã. Tât cả pháp đều chẳng thấy 
bôn tánh, đây gọi là quán nơi tánh không.

Đ ại Bồ Tát quán vô sở  hữ u  không n h ư  th ê 'n ào  ? 
N hir người không con nói nhà cửa trong không, rô't 
ráo quán không chẳng có thân yêu. NgưtH ngu si 
thờ i gọi là các phircmg không. N gưm  nghèo cùng 
thờ i gọi là tất cả không. N hững kiên chấp ivhir vây, 
hoặc không hoặc chẳng phải không. Lúc Bồ Tát quán 
sát n h ư  người nghèo cùng tất cả đều không. Đây gọỉ 
là Bồ Tát quán vô sở  hữ u  không.
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Đ ại Bồ Tát quán đệ nhứ t nghĩa không n h ư  thê' 
nào ? Bồ Tát lúc quán đệ nhirt nghĩa, nhãn  căn này 
lúc sanh ra không từ  đâu lại, lúc nó diệt m ất cũng 
không đi đến đâu, trước không, nay có, có rồi trỏ* 
lại không, suy thật tánh của nó không nhãn  căn 
không chủ thê. N hir nhãn  căn vô tánh, tât cả pháp 
cũng n h ư  vậy. N hững gì gọi là đệ nhứ t nghĩa không ? 
Có nghiệp có báo, chẳng thấy tác giả, pháp  không 
n h ư  vậy gọi là đệ nhứ t nghĩa không. Đây gọi là quán 
đệ n h ứ t nghĩa không.

Đ ại Bồ Tát quán khổng không như- thê" nào ? 
Trong không không này là chỗ mê m ờ của Thanh 
Văn, Bích Chi Phật.

Này Thiện nam  tử  ! Là có, là không, đây gọi là 
không không. Là phải là chẳng phải đây gọi là Không 
Không.

Này Thiện nam  tứ  ! Bực Thập trụ Bồ Tát còn ở  
trong đây thông đạt phần  ít n h ư  vi trần, huông là 
nhữ ng  người khácế Không không n h ư  vậy cũng chẳng 
đồng Không Không Tam m uội của Thanh Văn chứng 
đặng. Đây gọi là Bồ Tát quán ncri Không Không.

Đ ại Bồ Tát quán Đ ại Không thê" nào ? Đ ại Không 
hrc là Bát nhã Ba la mật.

Này Thiện nam  tứ  ! Đ ại Bồ Tát đặng pháp m ôn 
Không n h ư  vậy thời đặng trụ ncri bậc h ư  không
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Này Thiện nam  tử  ! Nay đức Phật ở  trong đại 
chúng này lúc nói những  nghĩa không n h ư  vậy, có 
m ười hằng hà sa đại Bồ Tát liền đặng trụ  noi bậc 
h ir không đẳng.

Này Thiện nam  h r ! Đại Bồ Tát trụ ncri bậc này 
ở  trong tất cả pháp không bị trở  ngại, không bị ràng 
buộc câu chấp, tâm  không mê muội. Do nghĩa này 
nên  gọi là bậc hư- không đẳng.

Này Thiện nam  tử  ! Vì như' h ir không đôi sắc 
đáng ưa chẳng sanh tham  đắm, đôì với sắc chẳng ira 
chẳng sanh giận hàn . Đại Bồ Tát trụ trong bậc này 
cũng nh ir vậy, đôi với sắc tôít xâu tâm không tham  
không giận, ví n h ư  h ư  không rộng lớn tuyệt đôì, có 
thể dung chứa tâìt cả vậtề Đ ại Bồ Tát trụ trong bậc 
này cũng n h ư  vậy, rộng lớn tuyệt đôi có thể dung 
thọ tât cả p hápể Do nghĩa này nên đặng gọi là bậc 
h ư  không đẳng.

Này Thiện nam tir ! Đại Bồ Tát trụ trong bậc này 
đôi với tàt cả pháp cũng thây cũng biết, là hành, là 
duyên, là tánh, là hrớng, là nhơn, là duyên, là chúng 
sanh tâm, là căn, là th iền định, là thừa, là th iện tri 
thức, là trì câm giới, là vật bô thí, nhữ ng  pháp nhir 
vậy tât cả đều biết đều thây.

Này Thiện nam tử  ! Đại Bồ Tát trụ trong bậc này 
b iế t mà chẳng thây. Thê' nào là biê't ? Biết tự  nh ịn  
đói, gieo xuông vực, nhẩy vào lứa tự  té tử  ngọn nú i
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cao, thường  co m ột chân, năm  th ứ  nóng đô't thân, 
thường nằm  trên  tro, trên đất, trên gai góc, trên  lá 
cây, cỏ cứng, trên  phân  bò, mặc y phục bằng gai thô 
của ngưd-i vất bỏ trong gò mã, áo lông phân  tảo, áo 
khâm  bà la, da nai, da huxru, áo quần  bằng cỏ, ăn 
rau, ăn trái, ăn ngó, ăn củ, xác dầu, phân  bò. N êu 
đi khất thực hạn  đ ịnh  tứ  nhà, gia chủ nêu  nói rằng 
không liền bỏ đi, dầu kêu  trả* lại cũng chẳng ngó 
ngoái lại. Chẳng ăn m uôi ăn thịt, cùng năm  th ứ  sữa, 
lạc, tô V .V .. Thường lúmg nước cám trâu, nước sôi. 
Thọ trì ngưu giới, kê giới, cẩu giới, t í ĩ  giới. Lấy tro 
tré t trên  m ình, để tóc dài làm  tướng. Lúc dùng dê 
để cúng tế  trưức chú nguyện rồi sau giết thịt. Bôn 
tháng  thờ  lửa, bảy ngày hớp gió. Trăm  ngàn ức th ứ  
hoa cúng duxrng chư" Thiên. M uôn nhơn nhữ ng  việc 
trên  đây đê được thành  tự u  chỗ m ong cầu. N hững 
phuxrng pháp trên đây không bao giờ có thê làm 
n h ơ n  g iả i thoát điTỢCk Đây g ọ i là b iêt.

T h ế  nào là chẳng thây ? Đ ại Bồ Tát chẳng thấy 
m ột ngưtri nào thật hành  phưtm g pháp n h ư  vậy mà 
đặng chánh giải thoát. Đây gọi là chẳng thây.

Này Thiện nam  tứ  ! Đại Bồ Tát cũng thấy cũng 
biết. N hững gì là thây ? Thấy các chúng sanh thật 
hành  tà pháp ấy quyết đọa địa ngục đây gọi là thấy.

T h ế  nào là b iế t ? Biết các chúng sanh h r đia ngục 
ra, sanh trong loài ngirò-i nê"u có thê tu hành  Đ àn Ba 
la m ật nhẫn  đến đầy đủ các m ôn Ba la mật, ngưửi
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này quyết đặng tám  m ôn chánh giải thoát. Đ ây gọi 
là biết.

Này Thiện nam  h r  ! Đại Bồ Tát lại có cũng thây 
cũng biết. Thê nào là thây ? Thấy thirờng, vô thường, 
khổ, lạc, tịnh , bất tịnh, ngã, vô ngã, đây gọi là thây. 
Thê" nào là b iế t ? Biêt các đức Như- Lai quyết đ ỉnh  
chẳng rốt ráo nhập N iết Bàn, b iết thân  N hư  Lai là 
kim  cang không h ư  hoại, chẳng phải là thân  do phiền  
não mà thành, lại chẳng phải hôi n h ơ  h ư  rã. Cũng 
lại có thể  b iết tất cả chúng sanh đều có Phật tán h Ễ 
Đ ây gọi là biết.

Này Thiện nam  tử  ! Đ ại Bồ Tát lại có cũng b iết 
cũng thây. Thê nào là b iết ? Biết chúng sanh này tín 
tâm  thành  hru, b iết chúng sanh này cầu pháp Đại 
thửa, người này thuần  lưu, người này nghịch liru, 
người này chánh trụ, b iết chúng sanh này đã đến 
b ờ  kia.

N gười thuận  lưu  là nói hạng phàm  phu. NgưtH 
nghịch lưu là từ  bậc Tu Đ à Hoàn nhẫn  đên Duyên 
Giác. N gười chánh trụ  là nói các bậc Bồ Tát. N gười 
đên b ờ  kia là nói các đức N hư  Lai, ứ n g  Cúng, C hánh 
Biên Tri. Đây gọi là biết.

Thê nào là thẩy ? Đại Bồ Tát trụ nơi k ỉnh  điển 
Đ ại thừ a Đ ại N iết Bàn tu phạm  hạnh  dùng  th iên 
nhãn  thanh  tịnh  thây các chúng sanh ba nghiệp thân, 
khẩu, ý, tạo điều ác đọa nơi địa ngục, súc sanh, ngạ
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quỉ. Thây các chúng sanh tu nghiệp lành sau khi 
chêìt sẽ sanh trên  trời hay trong loài ngirời. N hững 
chúng sanh này tứ  tôi tăm vào tôì tăm. Có nhữ ng  
chúng sanh từ  tôi tăm  vào sáng suốt. Có nhữ ng  chúng 
sanh từ  sáng suôlt vào tôi tăm. Có những  chúng sanh 
từ  sáng suôlt vào sáng suôt. Đâý gọi là thây.

Này Thiện nam  tử  ! Đại Bồ Tát lại có cũng b iêt 
cũng thấy. Đ ại Bồ Tát b iết các chúng sanh tu  thân, 
tu giới, tu  tâm, tu huệ. Người này đời nay thành  
h ru  nghiệp ác, hoặc nhơn tham  dục, sân khuể, ngu 
si, nghiệp này ắt phải thọ báo nơi địa ngục, nginH 
này do tu thân, tu giới, tu tâm, tu huệ, nên  h iện  
đời thọ quả báo nhẹ chẳng đọa địa ngục. Nghiệp 
này thê" nào có thê đặng báo h iện  tại ? Phát lồ sám 
hôi nhữ ng  tội ác đã làm  đã ăn năn chừa cải vê sau 
chẳng dám  tái phạm . Vì hổ thẹn, vì cúng dường 
Tam Bảo, vì thường trụ quở  trách, người này do 
n h ạn  duyên nghiệp lành đây nên  chẳng đọa địa 
ngục. H iện đời thọ quả báo là nhức đầu, đau mắt, 
đau bụng, đau lirng, chết vì hoạn nạn, b ị m ắng 
nhiếc làm  nhục, bị đánh đập trói nhôt, bị đói khát 
khôn  khổ, nhữ ng  việc n h ư  vậy là h iện  đời thọ quả 
báo nhẹ. Đây gọi là biết.

Thê' nào là thấy ? Đ ại Bồ Tát thấy người n h ư  
vậy chẳng có thê tu tập thân, giới tâm, huệ, tạo 
chút ít nghiệp ácề N hơn duyên của nghiệp này đáng 
lẽ h iện  đời thọ quả báo. Ngưtxi này tạo chút ít
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nghiệp ác chẳng có thê sám hôì, chẳng tir quở  trách, 
chẳng sanh lòng hổ  thẹn, chẳng sợ  sệt, nghiệp ác 
này tăng trưởng nên  thọ quả báo nơi địa ngục. Đây 
gọi là thây.

Lại có b iết mà chẳng thấyề Thê" nào là b iế t ? 
Biết tất cả chúng sanh đều có Phật tánh, vì ph iền  
não che đậy nên chẳng thể thây. Đây gọi là b iết 
mà chẳng thấy.

Lại có b iế t mà thầy chút ít. Bậc Thập trụ  Bồ Tát 
b iế t tất cả chúng sanh đều có Phật tánh, thây chẳng 
được rõ ràng dường n h ư  đêm tôi thây vật chẳng rõ.

Lại có cũng thây cũng biết, chính là chư  Phật 
N h ư  Lai cũng thây cũng biết.

Lại có cũng thấy cũng biết, chẳng thây chẳng biết. 
Cũng thây cũng biết là : Trong th ế  gian những  văn hr, 
ngôn ngữ, nam, nữ, xe cộ, bình chậu, nhà cửa, thành 
ấp, áo xiêm, uémg ăn, nú i sông, virờ-n rừng, chúng sanh, 
thọ mạng. Đây gọi là cũng biết cũng thây.

Thê nào là chẳng thây chẳng b iết ? T hánh nhơn 
chỗ có nói ra lờ i vi mật, không có nam  n ữ  nhẫn  đến 
vườn rừng. Đ ây gọi là chẳng thây chẳng biết.

Lạ?, có b iết mà chẳng thây : b iết vật bô" thí, b iết 
chỗ cúng dường, b iết ngircH lãnh thọ, b iết nhơn  quả. 
Đây gọi là biết. Chẳng thây đồ bô" thí, chỗ cúng 
dường, người thọ nhẫn  đếh quả báo. Đ ây gọi là 
chẳng thây.
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Đ ại Bồ Tát b iế t có tám  thứ, chính là ngũ nhãn  
của đức Như- Lai chỗ biết.

Ca D iếp Bồ Tát bạch Phật : "Thế Tôn ! Đ ại Bồ 
Tát có thể  b iết n h ư  vậy thời đặng nhữ ng  lợi ích gì

Này Thiện nam  tử  ! Đ ại Bồ Tát có thể b iế t n h ư  
vậy thờ i đặng b ấn  vô ngại : Pháp vô ngại, nghĩa vô 
ngại, tử  vô ngại^ nhạo thuyết vô ngại. Pháp vô ngại 
là : Biết tất cả pháp  và danh tự  của pháp. N ghĩa vô 
ngại là : Biêìt nhữ ng  nghĩa của tâìt cả pháp, có thể 
tùy theo danh h r đã đặt cho các pháp mà giải nghĩa. 
T ứ  vô ngại là : G iảng luận tùy theo danh tự, giảng 
luận theo chánh âm, giảng luận về pháp  cú, giảng 
luận  về thê' biện. Nhạo thuyết vô ngại là : Đ ại Bồ 
Tát kh i d iễn thuyết không có chưứng ngại, không ai 
động chuyển được, không có sợ  sệt, khó có ai tồi 
phục đircrc.

Này Thiện nam  tử  ! Đ ây gọi là Bồ Tát có thể 
thây và b iế t n h ư  vậy, bèn đặng bôn trí vô ngại n h ư  
thế.

Lại này Thiện nam  tử  ! Pháp vô ngại là : Đ ại 
Bồ Tát b iế t khắp nhữ ng  pháp Thanh Văn, D uyên 
Giác, Bồ Tát, chư  Phật. Nghĩa vô ngại là : Thừa 
dầu  có ba, n h im g  b iế t qu y  về m ột, trọn chẳng cho  
rằng có tướng sai b iệt hẳn. T ừ  vô ngại là : Đ ại Bồ 
Tát ở  trong m ột pháp đặt thành nhiều  th ứ  tên, trải 
vô lượng kiếp nói chẳng hết, hàng Thanh Văn,
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D uyên Giác, không thể nói như- vậy được. Nhạo 
thuyêt vô ngại là : Đại Bồ Tát trong vô lượng kiếp 
vì các chúng sanh diễn thuyết các pháp : Hoặc danh 
hoặc nghĩa, nh iều  loại giảng thuyết khác nhau  chẳng 
thể  cùng tận.

Lại này Thiện nam  tứ  ! Pháp vô ngại là : Đ ại 
Bồ Tát dầu  b iết các pháp như ng  chẳng châp lây. 
N ghĩa vô ngại là : Đại Bồ Tát dầu b iế t n h ữ ng  nghĩa 
như ng  cũng chẳng chấp. T ừ  vô ngại là : Đ ại Bồ 
Tát dầu biêìt danh tự  cũng chẳng chấp lây. Nhạo 
thuyêt vô ngại là : Đại Bồ Tát dầu  b iết nhạo thuyết 
tôi thượng như* vậy nhưng cũng chẳng chấp. Vì cớ 
sao chăng chấp ? Vì nêu châp lây thờ i chẳng gọi 
là Bồ Tát.

Ca D iếp Bồ Tát bạch Phật : "Thế Tôn ! Nêu 
chăng chấp lây th à i chẳng biết pháp, nêu  b iế t pháp 
thờ i là châp lây, nêu b iết mà chẳng châp lây th à i 
là không chỗ biết, th ế  sao đức N h ư  Lai nói rằng : 
Biết pháp mà chẳng châp lây ? Phật nói : Này Thiẹn 
nam  tử  ! Luận về ngưừi chấp lây thời chẳng gọi là 
vô ngại. N gười không châp lây m ới gọi là vô ngại. 
Thê nên  tất cả Bô Tát nêu  có chấp lây thờ i không 
vô ngại, nêu  không vô ngại thời chẳng gọi là Bo 
Tát. N ên b iế t người ây gọi là phàm  phu. Tại sao 
chấp lây gọi là phàm  phu  ? Vì tấ t cả phàm  phu  
chấp lây no i sắc, thinh, nhẫn  đến châp lây thức. Vì 
chấp lây sắc thời sanh tâm  tham, vì sanh tâm  tham
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nên  b i sắc ràng buộc, nhẫn  đếh b i thức ràng buộc. 
Do b ị ràng buộc nên chẳng đặng thoát khỏi sanh, 
già, b inh , chết, ưu, bi, khô não. T h ế  nên  chấp lây 
gọi là phàm  phu. Do nghĩa này nên tất cả phàm  
phu  không có bôn vô ngại.

Này Thiện nam  tử  ! Đại Bồ Tát đã ở  nơi vô 
lượng a tăng kỳ kiếp biêít và thấy pháp tưứng. Do 
b iế t thây nên  b iế t nghĩa. Do thây pháp hrông  và 
b iế t nghĩa nên  ả  trong sắc. vễv... chẳng sanh lòng 
chấp lây, nhẫn  đến trong thút: cũng lại nhu* vậy. . 
Do chẳng chấp lây, Bồ Tát đôì với sắc chẳng sanh 
lòng tham , nhẫn  đến nơi thức cũng chẳng sanh lòng 
tham. Do không tham  nên  chẳng bị sắc ràng buộc, 
nhẫn  đến chẳng b ị thức ràng buộc. Bởi chẳng ràng 
buộc thờ i đặng thoát khỏi sanh, già, b ịnh , chêt, ưu  
bi, khô não. Do nghĩa này nên tâlt cả Bồ Tát đặng 
bôn  vô ngại.

Này T hiện  nam  tử  ! Do nhơn  duyên này trong 
m ười hai bộ k inh , đức Phật vì hàng  đệ tử  nói châp 
lây gọi là b ị ma trói buộc. N ếu chẳng chấp lây 
thờ i thoát khỏi sự  trói buộc của ma. Ví như* trong 
đời, ngưừi có tồi b ị vua bắt trói, nguỏ i không  tội 
nhà vua không  bắt. Đ ại Bồ Tát cũng n h ư  vậy : 
N gười chấp lây thờ i b ị ma ràng buộc, người không 
châ'p lây thờ i ma khôrtg ràng buộc được. Do nghĩa 
này nên  đại Bồ Tát không có chấp lây.
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Này Thiện nam  tir ! Pháp vô ngại là : Đ ại Bồ 
Tát khéo b iết danh tự  g iữ  Iâ"y chẳng quên, nói g iữ  
lây là nh ir đầ't, núi, như- con mắt, n h ư  đám  mây, nh ir 
ngưtxi, n h ư  mẹ, tâìt cả các pháp cũng lại n h ư  vậy. 
Nghĩa vô ngại là : Bồ Tát chẳng nhữ ng  b iết danh tự  
của các pháp mà cũng b iết nơi nghĩa. Biết nghĩa thế" 
nào ? N hư  đất khắp giữ  lấy tât cả chúng sanh và 
phi chúng sanh, do nghĩa này nên  gọi là ââít g iữ  lây. 
Bồ Tát lại suy nghĩ nú i có thê g iữ  lâ"y đất làm  cho 
vững vàng không nghiêng động nên gọi là nú i g iữ  
lây. Con m ắt có thể giữ  lấy ánh sáng. M ây gọi là 
hơi của rồng, hơi của rồng g iữ  lây nước cho nên  gọi 
là m ây g iữ  lấy. Người có thê giữ  lấy pháp và ph i 
pháp. Mẹ có thê giữ  lấy con. Đại Bồ Tát b iế t danh 
tự  cú nghĩa của tât cả pháp cũng nh ir vậy.

T ừ  vô ngại là : Đại Bồ Tát dùng các th ứ  ngôn 
tứ  diên nói một nghĩa, cũng không có nghĩa. N hir 
nhữ ng  danh từ  nam  nữ, nhà cứa, xe cộ, chúng sanh 
V .V .. Cớ- sao l à  v ô  n g h ĩ a  ? Luận về n g h ĩ a  l à  cảnh g i ớ i  

của Phật, của Bồ Tát, ngôn từ  là cảnh giới của phàm  
phu. Do b iêt nghĩa nên đặng từ  vô ngại.

Nhạo thuyết vô ngại là đại Bồ Tát b iết từ , b iết 
nghĩa, nên  trong vô lượng a tăng kỳ kiếp thuyết từ , 
thuyết nghĩa, chẳng cùng tận. Đây gọi là nhạo thuyết 
vô ngại.

(*) Hán bộ quyến thứ  17
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Này Thiện nam  tử  ! Đ ại Bồ Tát trong vô lượng 
vô b iên  a tăng kỳ kiếp tu  hành  thê" đế, do sự  tu 
hành  này biêít pháp vô ngạiỆ Lại trong vò lượng a 
ỉăng kỳ kiếp tu đệ nhứ t nghĩa đ ế  nên  đặng nghĩa 
vô ngại. Lại vô lượng a tăng kỳ kiếp tập học luận  
Tỳ Dà La Na nên  đặng tứ  vô ngại. Cũng ở  trong vồ 
lượng a tăng kỳ kiếp tu  tập luận  thuyết về thê" đê', 
nên  đặng nhạo thuyết vô ngại. H àng T hanh Văn, 
D uyên Giác không đặng bôii vô ngại nh ir vậy.

Này T hiện  nam  tử  ! Trong chín bộ k inh , đức Phật 
nói Thanh Văn, Duyên Giác có bôn  vô ngại, như ng  
Thanh Văn, D uyên Giác thật không có. Tại vì sao ? 
Vì đại Bồ Tát nhơn  độ chúng sanh nên  tu tập bôn 
trí vô ngại n h ư  vậyệ Hàng D uyên Giác tu  pháp  tịch 
d iệt chỉ ira ở  m ột m ình, nê"u hóa đô chúng sanh chỉ 
h iện  thần  thông, trọn ngày n ín  lặng không thuyết 
pháp  làm  sao có được bôn  trí vô ngại. Có- sao n ín  
lặng mà không thuyết pháp ? Hàng D uyên Giác chẳng 
thể thuyết pháp độ người kh iên  đặng pháp noãn, 
pháp  đảnh, pháp  nhẫn, pháp thê" đệ nhâìt, Tu Đ à 
Hoàn, Tir Đ à Hàm, A Na Hàm, A La Hán, Bích Chi 
Phật, Bồ Tát, chẳng thể khiên  ngưm  phát tâm  Vô 
thượng Bồ Đề.

Này Thiện nam  tứ  ! H àng D uyên Giác ra đời 
trong thê' gian không có chín bộ k inh, vì thê' nên  
D uyên Giác không có tứ  vô ngại và nhạo thuyết vô 
ngại. H àng D uyên Giác dầu b iế t các pháp nhưng
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không được pháp vô ngại. Vì pháp vô ngại gọi là 
biết văn tự. Hàng Duyên Giác dầu biết văn tir nhưng 
không được văn tự  vô ngại. Vì chẳng biết hai chữ 
"Thường Trụ". Thê'nên hàng Duyên Giác chẳng đặng 
pháp vô ngại. Hàng Duyên Giác dầu biết nơi nghĩa 
nhimg không được nghĩa vô ngại.

Người thật biết nghĩa thời biết chúng sanh đều 
có Phật tánh. Nghĩa Phật tánh gọi là Vô thưtỵng 
Chánh đăng Chánh giác. Do nghĩa này nên hàng 
Duyên Giác chăng đặng nghĩa vô ngại, thê' nên tất 
cẫ hàng Duyên Giác không có bôĩi trí vô ngại.

Thê' nào là hàng Thanh Văn không có bôii trí vô 
ngại ? Hàng Thanh Văn không có ba thứ thiện xảo, 
phương tiện ; một là quyết cần phải lời nói dịu dàng 
rôi sau mới ỉãnh thọ giáo pháp, hai là quyết phảỉ 
lời nói thô rồi sau mới lãnh thọ sự giáo hóa, ba là 
1<H nói chẳng dịu dàng chẳng thô rồi sau mới lãnh 
thọ sự giáo hóa. V ì hàng Thanh Văn không có ba 
phirơng tiện này nên không có bốn trí vô ngại. Lại 
hàng Thanh Văn, Duyên Giác chẳng có thể biết lời, 
biêt nghĩa rối ráo, không có trí tir tại, hiểu rõ nơi 
cảnh giới, không có mười trí lực, bôn vô sở úy, 
chăng có thê rôt ráo ra khỏi sông lớn, mười hai nhem 
duyên, chẳng có thể khéo biết những căn tánh lợi 
íĩộn sai khác của chúng sanh, chưa có thể dứt hẳn 
lòng nghi đôì với hai đê' lý, chẳng biết các thứ  cảnh 
giới sở duyên nơi tâm của chúng sanh, chẳng có thể
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khéo nói đệ nhứt nghĩa không, thê" nên hàng Nhị 
thửa không có bôii trí vô ngại.

Ca Diếp Bồ Tát bạch Phật : "Thế Tôn ! Nếu tất 
cả hàng Thanh Văn, Duyên Giác đều không có bcm 
trí vô ngại, tại sao đirc Thê Tôn lại nói Xá Lợi Phât 
là trí huệ đệ nhất. Đại Mục Kiền Liên là thần thông 
đệ nhất, Ma Ha Câu Si La là hr vô ngại đệ nhất. 
Nê'u các Ngài đó không có bôíi trí vô ngại, sao đức 
Như Lai tuyên bô" những lời như vậy".

Đức Phật khen ngại Ca Diếp Bồ Tát : "Lành thay ! 
Lành thay ! Này Thiện nam tử  ! Ví như sông Hằng có 
nước nhiều vô lượng, sông lớn Tân Đầu cũng có nước 
vô lưtrng, sông lớn Bác Xoa cũng có nước vô lượng, 
sông lớn Tất Đà cũng có nưức vô lượng, ao A Nậu Đạt 
cũng có nước vô lirợ-ng, trong đại hải nircrc cũng vô 
luxỵng. Các con sông lớn ao A Nậu cùng đại hải dầu 
đồng có nước nhiều vô lượng, nhưng thật ra nhiều ít 
chẳng đồng nhau. Bốh trí vô ngại của hàng Thanh Văn, 
Duyên Giác cùng các bâc đại Bồ Tát vôn cũng như vậy, 
nêu nói là đồng nhau thời không đúng.

Này Thiện nam tử  ! Ta vì phàm phu mà nói Ma 
Ha Câu Si La bôn trí vô ngại đệ nhất. Y nghĩa lời 
hỏi của ồng là như vậy.

Này Thiện nam tử ; Hàng Thanh Văn hoặc có vị 
đặng một trí vô ngại, hoặc có vị đặng hai, không có 
vi nào có đủ đinỵc bôn".
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Ca Diếp Bồ Tát bạch Phật : "Thế Tôn ! Như 
trong phẩm Phạm Hạnh, đức Phật đã nói sự  tri kiến 
của Bồ Tát đặng bốn trí vô ngại. Tri kiến của Bồ 
Tát thời là vô sở đắc cũng không có tâm niệm cho 
rằng vô sở đắc. Thê' Tôn ! Đại Bồ Tát này thật vô 
sở đắcễ Nê"u giả sử tâm niệm Bồ Tát có sở đắc thời 
chẳng phải là Bồ Tát, nên gọi là phàm phu. Đức 
Nhir Lai sao lại nói Bồ Tát mà có sở đắc ?".

- Này Thiện nam tử ! Lành thay ! Lành thay ! Ta 
sắp sửa nói mà ông lại hỏi. Đại Bồ Tát thật vô sở 
đắc, vô sở đắc gọi là bôn trí vô ngại.

Này Thiện nam tử  ! Do nghĩa gì vô sở đắc gọi 
là bôn trí vô ngại. Nêu có sở đắc thời gọi là ngại. 
Có chưứng ngại gọi là bôn thứ điên đảo.

Này Thiện nam tử  ! Đại Bồ Tát vì không bôn 
thứ  điên đảo nên đặng vô ngạiế Thê' nên Bồ Tát gọi
Ls Ạ  _  7 «  wì  Vỏ SỚ đăc.

Lại này Thiện nam tứ ! Vô sở đắc thời gọi là 
Huệ. Đại Bồ Tát đặng huệ này nên gọi là Vô sở 
đăc. Có sở  đăc gọi là vô minh. Bồ Tát dứt hẳn vô 
minh tôì tăm nên vô sở đắc. Vì thê' nên Bồ Tát gọi 
là Vô sở đắc.

Này Thiện nam tứ  ! Vô sở đắc thời gọi là Đại 
Niêt Bàn. Bô Tát an trụ trong Đại Niết Bàn như  vây, 
chăng thây tánh tướng của tất cả pháp vì thê' nên 
Bô Tát gọi là vô sỏ' đắc. Có sở đắc gọi là hai miTữT
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lăm cõi, Bồ Tát dứt hẳn hai mươi lăm cõi đặng Đại 
Niết Bàn. Vì thê" nên Bồ Tát gọi là vô sở đắc.

Lại này Thiện nam tử  ! Vô sở đắc gọi là Đại 
thửa. Đại Bồ Tát chẳng trụ nơi các pháp nên đặng 
Đại thứa. Vì th ế  nên Bồ Tát gọi là vô sở đắc.

Có sở đắc gọi là đạo Thanh Văn, Bích Chi Phật. 
Bồ Tát dirt hẳn đạo Nhị thừa nên đặng Phật đạo. Vì 
thê" nên Bồ Tát gọi là vô sở đắc.

Lại này Thiện nam tử  ! Vô sở  Đắc gọi là kinh 
Phương Đẳng; Bồ Tát đọc tụng kinh nhir vậy nên 
đặng Niết Ban. Vì thế  nên Bo Tát gọi là vô sở 
đắc.

Có Sở Đắc gọi là mười một bộ kinh. Bồ Tát tu 
tập kinh điển thuần giảng thuyết Phương Đẳng Đại 
thừa. Vì thê' nên gọi là Bồ Tát vô sở đắc.

Lại này Thiện nam tử  ! Vô sở đắc gọi là hư- 
không. Trong thê' gian không có vật gọi là hư  không. 
Bồ Tát đặng hư- không tam muội này thời không chỗ 
thấy. Vì thê" nên Bồ Tát gọi là vô sở đắc.

Có sở đắc gọi là luân hồi sanh tử. Tâít cả phàm 
phu luân hồi sanh tử  nên có chỗ thấy. Bồ Tát dứt 
hẳn tâìt cả sanh tử  nên gọi Bồ Tát là vô sở đắc. 
Lại này Thiện nam tử  ! Vô sở đắc của đại Bồ Tát 
gọi là thường, lạc, ngã, tịnh, vì đại Bồ Tát thây 
Phật tánh nên đặng thưtxng, lạc, ngã, tễinh. Do đó 
nên gọi Bồ Tát là vô sở đắc.
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CÓ sở* đắc gọi là vô thưthig, vô lạc, vô ngã, vô 
tịnh. Đại Bồ Tát dứt bôn thứ  này nên gọi là Bồ Tát 
là vô sở đắc.

Lại này Thiện nam tử  ! Vô sở đắc gọi là đệ 
nhất nghĩa không. Đại Bồ Tát quán đệ nhất nghĩa 
không đều không chỗ thây nên gọi Bồ Tát lầ vô 
sở đắcễ

Có sở đắc gọi là năm sự thâyế Bồ Tát dứt hẳn 
năm sự thây này nên chứng đăng đê nhâlt nghĩa 
không, vì thê nên gọi Bồ Tát là vô sở đắc.

Lại này Thiện nam tử  ! Vô sở đắc gọi là Vô 
thượng Chánh đẳng Chánh giác. Đại Bồ Tát ỉúc đặng 
Vô thượng Chánh giác đều không chỗ thây nên gọi 
là Bồ Tát vô sở đắc.

Có sở đắc gọi là Thanh Văn Bồ Đề, Duyên Giác 
Bồ Đề, Bồ Tát dứt hẳn Bồ Đề của Nhị thừa nên gọi 
Bồ Tát là vô sở đắcẻ

Này Thiện nam tử  ! Lời hỏi của ông cũng vô 
sở đắc. Lời nói của ta cũng vô sở* đắc. Nêu co sở 
đắc là quyên thuộc của ma, chẳng phải đệ tử  của 
Phật.

Ca Diếp Bồ Tát bạch Phật : "Thê' Tôn ! Vì tôi 
lúc nói Bồ Tát vô sở đắc này, có vô lưxỵng chúng 
sanh dứt tâm chấp có tưứng. Do việc này tôi dám 
thưa hoi vô sở đăc, làm cho vô lượng chúng sanh 
như  vậy rời quyên thuộc ma làm đệ hr Phật".
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Ca D iếp Bồ Tát lại bạch Phật : "Thế Tôn ! Đức 
Như Lai vứa rồi ở- rửng Ta La Song Thọ này vì 
Thuần Đà nói bài kệ :

Trưức có nay không 
Trước không nay có.
Ba đời có pháp 
Không có lẽ ây".

- Này Thiện nam  tử  ! Đức Phật vì hóa đô chúng 
sanh mà nói lời ây, cũng vì hàng Thanh Văn, Duyên 
Giác mà nói lời ấy, cũng vì Văn Thù Sư Lợi mà nói 
lá i ấy, chẳng phải chỉ vì một mình Thuần Đà mà 
nói kệ ây. Lúc đó Văn Thù Sư Lợi toan muôn hỏi 
Phật. Phật biết tâm niệm của Văn Thù mẰ nói bài 
kệ ây. Phật nói bài kệ ây rồi thời Văn Thù Sư Lợi 
liên niêu rõ.

Ca Diếp Bồ Tát bạch Phật : "Thê' Tôn ! N hư  Văn 
Thù Sư Lợi, có được mấy ngirời hiểu nghĩa ây. Xin 
đức Như Lai vì đại chúng lại phân biệt giảng rộng".

- Này Thiện nam  tử  ! Lóng nghe, lóng nghe ! Nay 
sẽ vì ông diễn giải lạiề

Nói rằng trước có đó : Ngày trước ta vôn có vô 
lượng phiền não, do phiền não nên hiện tại không 
có Đại Niết Bàn.

Nói rằng trước không đó : Trước không Bát nhã 
Ba la mật, vì không Bát nhã Ba b  mật nên hiện tại
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CÓ đủ ph iền  não. Hoặc Sa Môn hay Bà La Môn, hoặc 
trời, hoặc ma, hoặc Phạm Vuxmg, hoặc người, không 
ai có thê nói đức Như- Lai thuở  quá khứ , vị lai hay 
h iện  tại có ph iền  não.

Lại này Thiện nam  tứ  ! Nói rằng trước có đó : 
Ta trước có thân hòa hiệp của cha mẹ sanh vì thê" 
nên  h iện  tại không có pháp thân kim  cang vi diệu.

Nói rằng tnrớc không đó : Thân ta vốn không 
ba m ươi hai tirớng, tám muxri th ứ  tôt, bởi trước 
không có tướng tôít nên  h iện  tại có đủ bôii trăm  lẻ 
bôn  th ứ  bịnh.

Hoặc Sa M ôn hay Bà La Môn, hoặc trời, hoặc 
ma, hoặc Phạm  Vvrcrng, hoặc ngirời, không thể nói 
rằng đức N hir Lai thuở  quá khứ, vị lại, h iện  tại có 
b ịnh  khổ  đó.

Lại này Thiện nam  tử  ! Nói rằng trước có đó : 
Ta trước vốh có vồ thường, vô ngã, vô lạc, vô tịnh. 
Bởi có vô thường, vô ngã, vô lạc, vô tịnh, nên  hiện 
tại không có Vô thượng Bồ Đề. Nói rằng trước 
không đó : Trirớc không thây Phật tánh, vì chẳng 
thây nên không có thuxrng, lạc, ngã, tịnh, hoặc Sa 
M ôn hay Bà La M ôn hoặc trời, hoặc ma, hoặc Phạm  
Vưxmg, hoặc người, không thể nói rằng đức N hir 
Lai thuở  quá khứ, vị lai, h iện tại không có thường, 
lạc, ngã, tịnh.
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Lại này Thiện nam  tứ  ! Nói rằng trưức có đó, 
ỉà trước có tâm  niệm  tu khô hạnh  của phàm  phu  
cho rằng đặng Vô thirợ-ng C hánh giác, vì vậy nên 
h iện  tại không thể phá hoại bôn th ứ  ma. Nói rằng 
trưức không đó, ta trưức không có sáu m ổn Ba la 
m ật, do trước không sáu m ôn Ba ỉa m ật nên  có tâm  
niệm  tu, tu  hành  khổ  hạnh  của phàm  phu  cho rằng 
đặng Vô thượng Bồ Đề. Hoặc Sa M ôn hay Bà La 
M ôn, hoặc trời, hoặc ma, hoặc Phạm  Vuxmg, không 
thể nó i đức N hư  Lai thuở  quá khứ , vị lai, h iện  tại 
có khổ  hạnh.

Lại này Thiện nam  tử  ! Nói rằng tnrớc có đó, 
ta xưa trưức có thân  tạp thực nên  h iện  tại không 
thân  vô biên. Nói rằng trước không đó, trước không 
ba mirơi bảy pháp trợ  đạo, do không pháp  trợ  đạo 
nên  h iện  tại có thân  tạp thực. Hoặc Sa M ôn hay 
Bà La Môn, hoặc trời, hoặc ma, hoặc Phạm  Vuxmg, 
hoặc người, nói rằng đức N hư  Lai thuở  quá khứ , 
vị lai, h iện  tại có thân tạp thực, thời không đúng.

Lại này  Thiện nam  tử  ! Nói rằng trước có đó : 
Ta xưa trirớc có tâm  niệm  chấp lây tâìt cả pháp, vì 
thê" nên  h iện  tại không có chánh đ ịnh  rôìt ráo không. 
Nói rằng trirớc không đó : Ta truxrc không có thật 
nghĩa trung  đạo, do không có thật nghĩa trung  đạo 
nên  có tâm  niệm  chấp lây tất cả p h áp ệ Hoặc Sa M ôn 
hay Bà La Môn, hoặc trời, hoặc ma, hờặc Phạm  Vuxmg, 
hoặc người nói rằng đức N hư  Lai thuở  quá khứv vị
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lại, h iện  tại nói tâìt cả pháp là có tướng, thờ i không 
đúng.

Lại này Thiện nam  tử  ! Nói rằng trước có đó, 
lúc ta m ới đặng Vô thirợng Bồ Đề, có các đệ tử  
T hanh Văn căn độn, do có đệ tử  Thanh Văn căn 
độn nên  không thể diễn nói đạo n h ứ t thừ a chơn 
thật. Nói rằng trưức không đó : Trirớc không bậc 
lợi căn Tượng Vưtmg trong loài người n h ư  Ca Diêp 
Bồ Tát v.v... Bởi không hạng lợi căn nên  đứt: Phật 
tùy  nghi phương tiện  khai thị ba thừa. N êu có Sa 
M ôn hay Bà La M ồn, hoặc trời, hoặc ma, hoặc Phạm  
Vutmg, hoặc ngiròi, nói rằng đức N hư  Lai th u ở  quá 
khứ , vị lai, h iện  tại rô't ráo diễn thuyết pháp  ba 
thửa, thờ i không đúng.

Lại này Thiện nam  tứ  ! Nói rằng trirớc có đó : 
Ta trước nói rằng sau đây ba tháng nơi rừng  Ta La 
Song Thọ, ta sẽ nhập  Niết Bàn. Vì th ế  nên  h iện  tại 
đây chẳng diễn thuyết được k inh  Đ ại thử a Đ ại N iết 
Bàn. Nói rằng trước không đó : Ngày trước không 
có Văn Thù Sư- Lợi Đ ại Bồ Tát v.v... Vì không có 
nên  h iện  tại nói đức N hir Lai V Q  thường. Hoặc Sa 
M ôn hay Bà La Môn, hoặc Phạm  Vuxmg, hoặc người, 
hoặc trời, hoặc ma, nói rằng đức N h ư  Lai th u ở  quá 
khứ , vi lai, h iện  tại là vô thường thời không đúng.

Này Thiện nam  tử ! Đức N hư  Lai khắp vì chúng 
sanh nên  dầu b iế t rõ tất cả pháp mà nói là chẳng 
biết, dầu thấy mà nói là chẳng thây, pháp có tướng
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nói rằng không hrớng, pháp không tướng nói rằng 
có tưứng. Thiệt có thirờng nói rằng vô thường, lạc, 
ngã và tịnh  cũng n h ư  vậy. Pháp tam thửa nói là n h ứ t 
thừa, pháp  nhirt thửa tùy nghi nói thành  ba : Tướng 
dón gọn nói thành  hrcrng rộng, tướng rộng nói thành  
tướng dón gọnễ BÔI1 tội trọng nói là tội Thâu lan 
giá, tội Thâu lan giá nói là bôii tội trọng. Phạm  nói 
chẳng phải phạm , chẳng phải phạm  nói là phạm . Tội 
k h inh  nói là trọng, tội trọng nói là khinh. Tại sao 
vậy ? Vì đức N hir Lai thây rõ căn tánh  của chúng 
sanh. Đức N hư  Lai dầu nói n h ư  vậy mà trọn không 
h ư  vọng. Vì lời h ư  vọng chính là tội lỗi. Đức N h ư  
Lai đã dứ t hết tất cả tôi lỗi, thời đâu còn có nói lời 
h ư  vọng.

Này Thiện nam  tử  ! Đức N hư  Lai dầu không lời 
hư- vọng, nê"u b iế t chúng sanh do ncri lờ i hxr vọng 
mà đặng lcri ích đôi với chánh pháp, thời tùy  nghi 
phuxrng tiện  vì họ mà nói.

Này Thiện nam  tử  ! Tâlt cả th ế  đê' đôl với N hir 
Lai tức là đệ nhất nghĩa đếễ C hư  Phật Thê" Tôn vì 
đệ nhấit nghĩa đ ế  mà nói th ế  đế, làm  cho chúng sanh 
chứng đặng đệ nhẩl nghĩa đế. Giả sử  chúng sanh 
chẳng đặng đệ nhất nghĩa đ ế  n h ư  vậy, thời chir Phật 
trọn  chẳng tuyên nói th ế  đế.

Này Thiện nam  tử  ! Đức N h ư  Lai có lúc diễn nói 
thê" đế, chúng sanh cho rằng Phật nói đệ nhất nghĩa 
đê". Đức N hư  Lai có lúc diễn nói đệ nhất nghĩa đê',
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chúng sanh cho rằng Phật nói thế’ đê". N ên cảnh giới 
râlt sâu của chư* Phật chẳng phải hàng Thanh Văn, 
D uyên Giác có thể b iết đirợc.

Này Thiện nam  tử  ! Vì thê' nên ông chẳng nên gạn 
rằng : Đại Bồ Tát là vô sở  đắc. Bồ Tát thường chứng 
đặng đệ nhất nghĩa đê^ sao lại gạn rằng là vô sở  đắc".

Ca D iếp Bồ Tát bạch Phật : "Thế Tôn ! Đệ nhâ't 
nghĩa đê" cũng gọi là đạo, cũng gọi là Bồ Đ e, cũng 
gọi là N iết Bàn. N êu có Bồ Tát nói rằng có đắc đạo, 
có Bồ Đề* N iết Bàn, thời là vô thường. Vì pháp  nêu  
là thường  thờ i chẳng thể đặng, dường n h ư  hư- không, 
có ai được.

T h ế  Tôn ! Như- vật trong thê" gian trước không 
nay có gọi đó là vô thường. Cũng vậy, nếu  đạo là 
có thể được thời gọi là vô thuxrng. Pháp nếu  là 
thường thò-i không đặng, không sanh, dường như- 
Phật tánh không đặng, không sanhể

Thê" Tôn ! Luận về đạo : Chẳng phải sắc, chẳng 
phải chẳng sắc, chẳng dài, chẳng vắn, chẳng phải cao, 
chẳng phải thấp, chẳng phải sanh, chẳng phải diệt, 
chẳng phải đỏ, chẳng phải trắng, chẳng phải xanh, 
chẳng phải vàng, chẳng phải có, chẳng phải khồng, 
cớ sao đức Như- Lai nói là có thể đircrc. Bồ Đề cùng 
N iết Bàn cũng như* vậy".

Phật nói : "Phải lắm ! Phải lắm ! Này Thiện nam  
tử  ! Đạo có hai th ứ  : Một là thường, hai là vô thường.
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Tirớng Bồ Đề cũng có hai th ứ  : m ột là thưtỳng, hai 
là vô thường. N iết Bàn cũng vậy.

Đạo của ngoại đạo gọi là vồ thưừng. Đạo của nội 
đạo gọi là thường. Bồ Đề của Thanh Văn, D uyên 
Giác là vô thường. Bồ Đề của Bồ Tát và chư  Phật 
gọi là thường. Ngoại giải thoát gọi là vô thirờng. Nội 
giải thoát gọi là thường.

Đạo cùng Bồ Đề và N iết Bàn đều gọi là thirờng. 
Tất cả chúng sanh vì bị vô lượng ph iền  não che đậy 
không huệ nhãn  nên  chẳng thể thây được. Mà các 
chúng sanh vì m uôn đirợc thây nên tu giới, đ inh, 
huệ. Do tu  hành  nên thây đạo cùng Bồ Đề và N iết 
Bàn. Đ ây gọi là Bồ Tát chứng đặng đạo cùng Bồ Đẳ 
và N iết Ban.

Tánh tướng của đạo thật chẳng sanh chẳng diệt. 
Do nghĩa này nên  chẳng thể nắm  lây. Này Thiện 
nam  tứ  ! Đạo dầu không h ình  sắc thây được, không 
thể  cân lường biết. N hưng thật có công dụng. N h ư  
tâm  chúng sanh dầu chẳng phải sắc, chẳng phải dài, 
vắn, thô, tế, chẳng phải buộc chẳng phải mở*. Chẳng 
phải là pháp  có thể thây nhưng cũng là có.

Do nghĩa này nên  đức Phật vì ông Tu Đ ạt Đa 
nói rằng : Này Trưởng giả ! Tâm là chúa trong th àn h ẽ 
T rưởng giả nêu chẳng g iữ  gìn tâm  thời chẳng g iữ  
gìn thân  miệng. N êu g iữ  gìn tâm thời là g iữ  gìn thân  
miệng. Bởi chẳng khéo g iữ  gìn thân  m iệng nên  làm
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cho chúng sanh sa đến ba ác thú. G iữ  gìn thân  m iệng 
thờ i làm  cho chúng sanh đặng báo trời người và N iết 
Bàn. C hứng đặng gọi là chcm thật, còn chẳng chứng 
đặng gọi là chẳng chcrn thật. Đạo cùng Bồ Đề và 
N iết Bàn cũng n h ư  vậy : cũng là có cũng là thường. 
N êu n h ir không có làm sao có thể dứ í đưtỵc tấl cả 
ph iền  não. Vì có nên  tất cả Bồ Tát thây b iế t rõ ràngẽ

Này Thiện nam  tử  ! M ột là thây tuxrng mạo, hai 
là thây rõ ràng. Thê" nào là thây tướng mạo ? N hư  
thây khói đằng xa gọi là thây lửa, kỳ thật chẳng thây 
lửa, dầu chẳng thây lứa nhưng  cũng chẳng phải là 
h ư  vọng. Thây chim hạc bay trên không bèn  nói là 
thây nước. D ầu chẳng thấy nưức như ng  chẳng phải 
là h ir vọng. Như- thấy lá cây bèn nói là thây gốc cây, 
dầu  chẳng phải thây gôc cây nhưng cũng chẳng phải 
là hư- vọng. N hir nguxri thây sừng trâu trong rào đằng 
xa bèn  nói là thây trâu, dầu chẳng thây trâu, nhưng 
cũng chẳng phải là h ư  vọng. N hư  thây ngưtH n ữ  thai 
nghén bèn  nói là thây dục, dầu chẳng thây dục, 
như ng  cũng chẳng phải h ư  vọng. N hir thây cây mọc 
lá bèn  nói là thây niró-c, dầu chẳng thây nước nhim g 
cũng chẳng phải là h ư  vọng. N hư  thây m ây bèn  nói 
là thây mưa, dầu chẳng thây m ưa như ng  cũng chẳng 
phải là h ư  vọng. N hir thây thân nghiệp cùng khẩu  
nghiệp bèn  nói là thây tâm, dầu chẳng thây tâm, 
như ng  cũng chẳng phải là h ư  vọng, đây gọi là thây 
hrớng mạo.



574 KINH ĐẠI BÁT NIẾT BÀN

Thê' nào là thây rõ ràng ? Như- m ắt thây sắc. Này 
T hiện nam  tử  ! N h ư  ngưtH có con m ắt sáng tự  xem. 
trái A Ma Lặc trong bàn tay. Đ ại Bồ Tát thây đạo 
Bồ Đề, Bồ Đề và N iết Bàn rõ ràng cũng n h ư  vậy, 
dầu  thây n h ư  vậy nhưng vẫn không có tướng thây.

Này Thiện nam  tử  ! Do nhân  duyên này ngày 
trirớc ta bảo Xá Lợi Phất : Tâít cả trong đời hoặc Sa 
M ôn, Bà La Môn, hoặc trời, hoặc ma, hoặc Phạm  
Vuxrng, hoặc người chỗ chẳng biết, chẳng thấy, chẳng 
hiểu, chỉ có đức N hư  Lai đều b iết thây và hiểu, chur 
vị đại Bồ Tát cũng n h ư  vậy. Còn nếu trong các th ế  
gian chỗ b iế t thấy và hiểu, th à i ta cùng Bồ Tát cũng 
b iế t thây và hiểu. Chúng sanh trong thê" gian chỗ 
chẳng biết, chẳng thây, chẳng hiểu, cũng chẳng tự  
b iế t là m ình chẳng biết, chẳng thây, chẳng hiểu. 
C húng sanh trong th ế  gian chỗ b iế t thây và h iểu  bèn  
tir nói rằng tôi b iế t thây và hiểu. Đức N hư  Lai tâìt 
cả đều b iế t thây và hiểu, cũng chẳng tự  nói rằng ta 
b iế t thấy và hiểu, tất cả Bồ tát cũng nh ir vậy, vì nếu  
giả sử  đức N hư  Lai còn có tướng b iết thây và hiểu, 
phải b iế t đó là chẳng Phật Thê" Tôn mà là phàm  phu, 
Bồ Tát cũng vậy".

Ca D iếp Bồ Tát bạch Phật : "N hư đức Thê Tổn 
bảo Xá Lợi Phất : Thê' gian b iế t ta cũng biết, th ế  
gian chẳng b iết ta cũng b iết rõ. Ỷ nghĩa đó th ế  nào ?"

Này Thiện nam  tử  ! Tất cả thê gian chẳng biêt, 
chẳng thây chẳng hiểu đtrcrc Phật tánh. N êu có b iêt
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thây và h iểu  Phật tánh thời chẳng gọi là th ế  gian 
mà Bồ Tát. N gười thê" gian cũng lại chẳng biết, chẳng 
thây, chẳng h iểu  mưtH hai loại kinh, m ười hai nhơn 
duyên, bốn đảo, bôn đê', ba mưtri bảy phẩm , Vô 
thưtỵng Bồ Đề, Đ ại N iết Bàn, nê"u biết, thấy và h iểu  
th à i chẳng phải là thê" gian nên gọi là Bồ Tát.

Này Thiện nam  h r ! Đây gọi là thê" gian chẳng 
biết, chẳng thây, chẳng hiểu.

Thê" nào là chỗ biết, thây và hiểu của thê" gian ? 
Chính là Phạm  Thiên, T ự  Tại Thiên, Bát Tý Thiên, tánh, 
thời, vi trần, pháp và phi pháp là chủ tạo hóa, chung 
thỉ của thê' gian, hai kiên chấp đoạn thướng, cho rằng 
Sơ* thiền đếh trời Phi phi tưửng là Niết Bàn.

Này Thiện nam  tử  ! Đây gọi là chỗ thấy, b iế t và 
h iểu  của thê gian. Đại Bồ Tát đôi với nhữ ng  việc 
nhvr vậy cũng biết thây và hiểu. Bồ Tát thấy, b iế t và 
h iểu  n h ư  vậy rồi, nê"u nói rằng chẳng biết, chẳng 
thây, chẳng h iểu  thời là h ư  vọng. H ir vọng thời ỉà 
tội. Do tội này phải đọa địa ngục.

Này Thiện nam tử  ! Hoặc nam nữ> hoặc Sa m ôn 
hay Bà La M ôn nói rằng không có đạo Bồ Đề N iết 
Bàn. Phải b iết bọn này gọi là nhầít xiên đề, là quyến 
thuộc của ma, gọi là hủy báng chánh pháp. H ủy báng 
chánh pháp  như- vậy chính là hủy báng chư- Phật. 
NgưxH n h ư  vậy chẳng gọi là thê' gian cũng chẳng gọi 
là chẳng phải thê" gian.
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LÚC bây giò* Ca Diếp Bồ Tát liền nói kệ tán  thán  
Phật :•

Đức đại từ  thircmg chúng sanh,
N ên nay tôi quy y Phật.
Khéo nhổ  nhữ ng  m ũi tên  độc,
N ên h iệu  là đại y vuxrng.
Y sĩ trong đời trị b ịnh,
D ầu lành như ng  sanh trỏ* lại,
Đức N hư  Lai trị lành hẳn 
Rôìt ráo chẳng còn phát sanh.
Thuôc cam lô của Thê" Tôn•

Đem  ban cho các chúng sanh,
C húng sanh đã uống thuốc rồi,
Thời chẳng chết cũng chẳng sanh.
Đức N hư  Lai nay vì tôi 
D iễn nói k inh  đại N iết Bàn,
C húng sanh nghe tạng b í m ật 
Liền đặng chẳng sanh chẳng diệt.

Nói kệ xong, Ca Diếp Bồ Tát bạch Phật : "Thế 
Tôn ! Như- lờ i Phật nói tất cả thê" gian chẳng biết, 
thây, h iểu, Bồ Tát đều có thể biết, thây, hiểu. Giả 
sử  Bồ Tát là thê' gian thờ i chẳng đặng nói rằng thê' 
gian chẳng biết, chẳng thây, chẳng hiểu, mà Bồ Tát 
có thể biết, thây, hiểu. Còn nêu Bồ Tát chẳng phải 
th ế  gian thờ i có hrớng gì khác ?".



XX - PHẨM PHẠM HẠNH 577

- Này Thiện nam  tử  ! Bồ Tát cũng là th ế  gian 
cũng chẳng phải thê' gian. Chẳng biết, thây, h iểu  gọi 
là th ế  gian. Biết, thây, h iểu  chẳng gọi là thê' gian. 
Ô ng hỏi có tướng gì khác nay ta sẽ nói.

Này Thiện nam  tử  r Hoặc nam  n ữ  nêu  có ngưtH 
m ái nghe k inh  Đ ại N iết Bàn này liền sanh lòng k ính  
tin  phát tâm  Vô th irạng  Bồ Đề, đây gọi là thê' gian 
Bô Tát. Tất cả th ê 'g ian  chẳng biết, thây, h iểu, Bồ Tát 
này cũng chẳng biết, thây, h iểu  đồng n h ư  th ế  gian. 
Bồ Tát nghe k inh  Đ ại N iết Bàn này rồi b iế t có sự  
mà thê' gian chẳng biết, chẳng thây, chẳng h iểu  la 
chô biết, thây, h iểu  của Bồ Tát. Biết n h ư  vậy rồi liền 
h r  nghĩ rằng : Tôi phải tu tập th ê 'n ào  để được biết, 
thây và h iểu  ? Lại tự  nghĩ : Chỉ phải thâm  tâm  tu 
trì tịnh  giớ iể

Này Thiện nam  tử  ! Do n h an  duyên đó Bồ Tát 
này & đời vị lai sanh vào chôn nào giới đức vẫn 
thư ờng  thanh tịnh.

Này Thiện nam  tử  ! Do giới thanh tịnh  nên  đại 
Bồ Tát sanh vào chôn nào vẫn thường  không kiêu  

^  kien, nghi la.ni. Không ba.0 già' cho răng * 
Đức N h ư  Lai rô't ráo nhập N iết Bàn. Đ ây gọi là Bồ 
Tát tu  trì giới thanh tịnh.

Giới đã thanh tịnh k ế  đến tu thiền đ ịnhẽ Do tu thiền 
định  nên đời đời chẳng m ất chánh niệm  : Tấé cả chúng 
sanh đều có Phật tánh, m ười hai bộ kinh, chir Phật The
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Tôn thường, lạc, ngã, tịnh. Tất cả Bồ Tát an trụ nơi k inh  
Phutm g Đ ẳng đại Niết Bàn đều thây Phật tánh, những 
viêc n h ư  vây đời đời n h ớ  chẳng quên. Do tu chánh định, 
nên chứng đăng mirời môt pháp không. Đây gọi la. Bo 
Tát tu thanh tịnh.

G iới đ ịnh  đã đủ k ế  tu  huệ thanh tịnh. Do tu  huệ 
nên  chẳng châ'p trước trong thân có ngã, trong ngã có 
thân, là thân  là ngã, chẳng phải thân  chẳng phải ngã. 
Đ ây gọi là Bồ Tát tu  tập huệ thanh tịnh. Do tu  huệ 
nên  giới câm đang thọ trì bên chăc chăng lay đọng.

N hư  nú i Tu Di chẳng bị bôn ngọn gió làm  lay động. 
C ũng vậy, đại Bồ Tát chẳng bị bôn th ứ  điên đảo làm
động.

Bây giờ  Bồ Tát tự  rõ b iế t rằng giới câm của m ình 
thọ trì. không có lay động. Đây gọi là chô thấy b iêt 
của Bồ Tát, chẳng phải là th ế  gian.

Này Thiện nam  tử  ! Bồ Tát thây giới cârn của 
m ình thọ trì bền  chắc chẳng lay động thờ i tâm  không 
hối hận. Vì không hôi hận  nên tâm  vui m ừng. Vì 
vui m ừng nên  tâm  tliổâ thích. Vì thoâ thích nen  ta.ni 
an ổn. \rẳ an ‘ổn nên  đặng chánh đ ịnh  vô động. Vì 
đặng chánh đ ịnh  vô đông nên  đặng tri k iến  chơn 
thât Vì đặng tri k iên  chtrn thật nên  nhàm  lìa sanh 
tử*Ề Vì nhàm  lìa sanh tử  bèn  đặng giải thoát. Vì đặng 
giai thoát nên  thây rõ Phật tánh. Đ ây gọi là chỗ thây 
b iế t của Bồ Tát, chẳng phải là th ế  gian.
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Này Thiện nam  tử  ! N hư  trên đây gọi là th ế  gian 
chẳng b iế t chẳng thấy, mà là chỗ thây, chỗ b iế t của 
Bồ Tat.

Ca D iếp Bồ Tát bạch Phật : "Thế nào là Bồ Tát 
tu  trì giới thanh tịnh  tâm  không hôi hận  nhẫn  đến 
thây rõ Phật tánh  ?".

- Này Thiện nam  tử  ! G iới câ'm của thê' gian 
chẳng gọi là thanh tịnh. Vì giới của th ế  gian để 
cầu pháp  có, vì tánh  bất định, vì chẳng rố t ráo, 
chẳng thể  khắp  vì tất cả chúng sanh. Do nghĩa này 
nên  gọi là chẳng thanh tịnh. Vì chẳng thanh  tịnh  
nên  có tâm  hôi hận. Vì hôi hận  nên  tâm  không vui 
m ững. Vì không vui m ừng thì không thỏa th íchề Vì 
không thỏa thích thờ i tâm  không an ổnế Vì không 
an ổn nên  không có chánh đ ịnh  bất động. Vì không 
chánh đ ịnh  bât động nên  không có tri k iên  chon 
thật. Vì không tri k iên  chcm thật thì tâm  không 
nhàm  lìa. Vì không nhàm  lìa thời không được giải 
thoát. Vì không giải thoát nên  chẳng thây Phật tánh. 
Vì không thây Phật tánh nên trọn chẳng đặng Đ ại 
N iết Bàn. Đ ây gọi là giới câm của thê' gian chẳng 
thanh  tịnh.

Này Thiện nam  tử  ! G iới của Đ ại Bồ Tát thanh 
tịnh  : Vì giới mà chẳng phải giới, vì chẳng phải là 
có, vì quyết đ ịnh  rố t ráo, vì lợi ích chúng sanh. Đây 
gọi là giới thanh tịnh  của Bồ Tát.
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Này Thiện nam  h r ! Đ ại Bồ Tát ở  trong giới thanh  
tịnh , dầu  chẳng muôíti sanh lòng không hôi hận, 
nhưng  lòng không hôi hận  h r nh iên  sanh. N h ư  người 
cầm gương sáng chẳng trông m ong thây m ặt m ình 
mà ảnh của m ặt m ình tự  nhiên  hiện.

Nhvr nhà nông đem giông gieo trong ruộng tốt, 
chẳng m ong mỏi m ầm m ộng mọc lên  mà m ầm  m ộng 
tự  mọc. Lại cũng n h ư  thắp đèn chẳng m uôn trừ  tôi 
mà tôi tự  mất.

Đ ại Bồ Tát bền  g iữ  giới thanh tịnh  tâm  không 
hôì hận  tự  nh iên  sanh cũng n h ư  vậy, do giới thanh  
tịn h  nên  tâm  đặng vui m ừng.

N h ư  người xinh đẹp thấy diện mạo m ình lòng 
sanh vui m ửng, ngirời trì tịnh  giới cũng n h ư  vậy.

Này Thiện nam  tứ  ! N gười phá giới thây giới 
không thanh  tịnh  lòng không vui m ứng, n h ư  ngirời 
tàn  tật xâu xa thấy diện mạo m ình lòng rẩt buồn  bã.

Như- hai cô gái chăn bò : M ột ngưtri cầm b ình  
đựng  chất lạc, m ột người cầm b ình  đựng chất nước 
trái ép, đồng vào thành  đê bán, giữa đường vấp chân 
té hai b ình  đều bể. Một thời vui m ừng, m ột thờ i rầu 
rĩ. Trì giới và phá giới m ừng rầu cũng n h ư  vậy. 
N gười trì tịnh  giới tâm  vui m ình. Vì vui m ừng bèn  
suy nghĩ :

- C hir Phật ở  trong N iết Bàn nói rằng : N gười có 
thể  trì tịnh  giới thanh tịnh  sẽ đặng N iết Bàn. Nay
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tôi tu tập tịnh  giới n h ư  vậy cũng đáng được đó. Do 
cớ này nên  tâm  thỏa thích.

Ca D iếp Bồ Tát bạch Phật : "Vui m ừng cùng thỏa 
thích có sai khác gì ?".

- Này Thiện nam  tử  ! Đ ại Bồ Tát lúc chẳng làm  
ác gọi là vui m ừng, lúc trì tịnh  giới gọi là thỏa 
thích. Đ ại Bồ Tát lúc quán sát sanh tử  gọi là vui 
m ừng, lúc thây Đ ại N iết Bàn gọi là thỏa thích. Bậc 
hạ gọi là vui m ừng, bậc thượng gọi là thỏa thích. 
Lìa pháp thê gian gọi là vui m ừng, đặng pháp  bất 
cộng gọi là thỏa thích. Do giới thanh tịnh  nên  thân  
thể  d ịu  dàng, m iệng không nói lời thô ác lỗi lầm. 
Lúc bây giò" Bô Tát hoặc thây hoặc nghe, hoăc ngửi,

• hoạc xúc chạm, hoặc biết, đều không có
các sự  ác. Vì không ác nên  tâm đặng an ổn. Vì an 
ổn nên đặng chánh định. Vì đặng chánh đ ịnh  nên 
thây b iế t chơn thật. Vì thây biết chơn thật nên  nhàm  
lìa sanh tứ. Vì nhàm  lìa sanh tử  nên đặng giải 
thoát. Vì giải thoát nên thây Phật tánh. Vì thây Phật 
tánh  nên  đặng N iết Bàn. Đây gọi là Bồ Tát trì tịnh  
giới, chẳng phải giới cấin th ế  gian. Vì đại Bồ Tát 
thọ trì tịnh  giới có năm  pháp tá trợ  : M ột là tín, 
hai là tàm, ba là quí, bôn là th iện tri thirc, năm  là 
tôn k ính  giới, do đã lìa ngũ cái, chỗ thây thanh 
tịnh  vì đã lìa năm  ác kiên. Tâm không nghi hoặc 
vì đã lìa năm thứ  nghi : Một là nghi Phật, hai là 
nghi Pháp, ba là nghi Tăng, bôn là nghi giới, năm
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là nghi chẳng phóng dật, Bồ Tát bèn  đặng ngũ căn : 
Tín, niệm , tinh  tân, đ ịnh  và huệ. Vì đặng ngũ căn 
nên  đặng năm  th ứ  N iết Bàn : sắc giải thoát nhẫn  
đến thức giải thoát. Đây gọi là Bồ Tát trì tịnh giới 
thanh  tịnh  chẳng phải th ế  gian vậy.

Này Thiện Nam tứ  ! Đây là th ế  gian chẳng b iế t 
chẳng thây mà là chỗ thây b iết của Bồ Tátể

N êu hàng  đệ tử  của ta thọ trì đọc tụng  b iên  chép, 
diễn thuyết k inh  Đ ại N iết Bàn mà có phá giới. Bị 
người q u ở  trách kh inh  tiện  hủy  nhục và nói răng : 
"Nêu tạng b í m ật của P h ậ t k inh  Đại N iết Bàn có oai 
lực, sao lại làm  cho người hủy  phá giới câm. N êu 
người thọ trì kinh Niết Bàn này hủy phá giới câm, 
nên  b iế t k inh  này là không có oai lực nêu  không 
oai lực dầu  có đọc tụng cũng không lợ i ích". Do vì 
kh inh  hủy  k inh  Đ ại N iết Bàn nên  làm cho vô lượng 
chúng sanh đọa đia ngục. NgutH thọ trì k inh  này mà 
hủy  phá giới câm là ác tri thức của chúng sanh, là 
quyến thuộc của ma chẳng phải đệ h r của ta. N gười 
n h ư  vậy ta cũng chẳng cho thọ trì k inh  này. Thà 
kh iên  họ chẳng thọ, chẳng trì, chẳng tu, chớ chẳng 
để họ hủy  phá giới câin mà thọ trì tu tập.

Này Thiện nam  tử  ! Nêu đệ tử  ta thọ trì đọc tụng  
th ơ  tả d iễn thuyết k inh  Đại N iết Bàn, phải chánh 
thân  tâm  cẩn thận  chứ cợt đùa, cử  động kh inh  tháo, 
thân  không cợt đùa tâm không kh inh  động. Tâm câu 
pháp  có thờ i gọi là kh inh  động, thân  tạo các nghiệp
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gọi là cợt đùa. N êu đệ tử  ta cầu pháp có, tạo các 
nghiệp, thờ i không nên thọ trì k ỉnh  điển Đ ại thừa 
Đ ại N iết Bàn này. Nếu ngưtri như- vậy mà thọ trì 
k inh  này, sẽ làm cho nhỉều  ngiròi kh inh  chê mà nói 
rằng : N êu k inh  Đ ại N iết Bàn, tạng b í m ật của Phật 
có oai Iirc, sao lại làm cho ngưtri cầu pháp có, gây 
tạo các nghiệp. Nếu người trì k ỉnh  này cầu pháp có, 
gây tạo các nghiệp, do đó b iết rằng k inh  này không 
có oai lực, không oai lirc nên thọ trì cũng không lợi 
ích gì.

Do kh inh  hủy k inh  Đ ại N iết Bàn lại làm  cho vô 
lượng chúng sanh đọa địa ngục. N gười thọ trì k inh  
này nếu  cầu pháp có, gây tạo các nghiệp, họ là ác 
tri thức của chúng sanh, là.quyến thuộc của ma không 
phải là đệ tử  ta.

Này Thiện nam  tử  ! Nêu hàng đệ tử  của ta thọ 
trì đọc tụng  thcr tả diễn thuyết k inh  Đ ại N iết Bàn 
này, không nên  : thuyết pháp phi thời, thuyết pháp 
ph i xứ, không th ỉnh  mà thuyết pháp, kh inh  tâm  mà 
thuyết pháp, chỗ nào cũng thuyết pháp, tự  khen m ình 
mà thuyết pháp, kh inh  ngiròi khác mà thuyết pháp, 
d iệt Phật mà thuyết pháp, him g thạnh pháp thê' gian 
mà thuyết p hápễ

Nê'u đệ tử  của ta thọ trì k inh  này mà thuyết pháp 
phi thời cho đên thuyết pháp đê hưng thạnh  pháp 
thê' gian, m ọi ngirời sẽ kh inh  chê họ. Vì kh inh  chê 
k inh  Đ ại N iết Bàn nên  làm cho vô lừ ợ n g ^ h ú n g  sanh
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đọa địa ngụcễ Nguxri thọ trì k inh  này mà n h ư  vậy 
th à i là ác tri thức của chúng sanh, là quyến thuộc 
của ma, không phải là đệ tứ  của ta.

Này Thiện nam  tử  ! Nêu ngưtM thọ trì k inh  này, 
m uôn giảng thuyết Đại N iết Bàn, m uôn giảng thuyết 
Phật tánh, m uôn giảng thuyết tạng b í m ật của N hir 
Lai, m uôn giảng thuyết Đ ại thửa, m uôn giảng thuyết 
k inh  Phưcmg Đẳng, m uôn giảng thuyết T hanh Văn 
thừa, Bích Chi Phật thừa, m uôn giảng thuyết giải 
thoát, thây Phật tánh thời trưức phải thanh tịnh  thân  
của m ình. Vì thân  thanh tịnh  thời ngirời không quở  
trách. Vì không q u ả  trách nên  làm  cho vô lượng 
chúng sanh có lòng tin thanh tinh  đôì với k inh  Đại 
N iết Bàn. Vì có lòng tin  nên càng k ính  k inh  này, 
nếu  được nghe một kệ, một câu, m ột chữ và người 
thuyết pháp, thời phát đặng tâm Vô thượng Bồ Đề. 
N ên b iết người này thật là thiện tri thức của chúng 
sanh, là đệ tử  của Phật. Đây gọi là Bồ Tát chẳng 
phải thê" gian.

Này Thiện nam  tử  ! Đây gọi là thê" gian chẳng 
b iế t chẳng thây mà là chỗ thây chỗ b iêt của Bồ Tát.

Này Thiện nam  tứ  ! Thê" nào là tất cả thê gian 
chẳng thâv chẳng biết, mà là chỗ thây, chỗ b iê t của 
Bồ Tát ? Đây là nói sáu chánh niệm  : Niệm  Phật, 
niệm  Pháp, niệm  Tăng, niệm  giới, niệm  thí, niệm  
thiên.
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T h ế  nào là niệm  Phật ? N hư  Lai, ứ n g  Cúng, 
C hánh Biên Tri, M inh H ạnh Túc, Thiện Thệ, T h ế  
G ian Giải, Vô Thượng Sĩ, Đ iều N gự Trượng Phu, 
Thiên N hân Sư> Phật Thê" Tôn, thirỏ-ng chẳng b iến  
đôi, đầy đủ m ười trí lực, bcm m ôn vô sở- úy, đại Sư- 
tử  hống, gọi là đại Sa Môn, đại Bà La M ôn, đại tịnh, 
rôìt ráo đếh ncri b ờ  kia, đấng Vô N ăng Thắng, đấng 
Vô kiến  đảnh, không có bô" úy, chẳng k inh  chẳng 
động, riêng m ột không bạn vô sư  tự  ngộ, trí m au lẹ, 
trí lớn, trí lanh lợi, trí sâu, trí giải thoát, trí b ấ t cộng, 
trí rộng khắp, trí rôlt ráo, trí bảo thành  tựu, Tưtỵng 
vircmg trong loài ngirò-i, N gưu vuxrng trong loài người, 
Long vvrcmg trong loài người, trượng phu  trong loài 
người, Liên hoa trong loài người, hoa Phân đà Lợi, 
Đ iều  ngự- N hơn sư, là đại th í chủ bực thầy đại pháp, 
h iệu  đại Pháp sư, vì b iết pháp, vì b iết nghĩa, vì b iết 
thời, vì tri túc, vì tri ngã, vì b iết đại chúng, vì b iết 
chủng tánh của chúng sanh, vì b iết căn tánh  lợ i độn, 
vì nói trung  đạo, do nhữ ng  cớ này nên h iệu  là đại 
Pháp sư.

Thê nào gọi là N hư  Lai ? Như- chỗ thuyết pháp 
của chư  Phật quá k h ứ  chẳng biên đôiề C hư  Phật quá 
k h ứ  vì độ chúng sanh nên nói mưtxi hai bộ kinh. 
Đức N h ư  Lai cũng vậy nên  hiệu là Như- Lai. Chir 
Phật Thê" Tôn từ  sáu môn Ba la mật, ba muxri bảy 
phẩm  trợ  đạo, mirò-i m ột pháp không mà đến đại 
N iết Bàn. Đức N hư  Lai cũng vậy, nên  gọi Phật là
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N h ư  Lai. C hư  Phật Thê' Tôn vì chúng sanh nên  tùy 
nghi phuxmg tiện khai thị ba thừa, thọ m ạng vô 
lượng không thể  tính  đếm. Đức N hư  Lai cũng vậy 
nên  gọi Phật là N hư  Lai.

T h ế  nào là ứ n g  ? Pháp thê" gian đều gọi là oan 
gia, vì đức N hir Lai ứng  phá hoại pháp ây nên  gọi 
là ứ n g . Luận về h r  ma là oan gia của Bồ Tát,chir 
Phật N h ư  Lai lúc làm Bồ Tát, có thể  dùng  trí huệ 
phá hoại bôn  th ứ  ma nên  gọi là ứ n g . Lại ứ n g  gọi 
là viễn ly, lúc làm  Bồ Tát nên phải xa lìa vô lượng 
ph iền  não nên  gọi là ứ n g . Lại ứ n g  gọi là Lạc, chư  
Phật quá k h ứ  lúc làm  Bồ Tát dầu trong vô lượng 
vô sô" k iếp  vì chúng sanh mà thọ nhữ ng  khổ  não, 
như ng  trọn  không khi nào là không vui, mà thirờng 
vui đó nên  gọi là ứ n g . Và lại tất cả nhơn  th iên  
nên  đem  các th ứ  hoa, hircmg, chuỗi ngọc, tràng phan, 
kỹ nhạc để cúng dường đó nên  gọi là ứ n g  C úngệ

T h ế  nào gọi là C hánh Biến Tri ? C hánh là nói 
chẳng đ iên  đảo. Biên Tri là thông đạt tất cả bôi\ 
th ứ  điên đảo. Lại C hánh là nói khổ  hạnh. Biên Tri 
là b iế t nhơn  nơi khô hạnh  quyết đ ịnh  có quả khổ. 
Lại C hánh là nói trong thê" gianẳ Biên Tri là rôìt ráo 
quyết đ ịnh  b iế t tu tập Trung đạo thờ i đặng Vô 
thư ợng  Bồ Đề. Lại C hánh nói có thể đếm, có thể 
lường, có thể cân. Biên Tri là chẳng thể đếm, chẳng 
thể lường, chẳng thê cân vì thê" nên gọi Phật là 
C hánh Biên Tri.
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Này Thiện nam  tử  ! Thanh Văn, D uyên Giác cũng 
có b iên  tri, cũng chẳng Biên Tri. Vì Biến Tri là nói 
ngũ ấm, thập  nhị nhập, thập bát giới, Thanh Văn 
D uyên Giác cũng đặng Biến Tri, đây gọi là có Biên 
Tri. G iả sử  hàng Nhị thửa trong vô lư ạn g  k iếp  quán  
sát m ột sắc âm  cũng chẳng thể b iế t được hết, do 
nghĩa này nên  hàng Thinh Văn, D uyên Giác không

/  n  •  A/  r r ’' •có Biên Tri.
T h ế  nào là M inh H ạnh Túc ? "Minh" là nó i đặng 

vô lirợ-ng quả lànhỀ "Hạnh" là chân cẳngễ Q uả lành 
gọi là Vô thượng  Bồ Đề. Chân cẳng là nói giới huệ. 
N ương nơi chân giới huệ mà đặng Vô thirợng Bồ 
Đ ề, vì thê" nên  gọi là M inh H ạnh Túc. Lại M inh gọi 
rằng "chú", H ạnh gọi rằng "kiết", Túc gọi rằng "quả", 
đây là nghĩa thê" gian. "Chú" là nói giải thoát, "Kiết" 
là nói Vô thirợng Bồ Đề, "Qua" là nói Đ ại N iết Bàn, 
vì th ế  nên  gọi là M inh H ạnh Túc. Lại "Minh" là 
quang, "Hạnh" là nghiệp, "Túc" ỉà quả, đây là nghĩa 
th ế  gian. "Quang" là nói chẳng phóng dật, "Nghiệp" 
là nói sáu m ôn Ba la mật, "Quả" là nói Vô thư ợng  
Bồ Đề. Và lai "Minh" là tam m inh : m ôt là Bồ Tát• • 

m inh, hai là chư  Phật m inh, ba là Vô m inh m ỉnh. 
Bồ Tát m inh là Bát nhã Ba la mật. Chư- Phật m inh 
ỉà Phật nhãn , Vô m inh m inh là rtrt ráo không. "Hạnh" 
là trong vô lirợ-ng kiếp vì chúng sanh nên tu tập các 
nghiệp lành. "Túc" là thẩy rõ Phật tánh. Do nghĩa 
này nên  gọi là M inh H ạnh Túc.
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T h ế  nào là Thiện Thệ ? "Thiện" là cao, "Thệ" là 
chẳng cao, đây là nghĩa thê" gian. "Cao" gọi là Vô 
thirợ-ng Bồ Đề. "Chẳng cao" chính là tâm  Như- Lai. 
Này Thiện nam  tử  ! Tâm nêu cao thời chẳng gọi là 
Như- Lai, vì thê nên  Như- Lai gọi là Thiện T hệẾ Lại 
"Thiện" là th iện  tri thức, "Thệ" là quả th iện  tri thứ*, 
đây là nghĩa thê" gian. Thiện tri thức là scr phát tâm, 
quả của thiện tri thức là Đại N iết Bàn. N h ư  Lai 
chẳng bỏ sự  phát tâm  tôi sơ  nên đặng Đ ại N iết Bàn, 
vì thê" nên  N hir Lai h iệu  là Thiện Thệ. Và lại "Thiện" 
gọi là tôi, "Thệ" gọi là có, đây là nghĩa thê' gian. 
"TôV' là nói thây Phật tánh, "Có" là nói Đ ại N iết Bàn 
th iệt chẳng phải có, chư Phật vì th ế  gian mà nói là 
có. Như- người đời th iệt không có con mà nói là có 
con, th iệt không có đạo mà nói là có đạo. N hơn 
thuận  theo thê' gian mà nói là có N iết Bàn. C hư  Phật 
T h ế  Tôn thành Đại N iết Bàn nên gọi là Thiện Thệ.

(*) Thê" nào ỉà Thê" Gian Giải ? Thê" gian là nói 
ngũ ấm, giải là rõ biết. Chir Phật khéo b iế t ngũ 
ấm  nên  h iêu  là Thê" Gian Giải. Lai Thê" G ian là

• • 

nói ngũ dục, Giải là chẳng tham  đắm. C hẳng tham  
đắm  ngũ dục nên  h iệu  là Thê" Gian Giải. Lại thập 
phircrng vô lircrng vô sô" th ế  giới tất cả hàng  Thanh 
Văn, D uyên Giác, chẳng biết, chẳng thây, chẳng 
h iểu , chư* Phật đều biết, đều thây đều h iểu , vì thê" 
nên  Phật h iệu  là T h ế  Gian Giải. Lại Thê" G ian là

(*) Hán bộ quyển thứ  18.
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tấ t cả phàm  phu, Giải là b iết nhcrn quả th iện  ác 
của phàm  phu, chẳng phải hàng Thanh Văn, D uyên 
Giác b iế t đưực, duy Phật có thể b iế t nên  Phật h iệu  
là Thê" G ian Giải. Lại Thê" Gian là liên  hoa, Giải 
là nó i chẳng ô nhiễm , đây là nghĩa thê" gian. Liên 
hoa là nói N hir Lai, đức Như* Lai chẳng b i tám  
pháp  thê' gian làm  ô nhiễm , nên  Phật h iệu  là Thê' 
G ian Giải. Lại chư- Phật, Bồ Tát thây rõ th ế  gian 
nên  h iệu  là Thê" Gian Giải. N hư  nhơn  ăn m à đặng 
sông nên  gọi ăn là m ạng sông. C ũng vậy, chư  Phật 
và Bồ Tát vì thây rõ th ế  gian nên  h iệu  là Thê" Gian
/ n  •  2  •Giai.

Thê nào là Vô Thượng Sĩ ? Thirợng Sĩ gọi là dứt, 
không chỗ dứ t gọi là Vô Thưựng Sĩ. Chư- Phật Thê' 
Tôn khổng có ph iền  não nên không chỗ dứt, vì thê' 
Phật h iệu  là Vô Thirợ-ng Sĩ. Lại Thưựng Sĩ là lời nói 
tránh  tụng, Vô Thircrng Sĩ là không có tránh  tụng. 
N h ư  Lai không tránh tụng nên h iệu  là Vô Thưựng 
Sĩ. Lại T hượng Sĩ là lời nói có thể phá hoại, Vô 
T hượng Sĩ là lời nói chẳng thể phá hoại. Lời nói 
của N h ư  Lai không ai phá đirợc nên h iệu  là Vô 
Thượng Sĩ. Lại Thuxrng Sĩ là nói bậc thượng tòa, Vô 
Thưựng Sĩ là nói bậc vô thưựng tòa. Chxr Phật ba 
đời không có ai hơn nên h iệu  là Vô T hưựng Sĩ. Lại 
nữ a "Thượng" là mới, "Sĩ" la cũ. C hư  Phạt Thê' Tôn 
thể  chứng Đại N iết Bàn không m ới không cũ nên  
h iệu  là Vô Thượng Sĩ.



590 KINH ĐẠI BÁT NIẾT BÀN

T h ế  nào là Đ iều N gự  Trirợng Phu ? Tir m ình 
đã là Trirọrng Phu, lại điều phục trượng phu  khácể

Này Thiện nam  tử  ! N hư  Lai thật chẳng phải tnrơ-ng 
phu, cũng chẳng phải chẳng Trượng Phu, nhơn  điều 
phục trượng phu  nên  gọi N hir Lai là Truxrng Phu. Tầít 
cả nam  n ữ  nếu  đủ bôn  pháp thời gọi là trượng phu  : 
M ột là gần th iện  tri thức, hai là có thể nghe pháp , ba 
là tir duy nghĩa, bôii là đúng nh ir pháp tu hành. N êu 
nam  n ữ  nào không có bôn pháp này thò i chẳng đircrc 
gọi là trư ợng  phu. Vì thân dầu là trượng phu  mà hành  
vi đồng n h ư  súc sanh. N hir Lai điều phục nhữ n g  nam  
n ữ  ây nên  Phật h iệu  là Đ iều N gự Trượng Phu. Lại 
n h ư  điều kh iển  ngựa phàm  có bôn cách : M ột là chạm 
đêII Ịpng, hai là chạm đến da, ba là chạm đến thit, 
bôn  là chạm đến xircrng, tùy chỗ chạm đến vữa ý ngiròi 
đ iều  khiển . Cũng vậy, N hư  Lai dùng  bôn cách điều 
phục chúng sanh : M ột là vì chúng sanh m à giảng 
thuyết về sanh khổ  kh iếh  lãnh thọ lời Phật, n h ư  cách 
chạm  lông th à i ngựa tuân theo ý ngưtH điều khiển. 
Hai là giảng thuyết sanh tử  bèn  lãnh thọ lờ i Phật, 
n h ir chạm đến lông da thời ngirạ tuân  theo ý ngiròi 
điều khiển. Ba là giảng nói sanh cùng lão, b ịn h  bèn  
lãnh  thọ lờ i P h ậ t n h ư  chạm đến lông, da, thịt, th à i 
ngựa tuân  theo ý nguxri điều khiển. BÔII là giảng nói 
sanh, lão, b ịnh , và tử  bèn  lãnh thọ lời Phật, n h ư  chạm 
đến lông, da, thịt, xương, thời ngựa tuân theo ý người 
đ iều  khiển.
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Này Thiện nam  tử  ! NgưtH điều kh iển  ngựa 
không có quyết định. N hư  Lai đ iều phục chúng 
sanh quyết đ ịnh  chẳng luông nên Phật h iệu  là Đ iều 
N gự  Truxmg Phuễ

Thê' nào là Thiên Nhcrn Sư- ? Sư  có hai hạng : 
M ột là dạy điều lành, hai là dạy điều ác. C hư  Phật 
và Bồ Tát thường đem pháp lành dạy bảo chúng 
sanh. Pháp lành là nói thân, khẩu, ý đều ỉàn h ễ C hư  
Phật Bồ Tát dạy bảo chúng sanh : Các ngirồi nên  xa 
nghiệp chẳng lành ncri thân, vì nghiệp ác nơi thân  
là th ứ  có thể xa lìa đê được giải thoát, nên  ta đem  
pháp  này dạy các người. Nê"u nghiệp ác chẳng thể 
xa lìa đê đirợc giải thoát, thời ta trọn chẳng dạy các 
ngircri. Các chúng sanh nê"u lìa ác nghiệp rồi thờ i 
không bi đọa ba ác đạo. Do lìa ác nên  thành  Vô 
tlu rạng  Bồ Đề đặng Đại N iết Bàn. Vì thê" nên  chư  
Phật và Bồ Tát thường đem pháp lành này giáo hóa 
chúng sanhễ Khâu và ý cũng n h ư  vậy. Vì thê' Phật 
là Vô Thircrng Sir. Lại xưa chưa đặng đạo này đã 
đặng đạo đó, đem đạo đã đặng dạy cho chúng sanh. 
T ừ  trưức tá i  nay chira tu  phạm  hạnh  nay đã tu  xong, 
đem chỗ tu  của m ình dạy cho chúng sanh. T ự  pKá 
vô m inh, lại phá vô m inh cho chúng sanh. T ự  đặng 
tịn h  nhãn  lại làm  cho chúng sanh cũng đặng tinh  
nhãn. T ự  b iế t rõ hai đê" lý lại vì chúng sanh mà 
giảng thuyêt hai đê lý. Đã h r giải thoát lại vì chúng 
sanh nói pháp giải thoát. T ự  qua khỏi sông lớn sanh
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tử* không ngằn mé lại làm cho chúng sanh đều được 
qua khỏi.

T ự  đưực vô úy  lại dạy chúng sanh làm  cho 
không còn sợ  sệt. T ự  đã được N iết Bàn lại vì chúng 
sanh nói Đ ai N iết Bàn. Vì thê" nên  Phât h iêu  là Vô • • •

Thirợ-ng Sir.
"Thiên" là nói ban ngày. Trên trờ i ngày dài đêm

_ _ _ _ <* _ 1 '  IT11_ • Ạ Ỵ _ • I i r r i l  •  Ạ II | S  /  • 1 _ 1  Ạ ___ _  ^ngăn nên  gọi là Thiên. Lại Thiên là nói khống sau 
não thircrng vui sướng nên  gọi là Thiên. Lại "Thiên 
là nói đèn sáng có thê phá đen tôì thành  sáng suôi 
nên  gọi là Thiên. Cũng bởi có thể phá nghiệp ác tôì 
tăm  đặng nghiệp lành sanh lên trờ i nên  gọi là "Thiên". 
Lại vì k iế t tường nên  gọi là "Thiên". Lại vì có ánh 
sáng nên  gọi là "Thiên".

N hơn là nói có thể nh iều  suy nghĩ nghĩa lý. Lại 
N hơn là thân  khẩu  d iu  dàngề Lại Nhcrn là nói k iêu  
m ạn. Lại N hơn là nói có thể phá k iêu  mạn.

Này T hiện  nam  tử  ! Chư- Phật dầu là Đ ại sirV ô 
thư ợng  của tâìt cả chúng sanh, như ng  trong k ỉnh  
nói là T hiên  Nhcrn Sư> vì trong các loài chúng sanh 
chỉ có người cùng trờ i có thê phát tâm  Vô thư ợng  
Bồ Đề, có thể tu mưtM nghiệp đạo lành, có thể  
đặng quả Tu Đ à Hoàn, quả tvr Đ à Hàm, quả A Na 
Hàm, quả A La Hán, quả Bích Chi Phật, chứng 
đặng Vô thưtrng Bồ Đề. Vì thê" nên  Phật h iệu  là 
T hiên  N hơn Svrẵ
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Thê nào là Phật ? Phật gọi là giác, đã tir giác 
ngộ lại có thể giác ngộ người khác. Như có người 
rõ b iế t kẻ giặc cướp, thời giặc cưtxp không hại đưtrc. 
Đ ậi Bồ Tát có thê rõ b iêt tât cả vô lượng ph iền  
não. Vì rõ b iết nên  các phiền  não không làm  não 
được. Do đây nên gọi là Phật. Do vì giác ngộ nên 
chẳng sanh, chẳng lão, chẳng bệnh, chẳng tứ, do 
đây gọi là Phật.

Phật h iệu  là Bà Dà Bà. "Bà Dà" là phá, "Bà" là 
ph iền  não. Có thê phá phiền não nên  h iệu  Bà Dà 
Bà. Lại có thể thành  hru  các pháp lành, lại có thể 
h iểu  rõ nghĩa của các pháp, lại có công đức lớn 
không ai hcrn, lại có tiêng đồn khắp m ười phương, 
lại có thể bô th í tầít cả, lại trong vô ltrợng a tăng kỳ 
kiếp lìa n ữ  căn.

Nầy Thiện nam  tứ  ! Hoặc nam  hoặc n ữ  có thể 
niệm  Phật như- vậy, lúc đi đứng, lúc ngồi nằm , hoặc 
ban ngày, hoặc ban đêm, lúc tôi, lúc sáng, thircrng 
đặng chẳng lìa thây Phật Thê' Tônế

Này Thiện nam  tử  ! Cớ sao gọi rằng N hir Lai 
ứ n g  Cúng C hánh Biên Tri nhẫn  đên Bà Dà Bà mà 
có vô lưựng công đức cùng tiêng tăm  lớn nh ir vậy ? 
Đ ại Bồ Tát trong vô lirọ-ng vồ sô' kiếp trước, cung 
k ính  cha mẹ, Hòa thượng, Sư- trưởng, Thirợng tọa, 
T rưởng lãoế Trong vô lượng kiêp thirồ-ng vì chúng 
sanh mà thật hành  hạnh bô' thí, trì tịnh  giới, tập 
n hẫn  nhục, siêng tinh tân, thiền định, trí huệ, đại

* '  • * «
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từ , đại bi, đại hỷ, đại xả, vì th ế  nên  ngày nay đặng 
ba mirơi hai tướng tốt, tám  mirơi vẻ đẹp, thân  kim  
cuxmg. Và lại Bồ Tát trong vô lượng vô sô' k iếp 
trirớc tu tập ngũ căn : Tín, niệm , tấh, định, huệ, 
cung k ính  cúng dường các birc Sir trưởng, thirờng 
vì pháp, chẳng vì ăn. Bồ Tát nê"u trì m ười hai loại 
k inh, hoặc đọc tụng, thường m uôn cho chúng sanh 
đặng giải thoát an ôn vui siró-ng, trọn chẳng vì m ình. 
Tại sao vậy ? Vì Bồ Tát thường tu tâm  xuất thê" và 
tâm  xuâìt gia, lại thường tu tâm  vồ vi, tâm  vô tránh, 
tâm  vô cẩu, tâm  vô phirợc, tâm  vô thủ, không tâm  
che đậy, không tâm  vô ký, không tâm  sanh tử, 
khổng tâm  nghi, không tâm  tham, không tâm  sân, 
không tâm  si, không tâm  kiêu  m ạn, không tâm  u ế  
tn rạc , không tâm  phiền  não, không tâm  khổ, tu  tâm  
vổ lượng, tâm  quảng đại, tâm  h ir không, tâm  không, 
không tâm  không, không tâm  chẳng điều phục, 
không tâm  chẳng hồ trì, không tâm  che giâu, không 
tâm  thê' gian, tâm  thirờng định, tâm không tu, tâm 
thirờng giải thoát, tâm không báo đền, tâm  không 
nguyện cầu, tâm  nguyện lành, tâm  không nói năng, 
tâm  nhu  nhuyên, tâm  chẳng trụ, tâm  h r tại, tâm  vô 
lậu, tâm  đệ nhâìt nghĩa, tâm  bất thôi, tâm  vô thường, 
tâm  chánh trực, tâm  không dua vạy, tâm  không đa 
thiểu, tâm  không ương nghạnh, tâm  không phàm  
phu, không tâm  Thanh Văn, không tâm D uyên Giác, 
tâm  b iết lành, tâm biết cõi, tâm b iết sanh cõi nào,
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tâm  b iết ở  cõi nào, tâm  biết cõi tự  tại. Vì ngày 
trirớ-c tu  nhữ ng  tâm  này nên  nay đặng m ười trí Iiịx, 
bôn  vô sở  úy, đại tứ  bi, tam niệm  xứ, thường, lạc, 
ngã, tịnh, do đầy h iệu  là N hư  Lai nhẫn  đến Bà Dà 
Bà. Đ ây gọi là đại Bồ Tát niệm  Phật.

The nao ỉà đại Bô Tát niêm Pháp ? Đai Bồ Tát suy 
nghĩ giáo pháp của chư  Phật nói ra rất vi d iệu hơn tất 
cả. Do pháp này có thê làm  cho chúng sanh đặng quả 
h iện  tại, chỉ có chánh pháp này không thuộc thời gian, 
pháp nhãn  ngó thây, nhục nhãn không thấy đưtỵc. 
Chẳng thể dùng  th í dụ để so sánh. C hánh pháp  này 
chẳng sanh, chẳng xuất, chẳng trụ, chẳng diẹt, không 
thỉ, không chung, vô vi, vô sô; kẻ không nhà thời làm 
nhà cho họ, kẻ không chỗ về thời làm chỗ về, không 
ánh sáng thời làm ánh sáng, không đến b ờ  kia th à i 
lam cho đên bờ  kia, chô không m ùi thơm  thời làm  m ùi 
thơm  vô ngại, kẻ không nhìn  thây thời làm cho nhìn  
thấy rõ ràng. Chánh pháp này chẳng động, chẳng 
chuyen, chăng dài, chăng ngăn, dứ t hẳn sir vui mà 
thường an vui, rốt: ráo vi dịệu, chẳng phải sắc đã dứ t 
săc thức mà cũng là thức, chẳng phải nghiệp đã dứ t 
nghiệp, chẳng phải k iết sứ  đã dứ t k iết sử, chẳng phải 
vật đã dứ t vật mà cũng là vật, chẳng phải giới đã dứ t 
giới mà cũng là giới, chẳng phải hữ u  đã d ứ t hữ u  mà 
cũng là hữu, chẳng phải nhập đã dứ t nhập m à cũng 
là nhập, chăng phải nhem đã dứ t nhem mà cũng là 
nhơn, chăng phải quả đã dứ t quả mà cũng là quả,
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chẳng phải h ư  chẳng phải th iệt dứ t tất cả th iệt mà cũng 
là thiệt, chẳng phải sanh chẳng phải diệt dứ t hẳn  sánh 
d iệt mà cũng là diệt, chẳng phải hrớng chẳng phải ph i 
tưứng dứ t tầít cả tướng mà cũng là tưứng, chẳng phải 
dạy dỗ chẳng phải không dạy dỗ mà cũng là thầy dạy, 
chẳng phải sợ  chẳng phải an dứ t tất cả sợ mà cũng là 
an, chẳng phải nhẫn  chẳng phải không nhẫn  dứ t hẳn  
sự  chẳng nhẫn, mà cũng là nhẫn, chẳng phải dừng ở  
chẳng phải không dừng ở  dứ t tât cả dừng ở  mà cũng 
là dừng ở  trên đảnh của tât cả pháp. C hánh pháp này 
đều có thê dứ t hẳn  tất cả ph iền  não, thanh tịnh  vô 
tướng, thoát hẳn  các tưứng, là chỗ ở  rôít ráo của vô 
lượng chúng sanh, có thê diệt tất cả ngọn lửa sanh tử, 
là chỗ đi và ở  của chư  Phât, là thircrng còn chăng b iên  
đôi. Đây gọi là Bồ Tát niệm  Pháp.

T h ế  nào là niệm  Tăng ?
C hư  Phật, T hánh Tăng đúng n h ư  pháp mà trụ, 

thọ trì chánh pháp tùy thuận  tu hành, chẳng thê nh ìn  
thây, chẳng thê Cầm nắm, chẳng thê phá hoại, chẳng 
thể  nh iễu  hại, chẳng thể nghĩ bàn, là ruộng phước 
tôìt của tất cả chúng sanh. Dầu là ruộng phước nhim g 
khổng thọ, không lây, thanh tịnh  không nhơ, vô lậu 
vô vi, rộng khắp vô biên, tâm  điều nhu  b ình  đẳng 
không hai, không có loạn trược, thường chẳng b iên  
đổi. Đây gọi là niệm  Tăng.

T h ế  nào là niệm  Giới ?
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BỒ Tát suy nghĩ có giới, chẳng phá, chẳng lậu, 
chẳng hoại, chẳng tạp, dầu không h ình  sắc mà nên  
hộ trì, dầu không xúc đôì, nhưng khéo tu  phircmg 
tiện  có thể  đặng đầy đủ không có lỗi lầm, là chỗ 
mà chir Phật, Bồ Tát ngợi khen, là nhon  của Đ ại 
thừ a Phircmg Đ ẳng Đ ại N iết Bàn. N hư  m ặt đất, ghe 
thuyền, chuỗi ngọc, dòng họ tôn quỷ, b iên  lớn, nước 
tro, nhà cửa, guxrm đao, cầu kỳ, lircrng y, thuôc hay, 
thuốc A Dà Đà, n h ư  ý bảo châu, chân, mắt, cha mẹ, 
bóng mát, không ai trộm cướp được, không ai nh iễu  
hại được, lửa không cháy đuxrc, nước không trôi 
đirợc, là thang bậc lên n ú i lớn, là tràng báu  của chư  
Phật Bồ Tát, nêu trụ  nơi giới này thời đặng quả Tu 
Đà Hoàn. Tôi cũng có phần  này như ng  tôi chẳng 
cầu, vì nêu  tôi đặng quả Tu Đà Hoàn thời không 
thê độ khắp tất cả chúng sanhẻ Nêu trụ nơi giới nàyy 
đặng Vô thuxỵng Bồ Đề, thời tôi cũng có phần , đây 
là chô m ong m uôn của tôi : Vì nếu đặng Vô thưựng 
Bồ Đề, tôi sẽ vì chúng sanh giảng thuyết d iệu  pháp 
để cứu hộ. Đây là đại Bồ Tát niệm  Giới.

Thê" nào là niêm  T hí ?
*

Đ ại Bồ Tát quán sát kỷ hạnh bô' th í là nhom của 
Vô thư ợng  Bồ Đề. Chir Phật và Bồ Tát tu tập hạnh  
bô' th í n h ư  vậy, tôi cũng tu tập như- vậy. N êu chẳng 
bô' th í thời không thể trang nghiêm  bôn bộ chúng. 
Bô' th í dầu chẳng thể rô't ráo dứ t k iết sử, m à có trứ  
phá h iện  tại ph iền  não. Do vì bô' th í nên  thường
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được chúng sanh trong vô lượng thê" giới ỏ* mưtH 
phuxmg khen  ngợi Đại Bồ Tát bô' th í vật thực cho 
chúng sanh thời là bô" th í m ạng sông cho chúng. Do 
quả báo bô" th í nên  lúc thành  Phật thường  chẳng 
b iên  đổi. Do bô" th í làm  chúng sanh an vui nên  lúc 
thành  Phật đặng an vui. Lúc bô' thí, Bồ Tát cầu của 
cải đúng  pháp, chẳng lánh ngirò-i kia để cho ngiròi 
này, vì th ế  nên lúc thành  Phật đặng thanh  tịnh  N iết 
Bàn. Lúc bô' thí, Bồ Tát làm cho chúng sanh chẳng 
cầu mà đặng, nên  lúc thành  Phật đặng ngã tự  tại. 
Vì bô' th í làm  cho người khác đặng sức khỏe, nên  
lúc thành  Phật chứng đặng mưtH trí lực. Vì bô" th í 
làm  cho ngưxH đặng nói năng, nên  lúc thành  Phật 
đặng bôn m ôn vô ngại. Chir Phật và Bồ Tát tu  tập 
hạnh  bô" th í này làm nhcrn N iết Bàn, tôi cũng tu  tập 
hạnh  bô' th í như* vậy để làm  nhơn  N iết Bàn.

Nói rộng hạnh  bô" th í n h ư  trong k inh  Tạp Hoa.

T h ế  nào là niệm  Thiên ?
Có cõi trò-i T ứ  Thiên V ương nhẫn  đếh  cõi trờ i 

Phi Tưởng Phi Phi Tưởng. Nê"u có tín  tâm  đặng 
sanh cõi trò-i T ứ  Thiên Vuxrng V .V .. Tôi cũng có 
phần . N êu gió-i, đa văn, bô" thí, trí huệ đặng sanh 
cõi trờ i T ứ  Thiên Vưtm g nhẫn  đên cõi trờ i Phi 
Tirởng Phi Phi Tưởng, tôi cũng có phần  như ng  
chẳng phải chỗ m ong m uôn của tôi. Vì trờ i T ứ  
T hiên  Vuxmg nhẫn  đến trờ i Phi Phi T ưởng đều  là 
vô thirờng. Vì vô thường nên có sanh già bệnh
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chết, do lẽ này nên  chẳng phải là chỗ tôi m ong 
m uôn. N hir ảo thuậ t b iên  hóa ph ỉnh  gạt ngườ i ngu, 
ngưtH trí không bị lầm. Phàm  phu  ngu mê ham  
m uôn cõi trờ i T ứ  Thiên Vưcmg nhẫn  đến trờ i Phi 
T ưởng Phi Phi Tirởng, tôi chẳng đồng với phàm  
phu. Tôi tửng  nghe có trò i đệ nh ấ t nghĩa, chính là 
chư* Phật và Bồ Tát thường  chẳng b iên  đổi. Vì 
thư ờng  trụ  nên  chẳng có sanh, lão, b ịnh , tứ . Tôi 
vì chúng sanh mà cần cầu trờ i đệ nh ấ t nghĩa, vì 
trờ i đệ nh â t nghĩa có thể làm  cho chúng sanh dứ t 
trừ  ph iền  não, n h ư  cây n h ư 'ý . N êu tôi có tín, niệm , 
tân, đ inh  và huệ thời có thê đặng trờ i đệ nh â t 
nghĩa này. Tôi sẽ vì chúng sanh giảng thuyết phân  
b iệ t trờ i đệ nhất nghĩa. Đ ây gọi là đại Bồ Tát niệm  
Thiên.

Này Thiện nam  tứ  ! Đây là th ế  gian chẳng b iế t 
chẳng thây, mà là chỗ thây b iết của Bồ Tát.

Này Thiện nam  h r ! Nêu đệ tử  của ta cho rằng 
thọ trì, đọc tụng, b iên  chép, diễn thuyết m ười hai 
bộ k inh  cùng với thọ trì, đọc tụng, b iên  chép, diễn 
thuyết k inh  Đại N iết Bàn đồng nhau, nói n h ư  vậy 
không đúng  nghĩa. Vì Đại N iết Bàn là tạng b í m ật 
rất sâu của tât cả chư  Phật Thê" Tôn, đây thờ i là hơn 
tãt cả. Do nghĩa này nên k inh Đ ại N iết Bàn rất lạ 
rât đặc b iệ t chẳng thê nghĩ bàn.

Ca D iếp Bô Tát bạch Phật "Tôi cũng b iế t k inh  
Đ ại N iêt bàn  là rât lạ rât đặc b iêt chẳng thể  nghĩ
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bàn. Phật, Pháp, Tăng chẳng thể  nghĩ bàn. Bồ Tát, 
Bồ Đề, Đ ại Bát Niêít Bàn cũng chẳng thể nghĩ bàn. 
Bạch Thê" Tôn ! Do nghĩa gì lại nói Bồ Tát chẳng 
thể  nghĩ bàn  ?".

- Này Thiện nam  h r ! Đ ại Bồ Tát không ai giáo 
hóa mà có thê tir phát tâm  Bồ Đề, đã phát tâm  rồi 
tinh  tấn  siêng tu. Giả sứ  lửa lớn đô"t cháy thân thể, 
trọn  chẳng vì cầu cứu mà bỏ tâm  niệm  Pháp. Vì đại 
Bồ Tát thường tự  suy nghĩ Ệ. Tôi trong vô lượng vô 
sô" kiếp hoặc ở  địa ngục, ngạ quỉ, súc sanh, trong 
loài ngưừi, trên trời, bi các th ứ  lửa k iết sử  đôt cháy, 
chưa từng  đặng một pháp quyết định, pháp quyết 
đ ịnh  là Vô thượng Bồ Đề. Nay tôi vì Vô thirợng Bồ 
Đề trọn chẳng tiếc thân mạng, dầu đến phải nát thân  
nh ir vi trần, tôi trọn chẳng buông bỏ hạnh  tinh  tấín 
siêng tu. Vì tâm tinh  tâii bèn  là nhơn Vô thirợ-ng Bồ 
Đề.

Này Thiện nam  tử  ! Bồ Tát này lúc chira thây Vô 
thượng Bồ Đề đã có thê chẳng tiếc thân  mạng, n h ư  
vậy, huông là đã thây. Do đây nên  Bồ Tát chẳng thê 
nghĩ bàn.

Lại đại Bồ Tát thấy sanh h r có vô lượng tội khổ, 
chẳng phải hàng Thanh Văn, D uyên Giác b iêt được. 
D ầu b iế t sanh tử  có vô lượng tội khổ, nh im g vì 
chúng sanh ở  trong đó chịu khô mà chẳng sanh tâm  
nhàm  lìa. Do đây nên lại gọi Bồ Tát chẳng thể nghĩ 
bàn. Đ ại Bồ Tát vì chúng sanh nên  dầu ở  trong địa
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ngục chiu khô nhưng vui n h ư  đệ tam thiền. Do đây 
nên  lại gọi là chẳng thê nghĩ bàn.

Ví nh ir nhà Trưỏ-ng giả phát hỏa, Trirỏ-ng giả xem 
thây liền bỏ nhà chạy raẳ Các con của T rưởng giả ở  
sau chưa thoát khỏi nạn  lửa. Trưởng giả vì các con 
nên  trở  vào nhà đê cứu, chẳng đoái đến hoạn nạn 
nguy hiểm. Cũng vậy, đại Bồ Tát dầu b iế t sanh tử  
nh iều  tội khô, nhưng vì cứu chúng sanh nên  ở  trong 
sanh tử  mà chẳng nhàm . Do đầy nên lại gọi là chẳng 
the nghĩ bàn.

Này Thiện nam  tứ  ! Vô lượng chúng sanh phát 
tâm  Bồ Đề, thây trong sanh tử* nh iều  tội khổ  liền  
thôi tâm  Bồ Đề, hoăc làm  Thanh Văn hoăc làm  
D uyên Giác. Nê"u Bồ Tát đirợc nghe k inh  Đ ại N iết 
Bàn này thời trọn chẳng thôi thất tâm  Bồ Đề. Bồ 
Tát này dầu chira đên bậc bất đông đia, như ng  tâm  
bền  chắc không thôi thâ't. Do đây nên  lại gọi là 
chẳng thê nghĩ bàn. Này Thiện nam  tử  ! N h ư  có 
người nói rằng tôi có thể tự  lội qua khỏi b iển  lớn. 
NgưtH nói nh ir vậy có thể nghĩ bàn  được chăng ?

- Bạch Thê' Tôn ! Lời nói như' vậy, hoặc có thể  
nghĩ bàn, hoặc chẳng thể nghĩ bàn. Vì nêu  là ngirời 
lội qua khỏi b iên  lớn thời chẳng thê nghĩ bàn. Còn 
nêu  A Tu La lội qua thời là có thê nghĩ bàn.

- Này Thiện nam  tử  ! Ta chẳng nói A Tu La, chỉ 
nói ngưtH.
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- Bạch T h ế  Tôn ! Trong loài ngirời cũng có hai 
hạng  : M ột là Thánh nhơn, hai là phàm  phu. N êu 
phàm  p h u  lội qua thời là chẳng th ê 'n g h ĩ bàn. N êu 
Thánh nhơn  thờ i là có thê nghĩ bàn.

- Này Thiện nam  tử  ! Ta nói phàm  p h u  chẳng 
nói T hánh nhơn.

- Bạch Thê' Tôn ! Nê'u là phàm  phu  tự  nó i lội 
qua b iển  lớn  được thờ i th iệ t là chẳng thể  nghĩ bàn.

- Này Thiện nam  tử  ! Phàm  phu  th iệ t không  
thể  lội qua b iển  lớn đircrc. Bồ Tát đây th iệ t có thể  
qua khỏi b iển  lớn sanh tử  nên  gọi là chẳng thể 
nghĩ bàn.

Này Thiện nam  tử  ! N êu có ngưtH có thể dùng  
chỉ cọng sen treo nú i Tu Di, thời có thê nghĩ bàn  
được chăng ?

- Bạch Thê' Tôn ! Không thể nghĩ bàn  đưtrcề
- Này Thiện nam  tử  ! Đ ại Bồ Tát trong khoảng 

m ột niệm  đều có thê tính  lường tat cả sanh tử, nên  
lại gọi là chẳng thê nghĩ bàn.

Này Thiện nam  tử  ! Đ ại Bồ Tát trong vô lưtỵng 
vô sô' k iếp  thường quán sát sanh tử  vô thường, vô 
ngã, vô lạc, vồ tịnh, vì chúng sanh phân  b iệ t d iễn 
thuyết thưừng, lạc, ngã, tịnh. D ầu diễn thuyết n h ư  
vậy nhưng  chẳng phải là tà kiên. Do đây nên  lại gọi 
là chẳng thể nghĩ bàn.
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Này Thiện nam  tử- ! N hir ngưxM vào nước, nước 
chẳng trôi được, vào lửa, lửa chẳng cháy đirợc. N hir 
vậy thời chẳng thể nghĩ b àn ể Cũng vậy, đại Bồ Tát 
dầu ở  sanh hr, nhưng chẳng bị sanh tử  não hại. 
Do đây nên  lại gọi là chẳng thể nghĩ bàn.

Này Thiện nam  tử  ! Loài người có ba hạng : 
thirợ-ng, trung và hạ.

H ạng người hạ lúc mới nhập thai nghĩ rằng : Nay 
tôi ở  nhà tiêu  đầy nhữ ng  hôi nhcr tôl tăm. Lúc mó-i 
xuâít thai nghĩ rằng nay tôi ra khỏi nhà tiêu, ra khỏi 
chỗ hôi nhcr tôì tăm.

H ạng người bực trung nghĩ rằng : Nay tôi vào 
trong rừng cây, trong sông sạch sẽ, trong nhà cửa. 
Lúc xuâl thai cũng vậy.

H ạng người bậc thirợng, nghĩ rằng : Tôi lên điện, 
& trong rừng  hoa, cỡi ngựa cỡi voi trèo lên nú i cao. 
Lúc xuất thai cũng vậy.

Đ ại Bồ Tát lúc m ới nhập thai, tự  b iế t là nhập 
thai, lúc ở  trong thai b iết là ỏv lúc xuất thai b iết là 
xuât, trọn chăng sanh tâm  niệm  tham  sân, như ng  
chưa lên  bậc Scr trụ. Do đây nên  lại gọi là chẳng the 
nghĩ bàn.

Này Thiện nam  tử  ! Vô thirợng Bồ Đề th iệt không 
thê dùng  th í dụ để so sánh, nhưng đều có thể  nói.

Đ ại Bồ Tát không có thầy thưa hỏi học tập, mà 
có thê đặng pháp  Vô thượng Bồ Đề. Đ ặng pháp  này



604 KINH ĐẠI BÁT NIẾT BÀN

rồi tâm  không lẫn tiếc, thường diễn thuyết cho chúng 
sanh. Do đây nên lại gọi là chẳng thể nghĩ bàn.

Này Thiện nam  tử  ! Đại Bồ Tát có thân  xa lìa mà 
chẳng phải khâu, có khâu xa lìa mà chẳng phải thân, 
có chẳng phải thân, chẳng phải khâu  mà cũng xa lìa. 
Lìa sát, đạo, dâm  gọi là thân xa lìa mà chẳng phải 
khẩu. Lìa vọng ngữ, lưỡng thiệt, ác khẩu, vô nghĩa 
ng ữ  thờ i gọi là khâu  xa lìa mà chẳng phải thân. Xa 
lìa tham  lam, ganh ghét, giận hờn, tà k iến  thời gọi 
ý xa lìa, mà chẳng phải thân, chẳng phải khẩu. Đ ại 
Bồ Tát chẳng thấy một pháp nào là thân, là nghiệp 
cùng ông chủ xa lìa, nhưng cũng có xa lìa. Do đây 
nên  lại gọi là chẳng thê nghĩ bàn. Khẩu và ý cũng 
n h ư  vậy.

Này Thiện nam  tử  ! T ừ  nơi thân  xa lìa thân, từ  
ncri khẩu  xa lìa khẩu, tứ  trí huệ xa lìa chẳng phải 
thân  chẳng phải khâu. Thật có trí huệ này nhưng  
chẳng thể  kh iên  Bồ Tát xa lìa vì không có m ột pháp 
nào hoại được làm  được. Tánh của pháp  h ữ u  vi, lúc 
sanh khác lúc diệt khác. Vì thê" nên trí huệ này chẳng 
thể  xa lìa.

Này Thiện nam  tử  ! Trí huệ chẳng thể phá, lửa 
chẳng thể  cháy, nước chẳng thể rã, gió chẳng thể 
đông, đất chẳng thể giữ, sanh chẳng thể  sanh, lão 
chẳng thể lão, trụ chẳng thể trụ, hoại chẳng thê 
hoại, tham  chẳng thê tham, sân chẳng thể sân, si 
chẳng thể si. Bởi tánh của pháp h ữ u  vi lúc sanh
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khác, lúc d iệt khác. Đ ại Bồ Tát trọn chẳng nghĩ 
rằng tôi dùng  trí huệ này phá các ph iền  não, mà 
h r  nói rằng tồi phá phiền não, dầu nói nh ir vậy 
như ng  chẳng phải h tr vọng. Do đây nên  lại gọi là 
chẳng thể nghĩ bàn.

Ca Diếp Bồ Tát bạch Phật : "Thê" Tôn ! Nay tồi 
m ới b iết đại Bồ Tát chẳng thê nghĩ bàn, Phật, Pháp, 
chúng Tăng, k inh  Đ ại N iết Bàn và ngircri thọ trì Bồ 
Đề N iết Bàn đều chẳng thê nghĩ bàn.

Bạch Thê" Tôn ! Phật pháp vô thượng thờ i gian 
bao lâu sẽ diệt ?".

- Này Thiện nam  tir ! N êu đệ tử  ta còn có người 
thọ trì, đọc tụng, b iên  chép, diễn thuyết nghĩa của 
k inh  Đ ại N iết Bàn, nhẫn  đến năm  hạnh  : T hánh 
hạnh, Phạm  hạnh, Thiên hạnh, Bịnh hạnh, Anh nh i 
hạnh, đircrc chúng sanh cung k ính  tôn trọng tán 
thán  cúng dường, nên  b iết đó là thời kỳ Phật pháp 
chưa diệt.

Này Thiện nam  tử  ! Nê'u k inh  Đại N iết Bàn lúc 
lưu  hành  đầy đủ, hàng đệ tử  của ta phần  nh iều  
phạm  giới câm tạo nghiệp ác, không k ính  tin  k inh  
điển này, vì không tin nên chẳng thọ trì, đọc tụng, 
b iên  chép, giải thuyết ý nghĩa của k inh  này, chẳng 
được mọi người cung k ính  cúng dường, lúc thây 
người thọ trì lại kh inh  chê, nên  b iết đó là thời kỳ 
Phật pháp sắp diệt chẳng còn lâu.
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Ca D iếp Bồ Tát lại bạch Phật : "Thê' Tôn ! Chính 
tôi từ ng  nghe Phật nói rằng : C hánh pháp  của Phật 
Ca D iếp ở  đời bảy ngày thời diệt hêìt.

Bạch T h ế  Tôn ! Phật Ca Diếp có k inh  Đ ại N iết
•  •  1  •  •

Bàn này chăng ? Nếu n h ư  có sao lại nói là d iệt ? 
N êu nh ir không có thời sao lại nói rằng k inh  Đ ại 
N iết Bàn là tạng b í m ật của Chir Phật ?".

- Này T hiện  nam  tử  ! Trước kia ta nói rằng chỉ 
có Văn Thù Sư  Lợi m ới h iểu  được nghĩa này. Nay 
ta sẽ nói lại, ông nên  chí tâm  lóng nghe !

Này Thiện nam  tử  ! Chir Phật có hai loại pháp  : 
M ột là th ế  pháp, hai là đệ nhất nghĩa pháp. T h ế  
pháp  thờ i có hoại diệt, đệ nhất nghĩa pháp  không 
có hoai diêt.

• •

Lại có hai loại : M ột là vô thưừng, vô lạc, vô ngã, 
vô tịnh, nhữ ng  pháp này có hoại diệt, hai là thường, 
lạc, ngã, tịnh, pháp này không hoại diệt.

Lại có hai loại : Một là pháp của N hị thử a thọ 
trì đây thời có hoại diệt, hai là pháp của Bồ Tát thọ 
trì, đây thờ i không hoại diệt.

Lại có hai loại : Một là ngoại pháp thờ i có hoại 
diệt, hai là nội pháp thời không hoại diệt.

Lại có hai loại : M ột là pháp h ữ u  vi thờ i có hoại 
diệt, hai là pháp vồ vi thời không hoại diệt.
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Lại có hai loại : Một là pháp có thể được thờ i có 
hoại diệt, hai là pháp  không thể được thờ i k h ô n g ' 
hoai diêt.• •

Lại có hai loại : Một là cộng pháp thờ i có hoại 
diệt, hai là bất công pháp thời không hoại diệt.

Lại có hai loại : M ột là pháp trong loài người 
thờ i có hoại diệt, hai là pháp trong loài trờ i thờ i 
không hoại diệt.

Lại có hai loại : Một là mirờ-i m ột bộ k ỉnh  thò-i 
có hoại diệt, hai là k ỉnh  Phương Đ ẳng thờ i không 
hoai diêt.• •

Này Thiện nam tứ  ! N êu hàng đệ tử  của ta thọ trì 
đọc tụng, b iên chép, gịải thuyết cùng cung k ính  cúng 
dưừng tôn trọng tán thán k inh  Phương Đ ẳng Đ ại Thửa, 
nên  b iết đó là thời kỳ Phật pháp chẳng diệt.

Này Thiện nam  tử  ! Vừa rồi ông hỏi Phật Ca 
D iếp có k inh  này chăng ?

Này Thiện nam  tử  ! K inh Đ ại N iết Bàn là tạng 
b í m ật của tâì: cả Phật. Vì chir Phật dầu có m ười m ột 
bộ k inh, nhưng chẳng nói Phật tánh, chẳng nói 
thường, lạc, ngã, tịnh  của N hư  Lai, chẳng nói chư  
Phật trọn khồng rôít ráo nhập N iết Bàn. Vì thê" nên  
k inh  này gọi là tạng b í m ật của N hir Lai. Trong m ười 
m ột bộ k inh  chẳng nói đến nên gọi là Tạng. N h ư  
thất bảo của người chẳng đem  ra ngoài để dùng  thờ i 
gọi là Bảo tạng. Tài vật của ngiròi này chứa câì: để
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dùng  vào việc hrơng lai, nghĩa là d ự  phòng lúc lúa 
gạo mắc, giặc đến xâm lăng, chánh trị khổ  khắc, thời 
dủng  để chuộc mạng, hoặc đường giao thông bê" tắc 
m ới đem ra dùng. Cũng vậy tạng b í m ật của N hư  
Lai cũng để d ự  phòng đời vi lai các Tỳ Kheo ác chứa 
vật bấ t tinh , đôì với tứ  chúng nói N hir Lai rôìt ráo 
nhập  N iết Bàn, đọc tụng  sách vở thê' gian, chẳng 
k ính  k inh  điển của Phật. Lúc nhữ ng  điều ác nhvr vậy 
h iên  ra nơi đời. đức N hư  Lai vì muôn cUH các SÍT ác

• '  • 

ây nên  diễn nói k inh  này, kh iến  mọi người xa lìa 
nhữ ng  lợi dirõrng tà mạng. Lúc k inh  tạng b í m ật này 
d ứ t diệt, nên  b iế t đó là thời kỳ Phật pháp  diệt.

Này Thiện nam  tử  ! K inh Đ ại N iết Bàn thưxrng 
còn chẳng b iến  đổi, sao ông lại hỏi rằng lúc Phật Ca 
D iếp có k inh  này chăng ?

Này Thiện nam  tử  ! Thời kỳ Phật Ca Diếp, chúng 
sanh ít tham  dục nhiều  trí huệ, hàng đại Bồ Tát đ iều 
thuận  nhu  hòa dễ giáo hóa, có đại oai đức tông trì 
chẳng quên, n h ư  đại tượng vircrng. Cõi nước thanh 
tịnh . Tất cả chúng sanh đều b iết Như- Lai chẳng rô"t 
ráo nhập  N iết Bàn thưừng trụ chẳng b iến  đôi, nên  
dầu có k inh  này mà chẳng cần diễn thuyết.

C húng sanh đời nay phiền  não nhiều, ngu si ưa 
giận hờn  không trí huệ, lòng tin chẳng vững, nh iều  
nghi ngờ  cõi nưức bất tịnh, chúng sanh cho rằng 
N hir Lai vô thirô-ng dời đôi rôlt ráo nhập N iết Bàn. 
Do cớ này nên N hir Lai diễn thuyết k inh  đây.
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Này Thiện nam  tử  ! C hánh pháp  của Ca Diếp 
thật chăng diệt m ất vì chánh pháp thirờng trụ  chẳng
1_ •  Ạ/  »  Af lbiên  đôi.

Này Thiện nam  tử  ! Nêu có chúng sanh đôì với 
chơn ngã m à thây là vô ngã, vô ngã lại thây là có 
ngã, chím thường thây là vô thường, vô thường thây 
là thường, chcm lạc thây là vô lạc, vô lạc thây lạc 
chơ-n tịnh  thây là bất tinh, bất tịnh  thây là tịnh , diệt 
thay là bấ t diệt, bất diệt thây là diệt, tội thây là 
chẳng phải tội, ph i tội thây là tội, tội nhẹ thây tội 
nặng, tội nặng thây là nhẹ, thừa thây là ph i thứâ, 
ph i thửa thây là thừa, đạo thây là ph i dạo, ph i đạo 
thây là đạo, thật là Bồ Đề thây chẳng phải Bồ Đề 
thật chẳng phải là Bồ Đề thây lầm là Bồ Đề, kho 
thây chẳng phải khổ, tập thây chẳng phải tập, d iệt 
thây chẳng phải diệt, đạo thây chẳng phải đạo, thạt 
la thê đê lại thây là đệ nhât nghĩa đê^ còn đệ nhât 
nghĩa đ ế  lại thây là th ế  đê; quy thây là chẳng quy, 
chẳng quy thây là quy, cho lời của Phật nói là len 
ma, còn th iệ t lời ma lại cho là lời Phật, vào th à i kỳ 
n h ư  trên  đây chir Phật bèn  nói k inh  Đ ại N iết Bàn.

Này Thiện nam  tử  ! Thà nói vòi con m uỗi tột đến 
đáy b iển  lớn, chẳng nên nói chánh pháp của N hir 
Lai diệt. Thà nói rằng lây dây vân buộc luồng gió 
m ạnh, thà nói lây m iệng thổi tan nú i Tu Di, tha nói 
trong đông lứa hữ ng  mọc bông sen, thà nói thuôc A 
Dà Đà là độc dirợc, thà nói có thể lầm cho m ặt trăng
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nóng m ặt trời lạnh, thà nói bôn  đại chúng đêu bỏ 
tánh  chất của nó, trọn chẳng nên nói rằng chánh 
pháp  của N hư  Lai diệt.

Này Thiện nam  tử  ! Lúc Phật m ới ra đời chứng 
đặng Vô thượng Bồ Đề rồi, hàng đệ tử  chưa có người 
h iểu  thâu  nghĩa Đ ại thừa râìt sâu, đức Phật đó bèn  
nhập  N iết Bàn, nên  b iết chánh pháp đó chẳng ở  lâu 
nơi đài. N êu có hàng đệ tử  đã h iểu  thâu  nghĩa Đại 
thừ a rất sâu, Phật dầu nhập N iết Bàn như ng  chánh 
pháp  vẫn ở* lâu ncri đời.

Này Thiện nam  tử  ! N ếu Phật ra đời chứng Vô 
thượng Bồ Đề, hàng đệ tử  dầu có người h iểu  nghĩa 
Đ ại thử a rất sâu, mà không có hàng Bạch y đàn việt 
hế t lòng k ính  tin  tôn trọng Phật pháp, kh i Phật nhập 
N iết Bàn rồi, nên  chánh pháp đó chẳng ở  lâu  ncri 
đài. N êu có hàng Bạch y đàn việt hết lòng k ính  tin  
Phật pháp. Phật dầu nhập N iết Bàn chánh pháp  vẫn 
ở  lâu  nơi đời.

Này Thiện nam  tử  ! N ếu Phật ra đời chứng Vô 
thượng  Bồ Đề, có các đệ tử  h iểu  nghĩa Đ ại thừa 
râìt sâu, cũng có Bạch y đàn việt hết lòng k ính  tin  
tôn trọng Phật pháp, mà các đệ tử  thuyết pháp  lại 
vì danh lợi, chẳng cầu N iết Bàn, kh i Phật diệt rồi 
th ì chánh pháp chẳng & lâu  ncri đời. Trái lại nêu  
hàng  đệ tử  thuyết pháp vì cầu N iết Bàn chẳng ham  
danh lọri, Phật dầu nhập diệt nhim g chánh pháp 
vẫn ở  lâu  ncri đời.
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Này T hiện  nam  tử  ! Nêu Phật ra đời chứng đặng 
Vô thượng  Bồ Đề, dầu có các hàng đệ tử  h iểu  nghĩa 
Đ ại thừa rất sâu, cũng có hàng Bạch y đàn  việt hết 
lòng k ính  tin  tôn trọng Phật pháp, mà các đệ tử  sanh 
nh iều  sir tranh tụng  hơn thua phải quấy lẫn nhau, 
Phật lại nhập  N iết Bàn, thời chánh pháp chẳng ở  
lâu  nơi đ ò iế Trái lại các đệ tử  thật hành  pháp  hòa 
kính, chẳng hơn thua phải trái nhau,, tôn trọng lẫn 
nhau, dầu  Phật nhập N iết Bàn nhim g chánh pháp 
vẫn ở  lâu chẳng diệt.

Này Thiện nam  h r  ! Nêu Phật ra đời chứng Vô 
thư ợng  Bồ Đề, có đệ tử  h iểu  nghĩa Đ ại thử a rất sâu, 
cũng có hàng  Bạch y đàn việt hết lòng k ính  tin tôn 
trọng Phật pháp, các đệ tử  vì cầu Đ ại N iết Bàn mà 
thuyết pháp  cung k ính lẫn nhau, nhưng  cầít chứa 
nhữ ng  vật bất tịnh, lại khen  rằng tồi đặng quả Tu 
Đ à Hoàn, nhân  đến  quả A La Hán, Phật lại nhâp 
N iết Bàn thờ i chánh pháp đó chẳng ở  lâu nơ i đơi. 
Trái lại hàng đệ tử  chẳng Cãi chứa nhữ ng  vật bất 
tịnh , cũng chẳng tự  nói m ình đã chứng quả Tu Đ à 
Hoàn, nhẫn  đến quả A La Hán, Phật dầu  diệt độ, 
như ng  chánh pháp vẫn còn khồng diệt.

Này Thiện nam  tử  ! N êu Phật ra đời chứng Vô 
thư ợng  Bồ Đề, có các đệ h r nhữ ng  điều k iện  trên 
như ng  lại chấp k iên  giải của m inh mà lập nhữ ng  dị 
thuyết : Này Trưởng lão ! G iới của Phật chê; bôn 
giới trọng nhẫn  đến bảy pháp diệt tránh. Vì chúng
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sanh nên  hoặc ngăn, hoặc mở, m ười hai bộ k inh  
cũng như- vậy. Vi Phật b iết cõi nước đều  sai khác, 
chúng sanh căn tánh  lợi độn chẳng đồng vì thê nên  
N hir Lai nói có kh inh  có trọng, hoặc ngăn hoặc mở. 
N hư  lirtmg y trị b ịnh  ngircri b ịnh  nóng thờ i cho uốhg 
sữa, b ịn h  lạnh thờ i ngăn không cho uô'ng sữa. Đứt: 
N hư  Lai quan sát căn b ịnh  ph iền  não của chúng 
sanh, nên  cũng m ở cũng ngănỀ Này T rưởng lão tôi 
đích thân  nghe Phật nói nghĩa ây, chỉ tôi b iế t chớ 
Ngài không b iê t đirợc, chỉ tôi h iểu  luật chứ  Ngài 
không hiểu, chỉ tôi b iết k inh  chứ  Ngài không biết 
được. N ên b iế t kh i Phật diệt độ chánh pháp đó chẳng 
ở  lâu  nơ i đời. Trái lại hàng đệ tử  đủ các điều k iện  
trên  lại không lập dị thuyết, Phật dầu diệt độ nhim g 
chánh pháp  vẫn ở  lâu no i đời.

Này Thiện nam  tử  ! Lúc chánh pháp của ta diệt, 
hàng  Thanh Văn đệ h r có người nói có thần, hoặc 
nói không thần, có trung â'm hoặc không trung âin, 
có ba đời hoặc không ba đời, có ba thử a hoặc không 
ba thửa, hoặc nói tất cả đều có hoặc nói tất cả đều 
không, hoặc nói chúng sanh có th ỉ có chung, hoặc 
nói chúng sanh không thỉ không chung, hoặc nói 
m ười hai nhơn  duyên là pháp h ữ u  vi, hoặc nói là 
pháp  vô vi, hoăc nói Như* Lai có b inh  khô, hoặc nói 
N hir Lai không b ịn h  khổ, hoặc nói N hư  Lai không 
cho Tỳ Kheo ăn  mưởi th ứ  th ịt : T hịt người, th ịt rắn, 
th ịt voi, th ịt ngựa, th ịt chó, th ịt lừa, th ịt sư  tứ, th ịt
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heo, th ịt chồn, th ịt khỉ vượn, ngoài ra đều cho ; hoặc 
nói tât cả th ứ  th it đều không cho ăn, hoặc nói Tỳ 
Kheo chẳng đirợc làm  năm  việc : Chẳng đặng bán 
nhữ ng  th ứ  : sanh vật, dao, rưm i, thuôc nhuộm , dầu 
mè, ngoài ra đều cho ; hoặc nói chẳng cho vào năm  
thứ* nhà : Nhà hàng thit, nhà dâm  nữ, nhà rượu, 
cung vua, nhà Chiên đà la, ngoài ra đều cho ; hoặc 
nói chẳng cho mặc y Kiều xa gia, ngoài ra đều cho; 
hoặc nói Như- Lai cho các Tỳ Kheo lãnh thọ và chứa 
cât y phục đô năm  trị giá mirơi m uôn lượng  vàng 
hoặc nói chẳng cho ; hoặc nói N iết Bàn là thường, 
lạc, ngã, tinh, hoặc nói N iết Bàn chính là kỉêV sử dứ t 
hế t không còn có pháp gì khác nên gọi là N iết Bàn, 
n h ư  dệt chỉ gọi đó là y, y đã h ư  rách thờ i gọi là 
không y, không có pháp gì khác gọi là không y, thể 
của N iết Bàn cũng nh ir vậy. Đ ưưng thời kỳ đo, các 
đệ tử  của ta : Chánh thuyết thời ít tà thuyết thời 
nhiều, thọ chánh pháp thời ít, thọ tà pháp thờ i nhiều, 
thọ lời Phật thời ít, thọ lời ma thời nhiều. Bây giờ 
trong nước Câu Diêm Di có hai đệ tử  : M ột là La 
Han, hai la phá giới. Người pliá giới có năm  trăm  
đo chung, La Han có một trăm  đô chúng. N guời phá 
giới nói đức Như- Lai rôt ráo nhập Niê't Bàn, chính 
tôi nghe Phật nói nghĩa đó, bôn giới trọng của Phật 
chê; nêu  trì cũng được, nếu  phạm  cũng không tội, 
nay tổi cũng đặng quả A La Hán, bôn trí vô ngại, 
mà A La H án cũng phạm  tội n h ư  vậy, nêu  bôn giới
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trọng thật là tội, thời A La H án lẽ ra chẳng phạm . 
Lúc đức N hir Lai còn ở  đời bảo phải g iữ  gìn, đến 
lúc nhập N iết Bàn thời đều phóng xả.

Lúc đó A La Hán bảo Tỳ Kheo rằng : Này Trưỏng 
lão ông chẳng nên  nói đức N hư  Lai rôít ráo nhập Niết 
Bàn. Toi b iết đức N hư  Lai thường còn chẳng b iến  đổi. 
Đứt: N hir Lai & đời cùng lúc đã nhập Niết Bàn, phạm  
bôíti trọng giới/ tội không sai khác. Nêu nói A La Hán 
phạm  trọng giới thời không đúng nghĩa. Vì Tu Đà Hoàn 
còn chẳng phạm  câm giới huông là A La Hán. N êu 
Trưởng lão nói rằng tôi là A La Hán. Trưởng lão nên  
b iết A La Hán trọn chẳng hrởng rằng tôi đặng A La Hán. 
A La Hán chỉ nói pháp lành chẳng nói pháp ác. Lời nói 
của Trưửng lão thuần là phi pháp. Nếu có người đọc 
m ười hai bộ k inh  thời quyết định biết rằng Trưởng lão 
chẳng phải A La Hán.

Lúc đó đồ chúng của Tỳ Kheo phá giới liền  giết 
A La H án chếtẳ

Ma Vuxrng nhơn hai chúng giận hờ n  nhau  bèn  
hại cả sáu  trăm  Tỳ Kheo.

Bây giờ  phàm  phu trong đời đều bảo nhau  rằng : 
Thuxmg thay Phật Pháp nay đã dứt. N hưng chánh 
pháp  của ta thật chẳng dứ t mâ't, vì trong nước ây có 
mưtH hai m uôn đại Bồ Tát khéo hộ trì pháp  của ta.

Lúc bây giờ trong Diêm  Phù Đề không có m ột 
Tỳ Kheo lam  đệ tử  của ta. Ma Vircmg Ba Tuần dùng
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lửa đôlt tâít cả k inh  điên. Trong đó hoặc còn sót, hàng 
Bà La M ôn bèn trộm  lây lượm  lặt đê ^ào trong sách 
của họ. Do đây nên  hàng tiểu Bồ Táí, lúc Phật chira 
ra đời đem  nhau tin lây lời của Bà La Môn. H àng 
Bà La M ôn dầu nói rằng tôi có trai giới, như ng  th iệt 
ra các ngoại đạo đều không có. H àng ngoại đạo dầu 
nói : Có ngã, có lạc, có tinh, nhưng th iệt ra họ chẳng 
h iểu  nghĩa lạc, ngã, tịnh. Chính là họ lây m ột chữ  
hai chữ  m ột câu hai câu trong Phật pháp  rồi nói là 
trong sách vcr họ có nghĩa n h ư  vậy.

Lúc bây giờ trong rừng Ta La Song Thọ ncri thành  
Câu Thi Na, vô lirợng vô b iên  vô sô đại chúng nghe 
lờ i Phật nó i n lur trên, liền đồng tiêng xuxrng rằng : 
"Thê gian trông rỗng ! T h ế  gian trôrig rỗng !".

Ca Diếp Bồ Tát bảo đại chúng : Các người chó* 
lo rầu khóc lóc. Thê gian chẳng trông rỗng vì Phât 
pháp và Tăng là thường trụ không biên đổi.

Đ ại chúng nghe lời này liền, thôi khóc, tà\ cả đều 
ph á t tâm  Vô thưựng Bồ Đề.

Lúc bây giò' thành  Vưxmg Xá, vua A Xà T h ế  tánh 
tình  tệ ác, thích chém giết, m iệng đủ bôn điều ác, 
tham, sân, si đầy n a i tâm, chỉ thây h iện  tại chẳng 
thấy vị lai, thuần  dùng ngirò-i ác đê làm quyến thuộc, 
vì phạm  ngũ dục h iện  đời mà giết vua cha vô tội. 
Hại cha xong lòng ăn năn bức rức, khắp m ình sanh 
ghẻ lỡ  tanh hôi chẳng ai dám gần. Vua A Xà Thê'
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liền h r nghĩ rằng : Nay ta đã phải thọ lây quả báo, 
không bao lâu chắc phải bị quả báo nơi địa ngục.

Thân m ẫu của- nhà vua là bà Vi Đề Hy lây các 
th ứ  thuốc để thoa xức, nhưng ghẻ càng lỡ  nặng thêm.

Vua A Xà Thê" thưa với mẹ : ghẻ lỡ  này do noi 
tâm  mà sanh chẳng phại do tứ  đại, không thể dùng  
y dược trong đời mà điều tri đirợ-c.

Vua bảo các vi đại thần  : "Nay thân tâm  của ta 
đều đau khổ. Cha ta vô tội, ta lại giết hại. Tửng 
nghe người trí bảo rằng nguxri phạm  tội ngũ nghịch 
quyết đ ịnh  chẳng thoát khỏi địa ngục. Nay ta đã 
phạm  tội nghịch thân  tâm đau khô, không có lưxmg 
y nào chữa tri được".

Đ ại thần  Nguyệt Xưng liền thưa với nhà vua : 
"Nhir người thích ngủ nghỉ, ngủ nghỉ càng thêm  
nhiều, n h ư  người mê dâm dục, dâm  dục càng thêm  
nhiều, nh ir người ưa ucmg rưxru, càng lúc càng uông 
nhiều. N ếu thirò-ng sầu khô nhiều, thêm  sầu cũng 
n h ư  vậy.

N hir Đ ại Vircrng vửa nói ngirờ-i phạm  tội ngũ 
nghịch quyết đ inh  chẳng thoát khỏi đ ịa ngục. Có ai 
đến ngục thây việc ấy trở  về thưa với Đại vuxmg 
chăng ? Lời nói địa ngục chính là ngirời trí ở  thê 
gian nói. Nay có đại y sĩ h iệu  là Phú Lan Na đặng 
sức đ ịnh  h r  tại thây b iết tất cả, tu tập hạnh  thanh 
tinh  thường vì mọi người mà diễn thuyêt đạo N iết
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Bàn vô thượng, dạy hàng đệ tử  rằng không có nghiệp 
ác, không có báo ác. Không có nghiệp lành  không 
có báo ỉành. Không có nghiệp lành ác, không  có báo 
lành  ác. Không có thưựng nghiệp cũng không có hạ 
ngh iệpẳ Đ ại sư  này h iện  nay ở  trong thành  Vuxmg 
Xá. Xin Đ ại Vuxmg giá lâm, đê n h ờ  đại sir ấy điều 
tri. Vua nói : "Nê"u ông ấy có thê d iệt trừ  tội lỗi của 
ta, thời ta sẽ quy y".

Lại có m ột vị đại thần  tên Tạng Đức thưa với 
nhà vua, m ong Đ ại Vưtm g chớ lo rầu sợ  sệt. Có Iiai 
th ứ  pháp  luật : M ột là xuất gia, hai là Vưxmg pháp. 
Hại cha m ình để lên ngôi trị nước, dầu là nghịch 
như ng  đôì với Vircmg pháp thật không có tộ iể Như- 
trùn  Ca La La phải cắn lủng bụng mẹ m ới sanh đirợc. 
D ầu cắn lủng  bụng  mẹ như ng  thật ra trùn  cũng 
không có tội. Con la nghén chữa cũng nh ir vậy. 
Phirơng pháp  trị nước theo phép phải nh ir vậy, dầu 
giết hại cha anh cũng không có tội. Còn pháp luật 
xuất gia thờ i nhẫn  đến giết m uỗi k iên  cũng đều có 
tội cả. Xin Đại Vưtmg chớ lo rầu, vì càng sầu khổ  
thờ i càng thêm  sầu khổ. N hư  người ưa ngủ, thích 
rưtru, tham  dâm  thời sự  ngủ v.v... càng thêm .

Nay có vị Đ ại Sư  tên  M ạt Già Lê Câu Xá Ly T ử  
thương xót chúng sanh n h ư  con đỏ, thây b iế t tấl cả, 
đã lìa ph iền  não có thê cứu vói chúng sanh khỏi ba 
m ũi tên độc bén  nhọn. Đ ại Sư này thường  dạy đệ

(*) Hán bộ quyển thứ  19



618 KINH ĐẠI BÁT NIẾT BÀN

tử' rằng : Tât cả chúng sanh thân có bảy nguyên tc f : 
Đ ịa, thủý, hỏa, phong, khổ, lạc và thọ m ạng. Bảy th ứ  
ây chẳng phải hóa, chẳng thê làm, chẳng thê hủy  
hại, n h ư  cỏ Y Sư* Ca, an trụ, chẳng động như* nú i 
Tu Di. Chẳng bỏ chẳng làm  dường nh ir sữa, nh ir 
chất lạc. Chẳng cãi lẽ nhau : Hoặc khổ  hoặc vui, là 
lành  hay chẳng lành. Lấy dao bén  chặt không chỗ 
b ị thương bị hại, vì trong bảy nguyên tô' ây trông 
rỗng không  ngăn ngại. M ạng cũng không b ị hại vì 
không có người hại và ngirỏi chết, không làm  không 
thọ, không nói không nghe, không có ai n h ớ  cũng 
n h ư  không người dạy bảo. Đại Sư ây thường  thuyết 
pháp  như- vậy làm  cho chúng sanh dứ t trừ  tất cả 
trọng tội. Nay Đ ại Sir ấy h iện  ở  trong thành  Vuxrng 
Xá, xin Đ ại Vuxmg đến đó. Nê"u Đ ại Vuxmg gặp được 
Đ ại Sir ây thò-i các tội sẽ tiêu trử.

Vua A Xà T hê 'bảo  đại thần  Tạng Đức : "Nêu thật 
được n h ư  vậy ta sẽ quy y".

Lại có m ột đại thần tên là Thiệt Đức tâu cùng 
vua rằng : "Xin Đ ại Vuxmg chcr sầu khổ. N êu Tiên 
Vircrng tu đạo giải thoát, giết hại thơi có tội. N êu 
theo phép  trị nước thời không có tộ iế Tất cả chúng 
sanh đều có nghiệp thửa, do nghiệp này nên  thường 
bị sanh tử. Nê"u n h ư  Tiên Vircmg có nghiệp thừa Đ ại 
Vuxrng giết hại thời có tội gì. Mong Đ ại Vuxmg yên 
lòng chớ sầu khổ  vì người thường sầu khô th à i sầu 
khổ  càng thêm  .
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H iện nay trong thành  Vircrng Xá có vị Đ ại S ư  
h iệu  là San Xà Dạ Tỳ La Chi T ử  thây b iế t tấ t cả, trí 
sâu rộng n h ir b iển  cả, có oai đức, có thần  thông có 
thể làm  cho chúng sanh lìa các lirới nghi. Ngài dạy 
hàng  đệ tử  rằng : Trong quần chúng nêu  là bậc vua 
chúa, thờ i tự* tại tùy  ý làm  việc lành việc ác, trọn 
không có tội, nh ir lửa đôt cháy đồ vật không luận 
là sạch cùng chẳng sạch. N hư  m ặt đất chứa chở cả 
sạch cùng nho\ Như* nước, sạch dơ* đều rửa. N h ư  
gió, sạch dcr đều thôi. D ầu có các việc như* vậy mà 
đấỉt nước V.V.. trọn không giận, không m ừng, phép 
của vua chúa cũng đồng n h ư  vậy. N hir cây m ừa thu  
trụ i lá, m ùa xuân thời đâm  chồi, dầu chặt cây trụ i 
như ng  không có tội. Cũng vậy chúng sanh ở  chỗ này 
chết trở  lại sanh chỗ này, vì sanh trở  lại n ên  không 
có tội. N hững quả báo khổ  vui của tâìt cả chúng sanh 
đều chẳng phải do nghiệp đời h iện  tại chính là do 
nghiệp nhcrn đời quá khứ . H iện tại không nghiệp 
nhơn  th ì vị lai không quả báo. Do quả h iện  tại nên  
chúng sanh trì giới tinh tân tu hành  để ngăn quả ác 
h iện  tạ iẻ Do trì giới thời đặng vô lậu, vì đặng vô lậu 
thờ i hết nghiệp hữ u  lậu, vì hết nghiệp nên  đặng hết 
khố, vì hế t khổ  nên  đặng giải thoát.

Xin Đ ại Vuxmg m au đến đó. Nê'u Đ ại Vircmg được 
thấy Đ ại Sir ấy thờ i tầít cả tội đều tru".

Vua đáp rằng : "Nêu thật như- vậy thòi ta sẽ quy y".
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Lại có m ột Đ ại Thần tên Tâít Tri N ghĩa tâu cùng 
vua rằng : "Xin Đ ại vưtm g thư- tâm  chớ sầu khổ. Ngày 
xira có vua La Ma giết cha đê lên ngôi. Vua Mạc Đề, 
vua Tỳ Lâu Chan, vua Na Hầu Sa, vua Ca Đê" Ca, 
vua Tỳ Xá Khư, vua Nguyệt Q uang M inh, vua N hật 
Q uang M inh, vua Ái Vircrng, vua Tỳ Đ a N hơn, đều 
giết hại cha m ình mà lên ngôi, nhưng không m ột 
vua nào b ị đọa địa ngục. Đ ời nay có vua Tỳ Lưu 
Ly, vua Ưu Đa Dạ, vua Ác Tánh, vua T hử  Vircmg, 
vua Liên Hoa, đều giết hại cha m ình, mà không m ột 
vua nào sanh lòng sầu não. Dầu nói rằng địa ngục, 
ngạ quỉ, trên  trời, như ng  ai thây đirợ-c đó .

Tâu Đ ại Vircrng chỉ có hai loài : Một là người, 
hai là súc sanh. Dầu có hai loài nhưng chẳng phải 
do nhcrn duyên sanh, cũng chẳng phải do nhơn  duyên 
chết. Đã chẳng phải do nhơ-n duyên th à i có gì là 
th iện  là ác. Mong Đ ại Vircrng chớ buồn  rầu scr sệt. 
Vì người thường sầu khô thời sầu khổ càng thêm .

Nay gần thành  Vircrng Xá có vị Đ ại Sự  h iệu  là 
A Kỳ Đ a Xúy Xá Khâm Bà La thấy b iết tấ t cả, xem 
vàng cùng đâìt đồng nhau. Đôi với ngưm  lây dao 
chém  vào hông bên  m ặt cùng ngưxH lây chiên đàn 
thoa vào hông bên  trái, tâm  của Ngài b ình  đẳng không 
sai khác, không oán, không thân, thật là bậc lirơng 
y trong đời. Đ ại Sư  dạy hàng đệ h r rằng : "Hoặc tự  
làm, hoặc bảo ngircri làm, hoặc tự  chém, hoặc bảo 
người chém, hoặc tự  đôít, hoặc bảo người đốt, hoặc
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h r hại, hoặc bảo người hại, hoặc tự  trộm, hoặc bảo 
người trộm, hoặc tự  dâm, hoặc bảo ngưxH dâm, hoặc 
tir vọng ngữ, hoặc bảo ngưtH vọng ngữ, hoặc tự  uông 
rượu, hoặc bảo người u ông rượu, hoặc giết m ột thôn, 
m ồt thành, m ột nircrc, hoặc dùng đao luân  giết tấit cả 
chúng sanh, hoặc phía nam  sông H ằng bồ' th í chúng 
sanh, phía bắc sông Hằng giết hại chúng sanh, tầít 
cả đều  không tội không phưtrc, không th í không giới, 
không đinh. Nêu Đ ại Vuxrng gặp được Đ ại Sư* ây 
thờ-i nhữ ng  tội lỗi sẽ dứ t trữ".

Vua bạo đại thần  Tất Tri Nghĩa : "Nêu thậ t được 
nh ir vậy ta sẽ quy y".

Lại có đại thần  tên là Kiết Đắc tâu cùng vua 
rằng : "Ai đến ph ỉnh  gạt Đ ại Vircmg mà nói rang là 
có địa ngục ? N h ư  đầu gai nhọn  ai làm  ra ? Loài 
chim khác m àu ai làm ra ? Tánh nước nhuần  ưứt, 
tánh  đá cứng rắn, tánh lứa thời nóng, tánh gió thờ i 
động, tất cả m uôn vật tự  sanh tự  chết, ai làm  ra ? 
Thuyết đ ịa ngục chính là văn tir của ngưtM trí. Hạ 
thần  này xin trình  bày nghĩa địa ngục : C hữ  địa la 
đâit, chữ  ngục nghĩa là phá, phá địa ngục không có 
tội báo, đây gọi là địa ngục. Lại chữ  đia là ngirò-i, 
chữ  ngục là trời, bởi hại cha m ình nên  đến trong 
ngiròi trên trời. Do nghĩa này nên Bà Tẩu Tiên Nhem 
nói răng : G iết dê đặng quả vui cõi trời cõi người, 
áây gọi là địa ngục. Lại chữ  đia là mạng, chữ  ngục 
là dài, do sát sanh nên đặng thọ m ạng dài, đây gọi
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la đ ia ngục. Tâu Đ ại Vuxrng do đây nên  b iế t thật 
không có đia ngục. N hư  gieo bắp đặng bắp, gieo lúa 
đặng lúa, giết địa ngục mắc phải địa ngục, giết hại 
người lẽ ra phải đặng báo người. Đ ại Vưtm g nên  
nghe lờ i hạ thần  trình  bày, thật không có sự  giết 
hại, vì nêu  có ngã thời không hại, nêu  không ngã 
lại không chỗ hại. Vì có ngã thời thường còn không 
b iên  đổi, vì thường còn nên  chẳng thể  giết hại, chẳng 
phá, chẳng hoại, chẳng trói, chẳng buộc, không giận, 
không m ửng, dường n h ư  h ư  không, sao lại có tội 
giết hại. N êu không ngã thời các pháp  đều vô thường, 
vì vô thường  nên  niệm  niệm  hoại diệt, vì niệm  niệm  
hoại diệt nên  ngircri giết, ngircri chết đều niệm  niệm  
diệt, nêu  đã niệm  niệm  diệt thờ i ai sẽ có tội. Tâu 
Đ ại Vuxmg n h ư  lửa đô't cây, lứa không có tội, n h ư  
búa  chặt cây, búa  cũng không tội, nh ir liềm  cắt cỏ 
liềm  thật không tội, n h ư  dao giết ngircri, dao chẳng 
phải ngiròi dao đã không tội, sao người lại có tội ? 
N h ư  thuôc độc giết ngưừi, thuốc độc chăng phải 
người, thuốc độc đã không tội, sao người lại có tội ? 
Tất cả m uôn vật cũng đều nh ir vậy, thật không giết 
hại, sao lại có tội. Mong Đ ại Vircmg chớ nên  sầu 
khổ, vì thường  sầu khổ  thời sầu khô càng thêm".

Nay gần thành  Vircmg Xá có vị Đ ại Sư- h iệu  là 
Ca La Cưu Đà Ca Chiên D iên thây b iế t tâ't cả, rõ 
suôi: ba đời, trong khoảng một niệm  có thể thây vô 
lượng vô b iên  th ế  giới, nghe tiêng cũng vậy. Đ ại
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Sir ây có thê làm cho chúng sanh xa lìa tội lỗi, n h ir 
sông H ằng bao nh iêu  đồ n h ơ  uê", đều làm  cho sạch 
sẽ. Đ ại SiT ây dạy đệ h r rằng : Nê"u ngiròi giết hại 
tâìt cả chúng sanh mà lòng không ăn năn  hổ thẹn  
thờ i trọn chẳng đọa ác thú, như- h ir không chẳng 
d ính bụ i d ính  nưức, nêu  lòng ăn năn  hổ  thẹn  liền 
đọa địa ngục, n h ư  nưức thâm  ưtH đất. TẰ't cả chúng 
sanh đều do Tir Tại Thiên tạo ra. Tir Tại Thiên 
m ứng thờ i chúng sanh an vui, T ự  Tại Thiên sâr. 
thờ i chúng sanh khô não. Tất cả tội phước của 
chúng sanh đều do Tir Tại Thiên iàm  ra, sao lại 
nói rằng loài nguxH có tội có phước. Ví nh ir th ạ  
m áy chê ra ngưừi máy, cũng đi đứng ngồi nằm , 
chúng sanh cũng như- vậy. T ự  Tại Thiên dụ n h ư  
thợ  máy, thân  chúng sanh dụ nh ir người máy. Tạo 
hóa n h ư  vậy thời ai là người có tội ?

Nêu Đ ại Vircrng gặp được Đ ại Sir ây thờ i tội 
chướng sẽ tiêu trữ.

Vua bảo đại thần  Kiêt Đắc : "Nêu thật đưtrc nh ir 
vậy thời ta sẽ quy y"Ể

Lại có đại thần tên Vô sở* ú y  tâu cùng vua A Xà 
Thê' rằng : "Xin đại vutm g chớ sầu khổ. Xét về giòng 
Sát Đê' Lợi là giòng vua chúa, nêu vì nước, vì Sa 
M ôn và Bà La Môn, vì vân đề an ổn nhân  dân, dầu 
có giết hại nhưng không tội.
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Tiên Vircmg dầu cung k ính  Sa M ôn m à chẳng 
phụng  th ờ  các Bà La Môn, tâm  không b ình  đẳng 
chẳng phải thật giòng Sát Đ ế  Lợi.

Nay Đại Vtrcmg m uôii cúng dường các Bà La Môn 
mà giết hại T iên Vuxmg thời có tội gì !

Tâu Đ ại Vưcmg ! Thật ra không có giết hại. Xét 
về sự  giết hại là giết hại m ạng sông. M ạng là hơi 
gió , tánh  hơi gió không thể giết hại đưtrc, sao lại 
nói rằng hại m ạng th à i sẽ có tội. M ong Đ ại Vircmg 
chớ* sầu khổ, vì thường sầu khô thời sầu khổ  càng 
thêm . Nay trong thành  Vưtrng Xá có vị Đ ại Sir h iệu  
là N i Kiền Đ à Nhã Đề T ử  thây b iết tâìt cả, thuxmg 
xót chúng sanh, rõ b iết căn tánh lợi độn, tám  pháp 
thê" gian không làm  ô nhiễm  được Ngài, tu  tập phạm  
hạnh  thanh tịnh, Đ ại Sư ây dạy hàng đệ tử  rằng : 
Không bô" thí, không nghiệp lành, không cha, không 
mẹ, không đời nay, không đồri sau, không A La 
Hán, không đạo hạnh, không tu  hành. Tâ't cả chúng 
sanh trải qua bôn m uôn kiếp, tự  nh iên  sẽ thoát 
khỏ i dòng sanh tử, không luận là ngircri có tội hay 
vô tội, n h ư  bôn con sông lớn đều chảy vào b iển  
cả, tâìt cả chúng sanh lúc đặng giải thoát đều đồng 
nhau  không khác. Nêu Đ ại Virơng ậặp được Đ ại 
S ư  ây thờ i các tội chướng sẽ tiêu  trữ".

Vua bảo đại thần Vô s ở  ú y  : "Nêu thật n h ư  vậy 
ta sẽ quy y".
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Mặc dầu các đại thần khuyên lơn giảng dạy đủ 
đ iều  như- vậy, nhưng vua A Xà Thê' vẫn sầu khổ.

Lúc đó đại y sĩ Kỳ Bà tâu cung vua rằng : "Đại 
Vuxmg ngủ nghỉ có đặng yên chăng ?".

Vua A Xà Thê" liền nói kệ rằng :

Nêu có ngưtH dứ t hẳn đirợ-c 
Tất cả nhữ ng  ph iền  não hoặc 
Chẳng tham  nhiễm  trong ba cõi 
M ái ngủ nghỉ được an ổn.
N êu ngircri chứng đại N iêt bàn 
D iễn thuyết nghĩa lỷ rất sâu 
Gọi là th iệt Bà La Môn 
Mới ngủ nghỉ đirợ-c an ôn,
Thân không tạo nghiệp ác 
M iệng xa lìa bôri điều lỗi 
Tâm không có nhữ ng  lưới nghi 
M ới ngủ nghỉ đặng an ổn.
Thân tâm  đều không nh iệt não 
An trụ  ncri chỗ tịch tịnh  
Đ ặng đến cảnh vui vô thượng 
Mới ngủ nghỉ đxxxrc an ổn.
Trong lòng không có chấp lây 
Xa lìa nhữ ng  niệm  oán thù 
Thirởng hòa thuận không tránh  tụng
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M ới ngủ nghỉ đưtỵc an ổn.
Nê"u chẳng tạo những  nghiệp ác 
Thướng có tâm  niệm  hô thẹn 
Tin làm  ác có quả báo 
M ới ngủ nghỉ đirạc an ổn.
Cung k ính  phụng  dưỡng cha mẹ 
Chẳng giết hại m ột sanh m ạng 
Chẳng trộm  cưứp tài vật người 
M ới ngủ nghỉ được an ổn.
Đ iều phục sửa tri sáu căn 
Gần gũi bậc Thiện tri thức.
Phá hoại tât cả bôii ma 
Mới ngủ nghỉ được an ôn.
Chẳng thấy lành cùng chẳng lành 
Với những  sự  khô sự  vui 
Vì cứu độ nhữ ng  chúng sanh 
N ên luân chuyên trong sanh tử, 
N ếu người có thê n h ư  vậy.
M ới ngủ ng đưực an ôn.
Ai đặng ngủ nghỉ yên ôn ?
Đáp rằng : Chính là chư  Phật 
Q uán sâu ncri tam m uội 
Thân cùng tâm  an chẳng động.
Ai ngủ nghỉ được an ôn ?
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Đ áp rằng : là đâng T ử  Bi 
Thường siêng tu chẳng phóng dật. 
Xem chúng sanh n h ư  con một. 
C húng sanh bị tội vô m inh 
Chẳng thấy quả khổ  ph iền  não 
Thircrng gây tạo nhữ ng  nghiệp ác 
N ên ngủ nghỉ chẳng đirạc yên. 
Hoặc vì lợi chính thân m ình 
Và đến thân nhữ ng  ngiròi khác 
Mà gây tạo miròi nghiệp ác 
Thời ngủ nghi chẳng được yên. 
Nê"u nói vì lên ngôi vua 
Hại cha vẫn không tội lỗi 
Thuận theo ác tri thức này 
Thời ngủ nghỉ chẳng đưực yên. 
N êu ăn uôiig không tiết độ 
Uôltig châì lạnh mà quá nhiều  
Do đây phải m ang b ịnh  khổ  
T hài ngủ nghỉ chẳng đirạc yên. 
N êu đôi vcri vua có lỗi 
Tà niệm  với vợ  con ngưtH 
Cùng đi trên đirò-ng xa vắng 
Thời ngủ nghỉ chẳng được yên.
Trì giới chưa được quả lành
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Thái tử  chưa đirợc nôi ngôi 
Kẻ trộm  chưa lấy được của 
Thời ngủ nghỉ chẳng được yên.

N ày Kỳ Bà ! Nay ta m ang b ịnh  nặng  này chính 
vì ta nghịch lại vua cha. Cha ta trị nưức đúng  pháp 
thậ t không  tội lỗi mà ta lại giết hại. Vì th ế  nên  
tâìt cả lưcmg y d iệu  dược chú thuật đều không  thể  
trị lành  b ịn h  ta. Lòng ta khô sở  n h ư  cá mắc cạn, 
n h ư  nai mắc bẫy V .V .. Ta từng  nghe người trí bảo 
rằng ngườ i phạm  tôi nghịch ắt đọa địa ngục. Ta 
làm  sao ngủ yên ổn được. Lại không bậc vô thượng  
đại y sĩ dùng  pháp  dược đê dứ t trử  b in h  khổ  cho 
ta.

Kỳ Bà tâu cùng vua : "Lành thay ! Lành thay ! 
Vua dầu tạo tội nhưng có lòng ăn năn  hô thẹn. Tâu 
Đ ại Vưxmg ! C hư  Phật thirò-ng nói rằng có hai pháp 
lành có thể cứu chúng sanh. M ột là tàm, hai là quí. 
Tàm  là tir chẳng phạm  tội. Q uí là chẳng bảo người 
phạm . Tàm là trong lòng tự  hô thẹnẳ Q uí là đôi với 
người ph á t lồ. Tậm là hô cùng người. Q uí là thẹn  
với trời. Kẻ khồng tàm, qu í thời chẳng gọi là ngưtH, 
nên  gọi là súc sanh. Vì có tàm quí thời có thể  cung 
k ính  cha mẹ, Sư  trưtrng. Người có tàm qu í thờ i gọi 
là cha mẹ, anh em, chị em.

Lành thay ! Đ ại Vương có lòng tàm  quí. Xin Đ ại 
Vuxmg nghe hạ thần  trình bày.
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Hạ thần  từng  nghe đứt: Phật nói : Có hai hạng 
ngưtH trí : M ột là người chẳng tạo điều ác, hai là 
tạo điều ác rồi b iết sám hôi. Cũng có hai hạng ngưtH 
ngu : M ột là người tạo tội, hai là người tạo tội rồi 
che dâ'uệ

D ầu trước tạo tội lúc sau phát lồ, ăn năn  hổ thẹn  
chẳng dám  tái phạm , n h ư  đem m inh châu đê trong 
nước đục, do thê" lực của m inh châu nirớc liền trong. 
N hir khói mây tan thời m ặt trăng chói sáng. N gười 
tạo tội ác có thể sám  hôì cũng n h ư  vậy.

Đ ại Vuxmg nếu  sám hôl có lòng tàm  qu í thờ i tội 
chướng sẽ trừ  diệt, trong sạch n h ư  xưa.

Tâu Đ ại Vưtm g ! G iàu có hai hạng : m ột là nh iều  
voi, ngựa, lục súcể Hai là nh iều  vàng bạc các th ứ  
châu báu. Voi ngựa nh iều  chẳng sánh đircrc m ột hột 
châu. Cũng vậy, chúng sanh có hai hạng giàu : môt 
là giàu đ iều  ác, hai là giàu điều ỉành. Tạo nh iều  điều 
ác chẳng bằng m ột điều lành. Hạ thần nghe Phật nói 
tu m ột tâm  lành phá trăm  điều ác. N hư  chút kim  
cang có thể  hoại nú i Tu Di. Cũng n h ư  chút lửa có 
thê đô"t cháy tất cả. N hư  chút thuôc độc có thể hại 
chúng sanh. Cũng vậy, chút ít đ iều lành có thể phá 
nghiệp ác lớn. Dầu gọi là chút lành nh im g kỳ thật 
là lớn, vì phá đircrc nghiệp ác lớn.

Tâu Đ ại Vuxmg ! N hir lời Phật nói che dấii là 
h ữ u  lậu, chẳng che dâu là vô lậu. Phát lồ sám  hôi
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tội lỗi thờ i là vô lậu. Nê"u tạo tội mà chẳng che chẳng 
dấu thờ i tội m ỏng ít. Nê"u có lòng tàm  qu í thờ i tội 
tiêu  diệt. G iọt nước dầu nhỏ nhưng lần đầy lu lớn. 
C ũng vậy, mỗi m ỗi tâm  lành có thê phá đ iều  ác lớn. 
N êu người che dâu tội lỗi thời tội lỗi thêm  lớn, còn 
p h á t lồ hổ  thẹn  thời tội lỗi tiêu diệt. Vì thê" nên  chư- 
Phật nói người có trí chẳng che dâ'u tôi lỗi.

Lành thay ! Đ ại Vuxmg có thê tin  nhân  quả tin  
nghiệp báo. Xin Đ ại Vưtmg chớ ôm lòng sầu khổ  sợ  
sẹt.

N êu có chúng sanh tạo các tội ác rồi che dâu 
chẳng sám  hôi, không lòng hô thẹn, chẳng thây 
nhơn  quả cùng nghiệp báo, chẳng thể học hỏi nơi 
người trí, chẳng gần bạn lành, tất cả lưtm g y không 
thể  trị lành  b ịnh  người này, n h ư  b ịnh  Ca Ma La, 
y sĩ trong đời đều khoanh tay. Người tội này gọi 
là nhất xiên đề. Hàng nhâít xiên đề chẳng tin  nhơn  
quả, không b iế t hô thẹn, chẳng tin nghiệp báo, 
chẳng thây h iện  tại cùng vị lai, chẳng gần bạn  lành, 
chẳng thuận  theo lời dạy của Phật, chir Phật T h ế  
Tôn không thê chữa trị b ịnh  này. N hư  tử  thi, y sĩ 
chẳng chữa được.

Nay Đ ại Vưtm g chẳng phải hạng nhất xiển đề/ 
sao lại nói rằng không thể cứu lành.

N h ư  lời Đ ại Vuxmg nói không người nào chữa 
trị được. Xin Đ ại Virơ-ng nên  b iết rằng : Con vua
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T ịnh Phạn ở  thành  Ca Tỳ La họ Cù Đ àm  tên Tất 
Đ ạt Đa, tự  giác ngộ thành  bậc Vô thư ợng  C hánh 
giác, thân  trang nghiêm  đủ ba muxri hai hrớng  tôìt, 
tám  m ươi vẻ đẹp, đầy đủ m ười trí lực, bô'n vô sở  
úy, thấy tâìt cả, đại tữ  đại b i thircmg xót dhúng sanh 
n h ư  La H ầu La, tùy thuận  chúng sanh n h ư  nghé theo 
trâu mẹ, thuyết pháp đúng thời, lời Phật chơn thiệt, 
thanh  tịnh , vi diệu, đúng nghĩa đúng  pháp, duy nhứ t, 
có thể làm  cho chúng sanh lìa hẳn  ph iền  não khéo 
b iế t căn tánh  của chúng sanh, tùy nghi phư tm g tiện  
không gì chẳng thông đạt. T rí của Phật cao lớn  như* 
n ú i Tu Di, thâm  thúy rộng xa n h ư  b iển  cả. Đức Phật 
có trí kim  cang phá tất cả tội ác của chúng sanh. 
Nay đức Phật cách đây mưxM hai do tuần  trong rừng 
Ta La Song Thọ nơi thành  Câu Thi Na, đương vì vô 
lượng vô sô" Bồ Tát đại chúng mà thuyết pháp. N êu 
Đ ại Vircrng đưực nghe Phật dạy về nghĩa vô tác, vô 
thọ thờ i bao nh iêu  trọng tội sẽ đircrc tiêu trừ.

Xira kia Thích Đề Hoàn N hơn lúc sắp chết có 
năm  tưú-ng h iện  : M ột là áo xiêm nhcr nhớp, hai là 
hoa trên đầu héo, ba là thân thể hôi dov bôn là 
dưới nách ra mồ hôi, năm  là chẳng thích chỗ m ình 
ỏ*. Lúc đó Thiên Đ ố  Thích, hoặc ncri chỗ vắng vẻ 
thây Sa Môn, hoặc thây Bà La Môn, liền đi đên 
k ính  ngưỡng như* Phật, các Sa M ôn cùng Bà La 
M ôn thấy Thiên Đê" Thích đếh rất vui m ửng nói 
rằng : Thira Thiên Chúa ! Nay tôi quy y với Ngài.
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Thiên Đê" b iết chẳng phải Phật, nghĩ rằng : N gưm  
đó nê"u không phải là Phật thò-i không thê chữa trị 
năm  tướng suy của ta.

Thiên tử  theo hầu  tên Bát Giá Thi tâu  cùng Thiên 
Đ ế  : Vua Càn Thát Bà tên  Đ ôn Phù Lâu có công 
chúa h iệu  là Tu Bạt Đà, Thiên Vưxmg nê"u ban công 
chúa này cho hạ thần, hạ thần sẽ chỉ người có thể 
trừ  tuxrng suy cho Thiên Vuxrng.

T hiên Đê" đáp rằng : Này Thiện nam  tử  ! Nếu 
được như- lời khanh vừa tâu, công chúa Xá Chỉ, con 
gái của vua A Tu La Tỳ Ma Chat Đ a h iện  ra đirơttg 
k ính  ái, nêu  khanh  m uôn ta cũng sẽ ban cho, huông 
là công chúa Tu Bạt Đà.

- Tâu Thiên Vircrng, h iện  tại có đức Phật T hê 'T ôn 
h iệu  Thích Ca M âu Ni đuxrng ả  thành  Vưưng Xá, 
Thiên Vvrơng nê"u đến cầu pháp ncri Phật thò-i tuxrng 
suy chắc chắn sẽ trữ  diệt.

Thiên Đê" liền kh iên  xa giá đến nú i Kỳ Xà Quật. 
Thiên Đê" đầu m ặt đảnh lễ chân Phật, rồi ngồi qua 
m ột bên  bạch cùng Phật rằng : "Thế Tôn ! Trong 
hàng Thiên Nhcrn nhữ ng  gì là trói buộc ?"

Phật nói : "Này Kiều Thi Ca ! C hính là xạn tham  
và tât đô'

Bach T h ế  Tôn ! Xan tham, tât đô" nhơn  đâu mà 
sanh ?

- Do vô m inh mà sanh.
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- Bach T h ế  Tôn ! Vô m inh lai do đâu mà sanh ?
• •

- Do phóng dật mà sanh.

- Bạch Thê" Tôn ! Phóng dật lại do đâu mà sanh ?
- Do điên đảo mà sanh.

- Bạch Thê" Tôn ! Đ iên đảo lại do đâu mà sanh ?
- Do lòng nghi mà sanh.

- Bạch T h ế  Tôn ! Đ úng n h ư  lời Phật dạy, vì tâm  
tôi nghi nên  sanh điên đảo, đôi vói người chẳng phải 
Phật mà tưởng là Phật. G iờ  đây tôi được thây Thê" 
Tôn, lưới nghi của tôi liền trừ. Vì lưới nghi trứ  nên  
đ iên  đảo cũng hết. Vì điên đảo hết nên  không có 
tâm  xan tham  tâm  tật đô".

Phật nói : "Ông nói rằng không có tâm  xan tham  
tật đô", thờ i ông đã đặng quả A Na Hàm  chăng ? Bậc 
A Na Hàm  không có tâm  tham ẳ Nê"u không tâm  tham  
sao lại vì m ạng sông mà tìm  đến taễ Mà bậc A Na 
Hàm  thật chẳng cầu sôrig".

- Bạch Thê Tôn ! NgưtM có điên đảo thờ i có cầu 
m ạm g sông, người không điên đảo thời chẳng cầu 
m ạng sốhg. Nay tôi thật chẳng cầu m ạng sông, tôi 
chỉ cầu Pháp thân cùng Trí huệ của Phật.

Này Kiều Thi Ca ! Ngirời cầu Pháp thân  cùng Trí 
huệ của Phật, thờ i tương lai quyết đ ịnh  sẽ được.

Nghe lời Phật nói xong năm  tirớng suy của Thiên 
Đê' liền tiêu  diệt.
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Thiên Đ ế  đứng dậy đảnh lễ rồi đi nh iễu  Phật ba 
vòng chấp tay cung k ính  bạch Phật : "Thê" Tôn nay 
tôi sắp chết được scmg, sắp mâít m ạng đưtrc mạng, 
lại được Phật thọ ký sẽ thành  Vô thượng C hánh giác. 
Bạch Thê" Tôn ! Tất cả nhcrn th iên th ế  nào đircrc tăng 
ích ? Lại do duyên gì mà phải tổn giảm ?".

Này Kiều Thi Ca do đấu tránh  nên  nhem thiên 
tổn giảm. Khéo tu  hòa k ính  thời đặng tăng ích.

- Bạch T h ế  Tôn ! Nếu do đâu tránh mà tổn giảm, 
từ  nay trở  đi tôi chẳng cùng A Tu La đánh  nhau  
nữa.

- Lành thay ! Lành thay ! Này Kiều Thi Ca chư  
Phật T h ế  Tôn đều nói hạnh nhẫn  nhục là nhơn  Vô 
thượng  Bồ Đề.

Thích Đề Hoàn N hơn lễ tạ Phật trở  về Thiên cung.

Tâu Đ ại Vưtm g vì đức N hirL ai có thể trứ  những  
tướng ác, nên  gọi là Phật chẳng thể nghĩ bàn. N êu 
Đ ại Vvrơng ra m ắt Phật chắc chắn sẽ trử  được trọng 
tôi.

•

Ngày trước thanh n iên  giòng Ba La M ôn, tên  là 
Bất Hại, vì giết hại nh iều  ngưtH nên h iệu  là LTơng 
Q uật Ma La. Thanh n iên  này lại m uôn hại mẹ, lúc 
tâm  ác nổi lên cầm guxrm tìm  mẹ, vì thân tâm  ác nên 
thành  nhân  tội nghịch, tâìt phải đọa địa ngụcệ Lát sau 
thây Phật thân tâm  khở i ác m uôn hại Phật, đây cũng 
là nhân  tội nghich sẽ đọa đia ngụcễ Thanh n iên  này
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được đức N h ư  Lai giáo hóa, tâm ác liền  trữ , nghiệp 
nhân  địa ngục tiêu diệt, phát tâm Vô thượng  Bồ Đề. 
Vì thê" nên  đức Phật h iệu  là Y Vircmg Vô thượng, 
chẳng phải như- hàng lục sư  ngoại đạo kia.

Tâu Đ ại Vưxmg lại có Virơng T ử  Tu Tỳ La, vua 
cha giận chặt cả tay chân xô xuôítig giếng sâu. Vuxmg 
M au thây xót thuxmg sai người đem Vuxmg T ử  đên 
trước Phật. Lúc Vircrng T ử  thây Phật, tay chân đầy 
đủ lại như- cũ, liền phát tâm  Vô thircrng Bồ Đề. Vì 
V ương T ử  được thây Phật nên  đặng quả báo h iện  
tại. Do đây nên đức Phật h iệu  là Y Virơ-ng Vô thượng, 
chẳng phải nh ir hàng lục sir ngoại đạo.

Tâu Đ ại Vircmg ngày trưức trên b ờ  sông H ằng có 
năm  trăm  ngạ quỉ đã nh iều  năm  chẳng thây nước 
chẳng đirợc uông, dầu họ đến bên  sông nhưng  họ 
thấy thuần  là lửa, vì quá đói khát nên  họ kêu  la 
than khóc. Lúc đó đức N htr Lai ngồi dưới bóng cây 
ở  rửng Uât Đàm  Bát cạnh bcr sông. Các ngạ quỉ đếh 
bạch Phật : "Thế Tôn ! C húng tôi đói khát sắp chêìt 
đến nơi".

Phật nói : "Sao các người chẳng uông nước sông 
H ằng ?".

Các ngạ quỉ thưa : Đức Như- Lai thây nưức, còn 
chúng tôi thây lửa.

Phật nói : "Trong sông Hằng toàn nước trong m át 
thật chẳng phải lửa. Vì nghiệp ác nên các người sanh
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tâm  điên đảo cho là lửa. Phật sẽ trừ  tâm  điên đảo 
cho các người, đê các ngiTữi thấy được nirớc".

Như- Lai liền vì các ngạ quỉ giảng nói tội lỗi của 
tâm  xan tham.

Các ngạ quỉ thira : "Nay chúng tôi đang đói khát, 
dầu nghe lờ-i thuyết phập nhưng đều chẳng nhập tâm".

Phật nói : "Các ngưtH nếu đói khát có thể vào 
sông H ằng tha hồ uôrig đó".

N hờ  công đức của Phật các ngạ quỉ uông đặng 
nirớc. Uốiìg nước xong họ trở  về chỗ Phật ngồi. Đức 
N hư  Lai vì họ thuyết pháp, tất cả đều phát tâm  Vô 
thượng Bồ Đề. Lúc đó năm  trăm  ngạ quỉ đều đặng 
sanh lên cõi trò-i.

Do cớ đây nên  đức Phật h iệu  là Y Vuxmg Vô 
thượng, chẳng phải n h ư  hàng lục sư  ngoại đọa.

Tâu Đ ại Vtrơng ! Nước Xá Bà Đề có đảng cướp 
năm  trăm  người, b ị vua Ba T ư  Nặc bắt được, khoét 
cả đôi m ắt bỏ trong rừng sâu. Đ ảng cướp khổ  sở  
khóc than tưởng niệm  đếh Phật. Đức Phật xót thương 
h iện  thân  trưức đảng cưứp khuyên bảo rằng : Các 
người phải khéo g iữ  gìn thân  khẩu  chớ gây tạo 
nghiệp ác nữa. Đ ảng cưứp nghe tiêng Phật d ịu  dàng 
trong trẻo, đôi m ắt sáng trở  lại. Đ ồng chấp tay đảnh 
lễ Phật bạch rằng : Thê" Tôn ! Nay chúng tôi rõ b iết 
Phật có lòng đại tứ  che chở tất cả chúng sanh, chẳng 
phải riêng là nhcrn th iênề
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Đức N h ư  Lai vì họ thuyết pháp tất cả đều được 
ph á t tâm  Vô thượng Bồ Đề. Do đây nên  đức N h ư  
Lai thật là luxrng y vô thượng trong thê" gian, chẳng 
phải n h ir hàng lục sư- ngoại đạo.

Tâu Đ ại Vưtm g ! Nirớc Xá Bà Đề có ngiròi Chiên 
Đ à La tên là Khí H ứ  giết hại nh iều  m ạng người, gặp 
được đệ tử  của Phật là ngài Ma Ha Mục K iền Liên, 
liền  phá đưực nhân  địa ngục sanh lên cõi trờ i Đao 
Lại. Vì có hàng Thánh đệ tử  nh ir vậy nên  đức Như* 
Lai h iệu  là Y Vương vô thượng chẳng phải nh ir hàng  
lục sư  ngoại đạo.

Tâu Đ ại Vircmg thành  Ba La Nại có T rưởng giả tử  
tên  là A D ật Đa, dâm  bà mẹ, giết chết ông cha. Bà mẹ 
lại tư- thông với người khác, Trưởng giả tử  bèn  lại 
giết mẹ. Có vị A La hán là thân h ữ u  của nhà này. Vì 
hổ  thẹn  nên  Trưởng giả tử  lại giết A La H án, Sau đó 
T rirảng giả tử  đến Kỳ Hoàn T ịnh Xá cầu xuất gia. Các 
Tỳ Kheo rõ b iết ngưtH này phạm  ba tội nghịch, nên  
không vị nào dám  nhận. Trưởng giả tử  oán giận, giữa 
đêm  phóng lửa đô"t phòng của chir Tăng, giết hại nhiều 
ngirời vô tội. Lúc sau đó Trưửng giả tử  qua thành  
Vircrng Xá cầu xin đức Như- Lai cho xuâít giaề Đirc N hir 
Lai liền nhận  rồi giảng nói pháp yêu kh iến  tội nghịch 
nặng  lần lần  giảm nhẹ, Trưởng giả tử  phát tâm  Vô 
thưựng Bồ Đề. Do đây nên  đức Phật h iệu  là Y Vưtm g 
vô thượng.
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Đ ại V utm g bổn tánh bạo ác nghe lời người ác là 
Đề Bà Đ ạt Đa, thả voi say để chà Phật, voi thây Phật 
liền  tỉnh  ngộ, Phật lây tay xoa đầu voi, nói pháp yêu 
voi phát tâm  Vô thượng Bồ Đề.

Tâu Đ ại Vuxmg ! Súc sanh thây Phật còn phá 
được nghiệp quả súc sanh, huôiig là loài người ir !

Đ ại Vưtm g nê'u gặp được Phật, bao nh iêu  trọng 
tội tất sẽ tiêu  trứ ệ

Đức T h ế  Tôn lúc chưa thành  Vô thượng  Bồ Đề, 
Ma Vircrng dẫn vô lượng quyên thuộc đên chỗ Bồ 
Tát ngồi, Bồ Tát dùng sức nhẫn  nhục phá tan ác tâm  
của ma, làm  cho ma thọ pháp phát tâm  Vô thưtrng 
Bồ Đề.

Tâu Đ ại V ương có Khoáng Dã quỷ giết hại nh iều  
ngưtH, vì cứu Thiện H iền Trưởng giả, đức N h ư  Lai 
đên thôn Khoáng Dã hiện  thân thuyết pháp. Khoáng 
Dã quỷ nghe pháp  m ứng vui, bèn  đem Thiện H iền 
trưởng giả trao cho N hư  Lai, rồi sau bèn  phát tâm  
Vô thirợng Bồ Đề.

Tâu Đ ại Vuxmg ! Nưức Ba La Nại có người hàng 
th ịt tên  là Q uảng Ngạch, mỗi ngày giết hại cả trăm 
ngàn con dê, gặp ngài Xá Lợi Phất liền thọ bát quan 
trai m ột ngày m ột đêm. N hờ công đức này, sau khi 
chết Q uảng Ngạch sanh làm  con trai của Tỳ Sa M ôn 
Thiên Vương. Đệ tử  của đức N hư  Lai còn có công 
đức lớn  n h ư  vậy huôiig là Phậtế
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Tâu Đ ại Vircmg ! T hành Tê" Thạch ở  bắc Thiên 
Trúc, cc vua Long Ân vì tham  ngôi vua mà giết hại 
vua cha, về sau sanh lòng ăn năn  bỏ nước đến xin 
Phật xuất gia, làm Tỳ Kheo, tội nặng tiêu d iệt phát 
tâm  Vô thưựng Bồ Đề.

Đức Phật có vô lượng vô b iên  công đức n h ư  vậy.

Tâu Đ ại Vircrng ! Phật có m ột người em họ là Đề 
Bà Đ ạt Đa, ông náy phá Tăng, làm  thân  Phật chảy 
m áu, giết chết A La Hán Liên Hoa Tỳ Kheo Ni, phạm  
cả ba tội nghịch, đức N hư  Lai vì ông giảng nói pháp 
yếiu làm  cho tội nghịch nặng của ông được giảm nhẹ, 
nên  đức Như- Lai là Y Vương vô thượng  chẳng phải 
nh ir hàng lục sir ngoại đạoễ

Đ ại Vuxrng nếu  có thê tin  lời của hạ thần  xin Đại 
V ương m au đến đức N hư  Lai. Nê"u Đ ại Vvrcrng chưa 
tin, hạ thần  cũng mong Đại Vircrng suy nghĩ kỹ lại.

Tâu Đ ại Vircrng, C hư Phật có lòng đại b i che chở 
tất cả, chẳng hạn cuộc ncri m ột người. C hánh pháp  
của Phật rộng rãi bao gồm chẳng sót v á i kẻ oán 
ngirời thân  Phật xem b ình  đẳng lòng không ghét 
không yêu.

Đức N hir Lai chẳng phải là thầy riêng của tố n  
bộ chúng, mà là thầy của tất cả trời, người, rồng, 
thần, địa ngục, súc sanh, ngạ quỉ. Tất cả chúng sanh 
cũng nên  xem Phật n h ư  cha mẹ. Đức N h ư  Lai chẳng 
riêng vì người sang giàu như- vua Bạt Đề Ca mà
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thuyết pháp, cũng thuyết pháp cho cả ngircri hạ tiện  
nh ir ư u  Bà Ly. Chẳng riêng thọ sir cúng dường của 
Trưửng giả Tu Đ ạt Đa, Trưởng giả A Na Bân Kỳ mà 
cũng nhận  lây đồ ăn của người nghèo. Đức Phật 
chẳng riêng vì hạng trí huệ như- ngài Xá Lợi Phất 
mà thuyết pháp, cũng giáo hóa cả người ngu tôì nh ir 
Châu Lợi Bàn Đặc. Đức N hir Lai chẳng riêng cho 
ngưdi tánh không tham  n h ư  ngài Ca D iếp xuâìt gia, 
mà cũng cho cả nguxri rất tham  nh ir Bàn Đ à xuâ't 
gia. Đức Phật chẳng riêng cho người ít ph iền  não 
n h ư  u \ i  Lâu Tần Loa Ca Diếp xuất gia, m à cũng cho 
người ph iền  não sâu nặng tạo trọng tội như* ông Tu 
Đ à Da, em vua Ba Tir Nặc xuất giaể Đức Phật chẳng 
vì ông Tá Thảo cung k ính  cúng dường mà nhổ  trừ  
gôc sân hận  cho ông ấy cũng độ cả kẻ ác tâm  m uôn 
làm  hại là LTơ-ng Q uật Ma La. Chẳng riêng độ ngưừi 
xuất gia làm  cho chứng đặng baT hánh quả, cũng làm 
cho hàng tại gia chứng đặng bôíì T hánh quả, Đức 
N h ư  Lai chẳng riêng vì ngiròi nhàn  tịch như* ông 
Phú Đa La mà thuyết pháp, cũng giảng thuyết cho 
vua Tần Bà Ta La bận  rộn việc nircrc. N gười ghiền 
rưm i n h ư  ông Ut Già Truxrng giả Phật cũng giáo hóa 
chớ chẳng phải riêng vì nhữ ng  người kiêng rưm i. 
Đức Phật cũng giáo hóa nàng Bà Tư* Tra là người 
mẹ cuồng tâm  vì con chết, chớ chẳng phải riêng 
thuyết pháp cho bậc nhập th iền đ ịnh  n h ư  Ly Ba. Đa. 
Đứt: Phật chẳng riêng vì đệ tử  của m ình, mà cũng
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thuyết pháp  cho hàng ngoại đạo Ni Kiền Tử. Phật 
cũng giáo hóa người già suy tám  m ươi tuổi, cũng 
n h ư  với hạng  trai trẻ hai mirơ-i lăm. N gười căn lành 
chưa thuần  phục, cũng được Phật giáo hóa n h ir người 
đã thuần  phục. Phật thuyết pháp cho dâm  n ữ  Liên 
Hoa cũng n h ư  vì M ạt Lợi phu  nhân. Phật nhận  m ón 
ăn độc của Trưởng giả Thi Lợi Cúc Đa n h ư  lãnh 
thực phẩm  thượng soạn củà vua Ba T ư  Nặc.

Tâu Đ ại Vương Trirởng giả Thi Lợi Cúc Đ a trước 
kia cũng tạo tội nghịch, nhờ  đến Phật nghe thuyết 
pháp, bèn phát tâm  Vô thượng Bồ Đề.

Giả sử  trong m ột tháng thường đem y phục vật 
thực cung k ính  cúng dường cho tâít cả chúng sanh, 
chăng bằng ngirời niệm  Phật khoảng m ột niệm .

Giả sử  đúc vàng làm người, xe ngựa chở đầy 
châu báu đến sô' trăm  dùng để bô' thí, chẳng bằng 
người phát tâm  m uôn đến Phật dở  chân bước m ột 
bước.

Giả sử  dùng trăm  xe voi chở các th ứ  trân  bảo 
của nước Đ ại Tần, cùng trăm  người n ữ  nước ấy thân  
đeo đầy chuỗi ngọc dùng để bô' thí, vẫn không bằng 
birớc m ột bưtrc hư ớng  đến Phật.

Cho đến giả sử  Đ ại vưxmg cung k ính  cúng dường 
hằng  hà sa vô lirợng chúng sanh, chằng bang  m ột 
lần đến rừng  Long Thọ thành tâm  nghe đức N hư  
Lai thuyết pháp".
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Vua A Xà Thê" bảo rằng : "Này Kỳ Bà ! Đức N hư  
Lai tâm  tánh  đã điều nhu, thời quyên thuộc phải là 
nguxH điều nhu, nh ir rừng Chiên Đ àn thờ i thuần  cây 
chiên đàn, đức N hir Lai thanh tịnh  quyên thuộc của 
N gài cũng thanh tịnh, như- rồng thời thuần  dùng 
rồng làm  quyến thuộc. Đức Như' Lai tịch tịnh  không 
tham  không ph iền  não, quyên thuộc của Ngài cũng 
không ph iền  não. Nay ta là ngưm  cực ác, thân  thể 
hôi nhơv thuộc hạng địa ngục, đâu đáng là ngưtK 
đến chỗ đức N hir Lai. Giả sử  ta có qua, e rằng đức 
N h ư  Lai chẳng đoái tới. Khanh dầu khuyên  ta, nhưng  
ta xâu hổ sợ sệt không có lòng m uôn đi".

Vua A Xà Thê' nói vừa dứt, trên không bỗng có 
tiêng rằng : Phật pháp vô thượng sắp suy mât, dòng 
sông pháp rộng sâu sắp cạn, đèn sáng đại pháp săp 
tắt, nú i pháp sắp lở, thuyền pháp sắp chìm, cầu pháp 
sắp hư, đ iện pháp sắp đổ, tràng pháp sắp ngã, cây 
pháp  sắp gẫy, bạn  lành sắp đi, sự  khủng  bô' sắp đến, 
chúng sanh sắp đói khát, b ịnh  dịch ph iền  não săp 
lưu  hành, sự  tôi tăm  sắp đến, ma vưtm g vui m ừng 
cởi mở* giáp trụ, m ặt trời Phật sắp lặn nơi n ú i Đ ại 
N iết Bàn. Phật nêu  diệt độ tội nghịch trọng của Đ ại 
Vưtm g không còn ai tri đirạc.

- Nay Đ ại Vuxmg đã tạo tội nghiệp A Tỳ địa 
ngục, đã có tội nghiệp tất phải thọ báo. Sao gọi là 
A Tỳ địa ngục ? A là không, Tỳ là xen hở, tức là 
Vô G iánề N gười đọa trong đó luôn b ị khổ  không
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hở, m ột ngưtH tội thân  lớn đầy khắp cả ngục tám  
m uôn do tuần, nh iều  ngưtH tội, thân  m ỗi người 
cũng đầy khắp  cả ngục không chướng ngại nhau, 
do đây nên  gọi là địa ngục Vô giánỂ

Trong địa ngục lạnh tạm thời có gió âm nóng, trong 
địa ngục âín nóng tạm  thời có gió m át lạnh, địa ngục 
A Tỳ toàn không có việc này. Ngục A Tỳ bôn phía có 
cửa, ngoài mỗi cứa đều có ngọn lứa rãt m ạnh cháy suôi 
cả bôn plụrcmg tám  m uôn do tuần, vách ngục bằng sắt, 
nền cũng bằng sắt, lưứi phủ  trùm  ở trên, lửa dưới nền 
cháy suôìt đến nóc ngục, lửa trên nóc cháy suốt đến nền 
ngục. NgưtM tội trong đó bị đôìt cháy đau khổ như* cá 
b ị chiên trong chảo. Phạm  m ột tội nghịch b ị trọn sự  
khổ  như- vậy, nêu tạo hai tội nghịch thời sự  khổ  gâp 
hai, nếu  tạo đủ ngũ nghich thời sự  khổ gấp năm  lần. 
Tôi b iết chắc ác nghiệp của Đại Vưxmg không thể thoát 
khỏ iề Mong Đại Vưtrng mau đến gặp Phật, ngoài Phật 
ra không ai cứu Đại Vuxmg đirợc. Vì xót thương nên 
tôi có mây lời khuyên Đại V ircm ặ,

Vua A Xà Thê' trong lòng quá sợ, toàn thân  run  
rẩy, ngước m ặt lên hỏi rằng : "Ngài là ai ? Sao chi 
nghe tiêng mà chẳng h iện  thân ?".

Trên h ir không có tiêng đáp : "Tôi là Tần Bà Ta 
La cha đẻ của Đ ại Vircrng đó.

Nay Đ ại Vircrng phải nghe lờ i Kỳ Bà, chớ  nghe 
lò i tà kiêín của sáu đại thần".
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Nghe xong vua A Xà Thê" ngất xỉu trên đất, ghẻ 
nhọ t thêm  nh iều  càng hôi n h ơ  hơn trưứcỂ D ầu ng ự  
y đem  thuốc đến thoa, nhim g ghẻ độc càng thêm  
nóng nhức.

Lúc bấy giờ đức Thê" Tôn ở  trong rừng Song 
Thọ, Phật nhãn  thấy vua A Xà Thê" ngất xỉu xuôiig 
đâ't, liền bảo đại chúng : "Nay Phật sẽ vì vua này ở 
lại đời đếh vô lượng kiếp chẳng nhập N iết Bàn".

Ca D iếp Bồ Tát bạch Phật : "Thê" Tồn ! Đirc N hir 
Lai nên  vì vô lượng chúng sanh chẳng nhập N iết 
Bàn. Cớ sao riêng vì vua A Xà Thê" ?".

- Này Thiện nam  hr ! Trong đại chúng đây không 
có m ột ngưtri nào cho rằng Phật quyết đ ịnh  nhập 
N iết Bàn. Vua A Xà Thê" cho rằng Phật quyết đ ịnh  
sẽ nhập  N iết Bàn hẳn nên ngâít xỉu.

Này Thiện nam  tứ  ! N hư  Phật nói vì A Xà Thê 
chẳng nhập N iết Bàn ý nghĩa ấy rất sâu k ín  ông 
chưa h iểu  đircrc. Ta nói : "Vì" là vì tất cả phàm  phu, 
A Xà Thê" là khắp đên tất cả ngưtH tạo tội ngũ nghịch. 
Lại "Vì" chính là tâít cả chúng sanh h ữ u  vi. Ta trọn 
chẳng vì vô vi chúng sanh mà ở  lại đời. Luận về vô 
vi thờ i chẳng phải là chúng sanh. A Xà Thê chính 
là người đầy đủ phiền  não. Lại "Vì" chính là chúng 
sanh chẳng thấy Phật tánh. Nê"u đã thấy Phật tánh 
thờ i Phật trọn chẳng vì họ mà ở  lâu ncri đời. Vì

(*) Hán bộ quyển thứ  20
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người thây Phật tánh thời chẳng phải là chúng sanh. 
"A Xà Thê1' chính là tâít cả người chưa phát tâm  Vô 
thượng  Bồ Đề.

Lại "vì" là vì hai chúng Đại Ca Diếp và A Nan. 
"A Xà Thê1' chính là Phi hậu  của nhà vua và tất cả 
phụ  n ữ  trong thành  Vương Xáể Lại "Vì" là nói Phật 
tánh, "A Xà" là chẳng sanh. "Thê" là oanế Bởi chẳng 
sanh Phật tánh thời sanh phiền  não oán thù. Vì sanh 
ph iền  não oán thù nên chẳng thây Phật tánh. Bởi 
chẳng sanh phiền  não thời thây đưực Phật tánh. Do 
thây Phật tánh thời đirợc an trụ đại N iết Bàn. Đây 
gọi là bãi sanli, đây gọi là "vì A Xà Thê1'.

Này Thiện nam tử  ! "A Xà" là chẳng sanh, chẳng 
sanh gọi là N iết Bàn. "Thế" là nói th ế  pháp. "Vì" là 
nói chẳng nhiễm  ô. Bởi tám  pháp trong đời chẳng ô 
nhiễm  được, vô lượng vô b iên  vô sô" kiếp chẳng nhập 
N iết Bànệ Do đầy nên  Phật nói vì A Xà T h ế  vô lượng 
kiếp chẳng nhập N iết Bàn.

Này Thiện nam  tử  ! Lời nói sâu k ín  N hir Lai 
chẳng thể nghĩ bàn. Pliật, Pháp, Tăng, Bồ Tát Ma Ha 
Tát đều chẳng thể nghĩ bàn. Kinh Đ ại N iết Bàn cũng 
chẳng thê nghĩ b àn ệ

Bây giờ đức Thê' Tôn vì vua A Xà Thê' mà nhập 
nguyệt ái tam muội, phóng ánh sáng lớn. Á nh sáng 
này m át mẻ chiêu đên thân vua. Ghẻ lở  trên  thân  
liền lành, hết nóng hết nhức.
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Vua bảo Kỳ Bà : "Ta từng  nghe : Lúc sắp tận  
kiếp  ba m ặt trăng đồng h iện  lên, do đó nhữ ng  khô 
hoạn của chúng sanh đều trử. Nay chưa đến thờ i kỳ 
ây, do đâu có ánh  sáng m át mẻ chiêu đếh  thân  ta 
làm  cho thân  ta được an ổn ghẻ lở  đều lành ?"Ễ

Kỳ Bà tâu : "Đây không phải là tận kiếp, không 
phải ánh sáng của ba m ặt trăng, cũng chẳng phải 
ánh  sáng m ặt trời, tinh  tú, bảo châu, dưtrc thảo cũng 
chẳng phải ánh  sáng chư  Thiên".

Vua lại hỏi n h ư  vậy thời là ánh sáng của ai ?

- Tâu Đ ại Vưtmg ! Đây là ánh sáng của đấng 
Thiên Trung Thiên. Ánh sáng này chẳng có ngằn 
mé, chẳng nóng, chẳng lạnh, chẳng thường, chẳng 
diệt, chẳng phải sắc cùng vô sắc, chẳng phải tưứng 
cùng vô tirớng, chẳng phải xanh, vàng, đỏ, trắng. 
Vì đô chúng sanh nên  h iện  ra có tưứng có thê thấy. 
D ầu thẩy đưxỵc nhưng th iệt ra ánh sáng này VÔII 
không tướng.

Vua nói : "Này Kỳ Bà ! Đ ấng Thiên Trung Thiên 
do nhơn  duyên gì mà phóng ánh sáng này ?".

- Tâu Đ ại Vuxmg ! Nay tướng lành này chính là 
vì Đ ại Vuxmg. Bởi vứa rồi Đại Vircrng nói trong đời 
không có hrong y tri được thân b inh, tâm  b inh  của 
Đ ại Vương, nên đức Thê" Tôn phóng ánh sáng này, 
trước chữa lành b ịnh  ncri thân của Đại Vưtmg, rồi 
sau sẽ trị b ịnh  nơi tâm.
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- Này Kỳ Bà Đức N hir Lai cũng nghĩ tưởng đếh 
ta ir ?

- Tâu Đ ại Virơng ! Ví n h ư  m ột người mà có bảy 
đứa con, m ột đứa bị bệnh, lòng cha mẹ săn sóc 
đứa con bệnh  tật nh iều  hơn. Cũng vậy, đức N hir 
Lai chẳng phải là không b ình  đẳng đôì với chúng 
sanh, nhưng  với người có tội thời lòng Phật th iên 
trọng. Với kẻ phóng dật lòng Phật thirơng tưởng, 
ngưtH chẳng phóng dật thời Phật phóng xả. Ngirời 
chẳng phóng dật là bực đệ lục trụ Bồ Tát. C hư  Phật 
đôì với chúng sanh, chẳng nhìn  ngó đên giòng họ, 
già trẻ, giàu nghèo, năm  tháng ngày giò*, nghề nghiệp 
khéo vụng, tôi tớ  hèn hạ, chỉ ngó đến chúng sanh 
có tâm  ỉành. Nê"u ngirởi có tâm  lành thờ i Phật 
thuxmg tưởng.

Tâu Đ ại Vưxmg ! Đây chính là đức N hir Lai nhập 
Nguyệt ái tam m uội phóng ra ánh sáng ẩy.

Nhà Vua hỏi : Sao gọi là nguyệt ái tam m uội ?

Kỳ Bà tâu : "Ví n h ư  ánh sáng m ặt trăng có thê 
làm  cho tât cả hoa sen xanh nở  xòe, cũng vậy, 
N guyệt ái tam m uội có thê làm cho tâm  lành chúng 
sanh n ở  xòe".

Ví n h ư  ánh sáng m ặt trăng có thê làm  cho tất 
cả người đi đêm  vui m ừng, cũng vậy, N guyệt ái 
tam m uội có thê làm cho người tu tập đạo N iết Bàn 
vui m ừng.
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Ví n h ư  ánh sáng m ặt trăng trứ  đêm  m ùng m ột 
đến rằm, h ình  sắc ánh sáng lần lần thêm  đầy đủ, 
cũng vậy, Nguyệt ái tam m uôi làm cho người m ới 
phát tâm  nhữ ng  căn lành lần lần thêm  lớn đến đầy 
đủ Đ ại N iết Bàn.

Ví n h ư  ánh sáng m ặt trăng tứ  đêm  mưxH sáu đếh 
đêm  ba muxri h ình  sắc ánh sáng lần  lần giảm bớt, 
cũng vậy, Nguyệt ái tam m uội có thê làm  cho ph iền  
não lần lần tiêu diệt.

Ví như- đang lúc nắng nóng, tãt cả chúng sanh 
thường  nghĩ đến ánh sáng m ặt trăng, lúc trăng sáng 
đã soi thờ i liền hết nóng bức, cũng vậy, nguyệt ái 
tam m uội có thê làm cho chúng sanh trừ  đirợ-c phiền  
não nóng bức.

Ví nh ir m ặt trăng tròn là vua trong các tinh  tú, 
là cam lô vị, tất cả chúng sanh đều ưa thích, cũng 
vậy, Nguyệt ái tam m uội là vua trong các pháp lành, 
là cam lộ vị chúng sanh đều ưa thích.

Vua nói : "Ta nghe đức Như* Lai chẳng cùng ngirồ-i 
ác ở  chung đàm  luận. N hư  biên lớn chẳng chứa tử  
th iệ N hir chim Oan Uơng chẳng đậu nhà xí. Thiên 
Đê" Thích Đề Hoàn N hơn chẳng ở  chung với quỷ. 
Chim  Cưu Súy La chẳng đậu cây khồề C ũng vậy, ta 
đâu có thê gần được đức Như- Lai. Theo ta xét đức 
N hư  Lai thà gần voi say, sư  tử, cọp, sói, lửa hững, 
trọn chẳng gần gũi ncri ngưtxi tạo tội ác quá nặng.
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nặng. Vì vậy nên ta không lòng nào dám  đêii gặp 
Phật".

Kỳ Bà tâu : "Ví n h ư  nguxM khát nirức thờ i gâp 
đếh suôi trong, người đói cầu vật thực, người k inh  
sợ* cầu cứu, người binh tìm lirơng y, người nóng bức 
tìm  bóng mát, người lạnh tìm  lửa. Nay Đ ại Vương 
cũng nên  cầu Phật n h ư  vậy. Đức N hư  Lai còn vì 
hạng  nhâìt xiên đề mà thuyết pháp huông là Đ ại 
Vuxrng chẳng phải nhất xiển đề".

Vua nói : "Này Kỳ Bà ! Ta từng  nghe nh ấ t xiển 
để là kẻ chẳng tin, chẳng nghe, chẳng thế quán sát, 
chẳng h iểu  đặng nghĩa lý, tại sao đức N hir Lai lại 
thuyết pháp  cho họ ?".

Kỳ Bà tâu : "Như- có ngư-òi mang b ịnh  nặng, đêm 
ngủ mcr thây lên trên điện một cột, uông chất tợ  dầu 
m ỡ và lây thoa nơi thân, nằm  trên tro ăn tro, leo lên 
cây khô, hoặc thây cùng khỉ vượn làm bạn, chìm diréi 
nước, lún  trong bùn, té rơi xuông điện lầu, hoặc thây 
n ú i cao rừng rậm, voi, ngựa, trâu, dê, thân mặc y phục 
xanh, vàng, đỏ, đen, vui cưới, ca múa, hoặc thây kên 
kên, chồn, cáo phẩm  rụng răng, rụng tóc, trần truồng, 
gôì đầu trên m ình chó, nằm  trên phẩn  nho> hoặc thây 
cùng người đã chết đi đứng nằm  ngồi dắt tay ăn uông, 
đi trong đường đầy rắn độc, hoặc mcr thây ôm ẵm người 
n ữ  trùm  tóc, y phục bằng lá đa la, ngồi xe lứa hư  gẫy 
qua hưứng chánh Nam".
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N gười này tỉnh  dậy lòng buồn rầu b inh  ncri thân  
càng thêm. Vì b ịnh  thêm  nện thân thuộc sai người 
m ời y sĩ. NgưxM đi m ời này lùn  thấp tàn tật, đầu 
đầy bụ i bặm, y phục rách nát, ngồi xe h ir cũ, đên 
nói v á i y sĩ : Xin m au qua thăm  binh.

Y sĩ tự* nghĩ : N gười đến m ời này tướng  mạo 
chẳng lành b ịnh  chắc khó trị. Lại coi ngày, thây 
nhằm  ngày b inh  khó trị, tức là ngày m ùng bôn, 
m ùng sáu, m ùng tám, m ười hai, m ười bôn. Lại coi 
sao cũng nhằm  sao khó trị, tức là hỏa tinh, khuê 
tinh, mão tinh, diêm  la tinh, thấp tinh, m ãn tinh. 
Lại coi nhằm  m ùa thu, m ùa đông, giờ  m ặt trờ i lặn 
n ử a đêm, giô' m ặt trăng lặn, nhằm  nhữ ng  giò* này 
b in h  cũng khó trị. Y sĩ lại nghĩ rằng : D ầu tất cả 
đều chẳng lành, nhưng xem người b ịnh  nêu  có 
phưức đức thờ i trị đưực, bằng không phước đức 
dầu lành tôít có ích gì !

Y sĩ liền cùng đi với ngưtH đến mời, giữa đirò-ng 
nghĩ rằng : N ếu người b inh  có tướng trường thọ thờ i 
trị được, nê"u là tưứng đoản thọ thời chẳng thê trị.

Dọc đưtỳng thây hai đứa trẻ đánh lộn, thây ngưtH 
cầm lửa h r nh iên  tắt, thây có ngưtH đôn cây ; lại 
thây ngưtH kéo tấm  da đi trên đường, lại thấy trên 
đương có vật bỏ rơi, hoặc thấy người xách thùng  
không, hoặc thấy Sa M ôn đi m ột m ình, lại thây cọp, 
sói, chồn, kên  kên. Y s ĩ  suy nghĩ tứ  người m ời này 
đến ngày giò* thờ i tiết cùng nhữ ng  việc dọc đường
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đều là điềm  bất tưd-ng, ngirời b ịnh  chắc khó trị, 
như ng  nếu  ta không đến thò-i chẳng phải y sĩ. Dọc 
đường lại nghe có tiêng khóc than người chết, tiêng 
sụp, bể, gãy, tiêng té ngã. Lại nghe phưxrng Nam có 
tiêng kên  kên, có tiêng chim Xá Lợi, tiêng chó, tiêng 
chuột, tiêng chồn, tiêng thỏ, tiêng heo, y sĩ tir nghĩ : 
Toàn là nhữ ng  điềm  b ịnh  khó trị.

Sau kh i đến nhà, thây ngưxH bệnh  lúc lạnh lúc 
nóng, gân xưtmg nhức, m ắt đỏ lưu  lệ, tiêng lỗ tai 
nghe đếíti ngoài, cổ họng nghẹn đau, trên  lirỡi nức 
nở, sắc m ặt đen tôi, cất đầu chẳng nổi, m ình khô 
không mồ hôi, đại tiện  tiểu  tiện b ế  tắc, cả thân  sưng 
phù  đỏ hồng dị thường, giọng nói chẳng đều, bụng  
đầy, nói không rõ.

Y sĩ xem xong hỏi người khám  b ịnh  : T ứ  qua 
đên nay ý chí ngưtH b ịnh  th ế  nào ?

N gười khán  b ịnh  nói : "Thưa y sĩ ! N gười này 
trước kia vôítì k ính  tin Tam Bảo và chư- Thiên, nay 
bỗng đôi khác không còn tin. Trưức kia ưa bô^ th í 
nay thờ i bỏn sẻn, truxrc kia ăn ít nay thờ i quá nhiều. 
T ánh vôn hào tồt nay thời tệ ác. Tánh vôn nhem tứ  
h iếu  thuận, nay thời không cung k ính  cha mẹ". Y sĩ 
nghe xong đến ngử i người b ịnh  và rò* bóp trên  thân, 
b iế t người b ịnh  quyết đ ịnh  sẽ c&£t, như ng  chẳng nói 
ra, bảo người khán  bệnh  rằng :"Nay tôi có việc gâp 
ngày mai tôi sẽ trở  lại, người b ịnh  cần dùr.g th ứ  gì 
cứ  tha hồ chó* ngăn cản". Dặn xong y sĩ trở  về nhà.



652 KINH ĐẠI BÁT NIẾT BÀN

Rạng ngày, người nhà b ịnh  đến rước, y sĩ bảo 
rằng : "Việc tôi chira xong thuốc cũng chê" chưa rồi".

Nêu là ngircri trí, thấy cử chỉ của y sĩ thờ i b iết 
rằng : người b ịnh  ấy chắc chết.

Tâu Đ ại Vương ! Đức T h ế  Tôn cũng như- vậy, 
dầu  b iế t rõ căn tánh hàng nhất xiển đề, nhưng  đức 
Phật cũng vì họ mà thuyết pháp vì nêu  không thuyết 
pháp  cho họ, tâít cả phàm  phu sẽ cho rằng đức Như* 
Lai không tâm  đại tử  bi, đâu nên gọi là bậc N hât 
th iế t trí. Vì có tâm  đại từ  bi m ới gọi là bậc N hất 
th iết trí, do đây nên  đức N hir Lai thuyêì pháp cho 
hạng nhất xiển đề.

Đức N h ư  Lai gặp nhữ ng  người b ịnh  thời liền 
ban bô" pháp dưcrc, người b ịnh  nê"u chẳng chịu uông 
đó chẳng phải là lỗi của N hir Lai.

H ạng nhất xiên đề chia ra làm  hai : M ột là hạng 
đặng căn lành h iện  tại, hai là hạng đặng căn lành 
đời sau.

Đức Như* Lai b iết rõ hạng nhất xiên đề nhữ ng  
kẻ h iện  tại có thê đặng th iện căn thời thuyết pháp 
cho. N hững kẻ đời sau đặng th iện căn đức Phật cũng 
thuyết pháp  cho họ, nay dầu vô ích như ng  để làm 
nhơn  cho đời sau. Do đây nên đức Như- Lai vì hạng 
nh ấ t xiên đề mà giảng thuyết pháp yêii.

Lại có hai hạng nhât xiên đề : Một là hạng lạ i 
căn, hai là hạng trung căn. Hạng lợ-i cẵn nơi đời h iện
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tại có thể đặng thiện căn, hạng trung căn thừ i đời 
sau sẽ đặng.

C hư  Phật không bao giờ thuyết pháp  mà không 
lợ i ích.

Ví như- ngưtH sạch sẽ té trong hầm  tiêu, cóThiện 
tri thức thây vậy xót thưxmg liền liắm tóc kéo ra khỏi 
hầm . Cũng vậy, ch ứ  Phật thây chúng sanh đọa trong 
ba đirờng ác nên phương tiện cứu tê" làm  cho đặng 
thoát khỏi. Do đây nên đức Như* Lai vì hạng nhất 
xiển đề mà thuyết pháp.

Vua bảo Kỳ Bà : "Nêu đức N hư  Lai thật có nhữ ng  
điều n h ư  vậy, rạng ngày sẽ chọn ngày lành giờ- tôìt 
rồi chúng ta sẽ đến gặp Phật".

Kỳ Bà tâu : "Trong giáo pháp của đức N hư  Lai không 
có chọn lựa ngày lành giò- tôlt. Tâu Đại Vircrng nhir 
n g irò i b ịn h  n ặ n g  đâu  n ên  ch ọ n  n g à y  g iờ  tốt xâu, ch ỉ 
nên gấp cầu lưtm g y. Nay Đại Virong b inh  nặng phải 
gấp cầu Phật, chẳng nên chờ chọn ngày lành già' tốt.

Tâu Đ ại Vircrng ! Như- lửa chiên đàn cùng lửa 
y lan, tưứng lửa cháy hai th ứ  không khác nhau. 
Cũng vậy, ngày tôìt ngày xâ'u, nê'u đến chỗ Phật đều 
được diệt tội. Mong Đại Vưtmg giờ đây nên  gấp 
qua gặp Phật".

Vua A Xà Thê" liền bảo cận thần  Kiết Tường : 
"Nay ta m uôn đến chỗ đức Phật, K hanh m au sắm  sửa 
đồ cúng dưtxng".
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Vua A Xà Thê" cùng phu  nhcrn xa giá m ột m uôn 
hai ngàn cỗ, voi lớn năm  ngàn thớt, trên  m ỗi thớ t 
voi đều chở ba người m ang cầm phan lọng, hoa 
hircrng, kỹ nhạc, nh iều  th ứ  đồ cúng dường, dắt theo 
m ười tám  m uôn kỵ mã. N hơn dân trong nước Ma 
Dà Đ à năm  m ươi tám  m uôn người đồng đi theo 
vua.

Lúc bây giô' ncri thành  Câu Thi Na, đại chúng 
h ru  hộ i tất cả m ười hai do tuần, m ọi người đều thây 
vua A Xà Thê" cùng quần dân từ  xa đi đến.

Đức Phật bảo đại chúng : "Nhơn duyên gần với 
Vô thượng Bồ Đề của tất cả chúng sanh không gì 
trirớc hơn  bạn lành. Vì vua A Xà ThC nê"u chẳng 
nghe lời Kỳ Bà, ngày m ùng bảy tháng tá i  quyết đ ịnh  
phải chết đọa ngục A Tỳ".

Vua A Xà Thê" lúc đi dọc đuxrng đuxrc b iế t tin  
vua Tỳ Lưu Ly ngồi thuyền vào b iển  b ị lửa cháy mà 
chết. Tỳ Kheo Cù Ca Ly, đâít nứ t, thân  sôĩig sa vào 
địa ngục A Tỳ. Còn Tu Na Sát Đ a gây tạo nhữ ng  
tội ác đến ra m ất Phật các tội đều đặng tiêu tn r. Vua 
nghe nhữ ng  tin này nới với Tỳ Bà rằng : "Nay ta 
dầu  được nghe nhữ ng  tin ây như ng  còn chưa chắc. 
Khanh đếín ngồi chung m ột thớ t voi với ta. Giả sử  
ta b i đọa địa ngục trông mong Khanh nắm  g iữ  ta 
chó* đê ta bị đọa. Vì ngày trước ta từng nghe nhữ ng  
ngirdi đắc đạo chẳng vào địa ngục".
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Phật bảo đại chúng : "Vua A Xà Thê" còn lòng 
nghi, nay Phật sẽ làm cho vua đưực tâm  quyết định".

Trong Pháp hôi có m ột vị Bồ Tát h iệu  là Trì N hứt 
T hiết bạch Phật rằng : "Truxrc kia Phật nói ta.1t cả 
pháp  đều không có tướng n h ứ t định, sắc không  h rán g  
n h ứ t đ ịnh, nhẫn  đến N iết Bàn cũng không tưtrng 
nh ấ t định. Tại sao hôm  nay nói rằng vì vua A Xà 
Thê" làm  cho được tâm  quyết đ ịnh  ?".

Phật nó i : "Lành thay ! Lành thay ! Này Thiện 
nam  tử  ! Nay Phật sẽ làm cho vua A Xà Thê" có tâm  
quyết đ ịnh, vì nêu  tâm  nghi ngờ  của vua có thể phá 
hoại được, nên  b iết rằng tâm  này là không quyết 
đ ịn h ể Nêu tâm  của vua là quyết định, thời tội nghịch 
của vua làm  sao tiêu  tan được. Vì không quyết đ ịnh  
nên  có thể  tiêu  trừ  tội nghiệp".

Vua A Xà Thê" đếh rừng Ta La Song Thọ ngước 
lên thấy đức N hir Lai đủ ba m ươi hai tướng tô"t tám  
muxri vẻ đẹp, dường n h ư  tòa nú i vàng ròhg.

Đức Thê" Tôn câìt tiếng phạm  âm chào vua : "Đại 
Vuxmg !".

Lúc đó vua A Xà Thê" nh ìn  ngó hai bên  h r  nghĩ 
rằng : Không rõ ai là Đ ại Vuxr-ng trong đại chúng 
này. Ta là người nh iều  tội lại không phưức đức, đức 
N hư  Lai chẳng lẽ gọi ta là Đại Virơng !

Đức N hữ  Lai lại lên tiếng gọi : "Đại Vưtm g A 
Xà T h ế  !".
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Vua nghe dứ t lời trong lòng rất vui m ừng nghĩ 
rằng : "Nay đức N hư  Lai chiêu cô' đên  ta rõ là đức 
N hir Lai có lòng đại b i b ình  đẳng đôi với tấ t cả 
chúng sanh

Vua bạch Phật rằng : "Thê" Tôn nay lòng tôi không 
còn nghi ngờ quyết đ ịnh  biết rằng đức N hir Lai bậc 
Đ ại sir Vô thvrc-ng của tấit cả chúng sanh.

Ca D iếp Bồ Tát nói với Trì N hất Thiết Bồ Tát : 
"Đức N hư  Lai đã làm cho vua A Xà Thê" được tâm  
quyết định".

Vua A Xà T h ế  bạch Phật : Thê" Tôn ! Giả sử  hôm  
nay tôi đưạc ngồi chung ăn uôítìg với Phạm  Vưxmg, 
Đ ế  Thích cũng chẳng vui m ừng bằng m ột lô-i kêu 
gọi của đức N hir Laiể

Vua liền đem nhữ ng  phan lọng hoa hưm ig kỹ 
nhạc dâng lên Phật, đảnh lễ chân Phật đi nh iễu  bên 
h ữ u  ba vòng, rồi ngồi qua m ột phía. Phật nói : "Này 
Đ ại Vuxmg ! Nay Phật sẽ vì nhà vua mà nói pháp 
yêu. N hà vua nên  hết lòng lóng nghe !".

H ạng phàm  phu cần phải chuyên tâm quán sát nơi 
thân có hai m ươi việc : Một là trong thân của ta đây 
không có công đúc vô lậu, hai là không căn lành, ba là 
chim đặng điều thuận, bôii là sa rớt hầm  sâu không chỗ 
nào chẳng đáng sợ, năm  là dùng phircmg tiện gì để thây 
Phật tánh, sáu là tu thiền đinh thê nào đê được thây 
Phật tánh, bảy là sanh tử  khô luôn không có thirờng
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không ngã không định, tám là khó thoát khỏi tám  nạn, 
chín là thường bị oan gia theo dõi, m ười là không có 
m ột pháp gì ngăn đượ-c những hữ u  lậu, m ười một là 
chưa thoát khỏi ba đường ác, m ười hai là đầy đủ những 
ác kiên, mirời ba là chira qua khỏi b à  ngũ nghich, m ưm  
bôn là chưa qua khỏi dòng sanh h r không bờ, m ười lăm 
là chẳng tạo nghiệp lành chẳng được quả báo lành, 
m ười sáu là không có ta làm mà ngưtH khác chiu quả, 
m ười bảy là chẳng gây nhơn vui thôi trọn không quả 
vui, m ười tám là nêu đã tạo nghiệp thời quả báo trọn 
chẳng mất, m ười chín là do vô m inh mà sanh cũng do 
vô m inh mà chết, hai m ươi là quá khứ/VÌ lai và hiện tại 
thường buông lung phóng dật. Này Đại Vưxmg ! Người 
phàm  nên quán sát thân này có hai nuroi điều n h ư  vậy. 
Do quán sát này nên chẳng ưa thích sanh h rế Nêu chẳng 
ưa thích sanh h r thời đưực chỉ quán. Theo th ứ  tự* quán 
tưứng sanh, trụ, diệt nơi tâm. Quán định, huệ, tinh tân, 
trì giới cũng n h ư  vậy. Q uán tưứng sanh trụ diệt rồi biết 
rõ tâm tướng nhẫn đến giới tướng thời trọn chẳng làm 
ác, không có sợ chết cũng không sợ  ba ác đạo. Nêu 
chăng chuyên tâm quán sát hai mircri điều nh ir vây thời 
tâm buông phóng dật không việc ác nào chẳng làm.

Vua thưa : "Thê Tôn ! Như- tôi h iểu  nghĩa ncri lời 
Phật dạy : T ừ  truxrc tôi chưa tửng quán sát hai m ươi 
đ iều ây, nên  gây tạo những tội ácề Do đó nên  sợ  
chết và sợ  ba ác đạo .

Bạch Thê Tôn ! Tôi tir chuôc họa tạo tội ác lớn :
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Vua cha vô tôi, tôi lai làm liaiệ ĐÔI với hai m ươi 
diều này tôi dầu có quán sát hay không quán sát 
quyết đ ịnh  sẽ b ị đọa địa ngục A tỳ*.

Phật n ó i : "Này Đ ại Vưtmg ! Tất cả pháp, tánh, hrớng 
của nó đều vô thường không có quyết đinh. Sao nhà 
vua lại nói quyết định sẽ dọa địa ngục A Tỳ ?".

Vua thira : "Thê" Tôn ! Nê"u tất cả pháp không 
hrớng nhất định, thời tội giết cha của tôi cũng sẽ 
không nhất định. Nê"u tội giết hại là nhất đ ịnh  thời 
tấit cả pháp chẳng phải là nhất định".

Phật nói : "Này Đ ại Vương ! Lành thay ! Lành 
thay ! C hư  Phật nói tât cả pháp đều không hrứng 
nhất định, nhà vua lại có thể rõ biết tội giết hại 
cũng chẳng nhất đ ịnhệ

Này Đ ại Vương ! Như* lòi nhà vua nói : Vua cha 
vô tội lại làm  hại. Gì là cha ? Chỉ ở  nơi danh tử

•  • ♦

giả, năm  ấm  chúng sanh mà vọng hrởng là cha. Trong 
thập nhị nhập cùng thập bát giới, cái gì là cha ? 
N êu sắc âm là cha thời sắc âm kia lẽ ra không phải. 
N ếu bôri âm là cha thời bôri âm cũng lẽ ra không 
phải. Nê"u sắc cùng phi sắc hiệp lại làm  cha thời 
không đúng lỷ, vì tánh của sắc cùng ph i sắc vốn 
không hiệp.

Này Đ ại Vưtxng ! C húng sanh phàm  phu  đôì với 
sắc ấín này vọng tưởng là cha. sắc ấm n h ư  vậy 
cũng không thể hại đutrc. Vì sắc âm có m ười thứ,
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trong m ười th ứ  này riêng sắc là có thể  thây, có thể 
nắm  lây, có thể cân, có thê lường, có thể  trói, có 
*jhể kéo. D ầu có thể thây, có thê trói, nhirng tánh 
của sắc vẫn chẳng trụ. Vì chẳng trụ  nên  không thể 
thây được, cũng không thể nắm  cầm cân lường kéo 
dắt cột tró iắ Sắc tướng đã n h ư  vậy thờ i thê" nào giết 
hại đirợc. Nêu sắc là cha có thê giết hại mắc phải 
tôi báo, thời chín th ứ  kia lẽ ra không phải là cha. 
N êu chín th ứ  chẳng phải là cha th à i lẽ ra không 
mắc tội.

Này Đ ại Vưtrng ! sắc có ba th ứ  : Q uá khứv vi 
lai và h iện  tại. Quá k h ứ  và h iện  tại thờ i không thể 
giết hại. Vì quá k h ứ  đã qua rồi, h iện  tại lại niệm  
niệm  diệt. Chỉ vì ngăn vị lai không sanh nên  gọi 
là giết. M ột th ứ  sắc n h ư  vậy, hoặc có giết được, 
hoặc chẳng giêìt đirợ-c. Chẳng giêít thời sắc chẳng 
nhất định. Nêu sắc chẳng nhất đ ịnh  thờ i giết cũng 
chẳng nhất định. Vì giêìt chẳng nhất đ ịnh  nên  quả 
báo cũng chẳng nhất định. Sao nhà vua lại nói quyết 
đ ịnh  đọa địa ngục ? Này Đ ại Vircrng ! Tội nghiệp 
của tăt cả chúng sanh tạo ra có hai th ứ  : M ột là 
tội khinh, hai là tội trọng. Nêu tâm  và khẩu  gây 
tạo thời gọi là tội khinh, tâm  khẩu  và tâm  gây tạc 
th à i gọi là tội trọngệ Tâm nghĩ m iệng nói mà thân 
chẳng làm  thời mắc quả báo nhẹ. Ngày trước Đ ại 
Vưxmg chẳng bảo giết, chỉ nói chặt chân. Đ ại Vương 
nêu  truyền lịnh  lập tức chém đầu vua cha, thị thần
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liền  chém, còn chẳng mắc tội, huông là Đ ại Vương 
chẳng truyền lịnh. Nếu Đ ại Vircrng mắc tội thờ i chir 
Phật lẽ ra cũng mắc tội. Vì Tiên Vuxmg Tần Bà Ta 
La thirồ-ng vun trồng nhữ ng  căn lành nơi chir Phật, 
do đó nên  ngày nay được làm vua. Nê"u chư  Phật 
chẳng thọ sir cúng dường thời Tiên Vuxrng chẳng 
có phưức làm vua. Nê"u Tiên Vtrcrng chẳng làm  vua 
thờ i Đ ại Vưtmg đâu có vì nircrc mà giết hại. Nê"u 
Đ ại Vircrng giết cha mà có tội, thời chư  Phật chúng 
ta lẽ ra cũng có tội. Cọn nêu chir Phật không mắc 
tội sao Đ ại Vưtmg lại riêng mắc tội vr ?

Này Đ ại Vircrng ! Tiên Vuxmg Tần Bà Ta La ngày 
trưức có tâm  ác : đi săn nơi núi Tỳ Phú La, tìm  m uôn 
thú  khắp nơi không đặng chỉ gặp mộtTlên nhcrn chứng 
ngũ thông, Tiên Vuxmg giận nói bị người này nên hôm  
nay ta đi săn không gặp m uôn thú. Tiên Vuxrng đuổi 
đi rồi sai quan hầu theo giết. Lúc sắp chêt Tiên N hơn 
sanh lòng oán giận, m ất thần thông, thệ rằng : Ta thật 
vô tội, nguxri dùng tâm khẩu  giết hại ta, đời sau ta 
cũng dùng tâm  khẩu mà hại người.

T iên Vircmg nghe lời ấy trong lòng ăn năn, bèn  
cúng dường chôn cất tử  thi.

Ngày trưức Tiên Vircrng như- vậy còn được thọ 
báo nhẹ chẳng đọa địa ngục, huông là Đ ại Vuxrng 
chẳng như* vậy, Tiên Vircrng tự  làm ra trở  lại tự  thọ 
lây, sao nhà vua lại mắc phải tội giết hại.
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N h ư  nhà vua nói : Vua cha không tội. Này Đại 
Vưtrng sao lại nói rằng không tội ? Luận về người 
không nghiệp ác thời không tội báo, ngirò-i có tội 
thờ i có tội báo. Tiên Vuxrng kia nê"u vô tội thờ i đâu 
có thọ báo. Tiên Vuxrng Tần Bà Ta La trong h iện  đời 
cũng đặng quả lành cùng quả ácẵ Do đây nên  Tiên 
Vircrng cũng là chẳng nhất đinh. Do vì chẳng nhất 
đ ịnh  nên  giết hại cũng chẳng nhất định. G iết hại đã 
chẳng nhât đ inh  sao nhà vua lại nói rằng quyết đ ỉnh  
đọa đia ngục.

Nàỵ Đại Vircrng ! Chúng sanh điên cuồng có bốh 
hạng : Một là tham vọng mà điên cuồng, hai là bị thuốc 
mà điên cuồng, ba là bi bùa chú mà điên cuồng, bôíti 
là do nghiệp duyên đời trước mà điên cuồng.

Trong hàng đệ tử  Phật nê"u mắc phải bôii chứng 
điên cuồng này, dầu tạo nhiều  tội ác, ta trọn chẳng 
nhận  ngiròi này là phạm  giới. NgưtH này tạo tội 
chẳng đọa ba đirỏ-ng ác. Lúc tâm tỉnh  trở  lại ta cũng 
chẳng gọi là phạm .

Đ ại Vương vì tham  ngôi quốc vircrng mà nghịch 
hại vua cha, do tham  cuồng gây tạo sao lại gọi mắc 
tội. Như- người say rượu giết hại thân  m ẫu, lúc đã 
tỉnh  say sanh lòng hôì hận, nghiệp giết mẹ này cũng 
chẳng tội báo.

Đ ại Vircrng nay tham  say nơi ngôi vua, chẳng phải 
bổn  tâm  làm  tội nghịch đó, sao lại bảo là mắc tội.
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Ví như- nhà ảo thuật, ncri ngã tư  đường, dủng  chú 
thuật hóa ra nhữ ng  th ứ  trai, gái, voi, n g ự a / chuỗi 
ngọc, y phục. N gười ngu cho đó là thật, người trí 
.biết chẳng phải thật.

C ũng vậy, sự  giết hại, phàm  phu  cho là thật, chư  
Phật b iế t là chẳng phải thật.

V í n h ư  tiếng vang trong khe núi, nguxH ngu cho 
là tiêng thật, ngưủi trí b iết là chẳng phải thật. G iết 
hại cũng n h ư  vậy, phàm  phu  cho là th ậ t  chư  Phật 
biêìt là chẳng phải thật.

Như* có kẻ oán thù giả đên gần gũi, người ngu 
si nhận  là thật thân  thuộc, ngưtH trí rõ b iế t là giả 
trá. G iết hại cũng như- vậy, phàm  phu  cho là thật, 
chư  Phật b iế t là chẳng phải thật.

N hư  ngưtxi soi guxmg tự  thấy bóng mặt, người 
ngu cho là m ặt thật, ngiròi trí rõ b iết chẳng phải 
thật. G iết hại cũng như- vậy, phàm  phu  cho là thật, 
chxr Phật b iế t là chẳng phải thật.

N hir ánh nắng gợn lúc trời nắng gắt, người ngu 
đứng  xa thây cho là nirớ-c, người trí rõ b iế t chẳng 
phải nirớc. G iết hại cũng n h ư  vậy, phàm  phu  cho là 
thật, chư  Phật b iết chẳng phải thật.

N hir thành  Càn Thát Bà, nguxri ngu cho là thậ., 
người trí rõ b iế t chẳng phải thật. Sát hại cũng nh ir 
vậy, phàm  phu  cho là thật, chir Phật b iết chẳng phải 
thật.
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N h ư  ngưm  ngủ mơ, thấy hư tm g vui ngũ dục, 
ngưd-i ngu cho là thật, người trí rõ biêít chẳng phải 
thật. G iết hại cũng như- vậy, phàm  phu  cho là thật, 
chư  Phật b iế t chẳng phải thật.

Này Đ ại Vưtmg ! Cách thức giết, nghiệp giết, 
ngưtH giết, quả giết, nhẫn  đên giải thoát, ta đều rõ 
thâu  tất cả, ta vẫn không có tội. Đ ại V ương dầu b iế t 
giết hại, như ng  sao lại có tội ?

Ví như- có người cai quản hãng rượu người này 
nêu  không uông thời cũng chẳng say. Lại n h ư  ngưtH 
b iết lửa cũĩlg chẳng bị đô't cháy. Đ ại V ương cũng 
như* vậy, dầu b iết giết hại nhưng sao lại có tội ?

Này Đ ại Virơng ! Có nhữ ng  chúng sanh lúc m ặt 
trờ i mọc tạo nh iều  tội, lúc m ặt trăng mọc lại đi trộm  
cướp, lúc m ặt trời, m ặt trăng chẳng mọc thờ i chẳng 
làm  việc ác, dầu nhân  m ặt trời m ặt trăng kh iên  người 
đó làm  ác, nhưng  m ặt trời m ặt trăng thật không mắc 
tội. Sát hại cũng n h ư  vậy, dầu nhân  nơi Đ ại Vưtmg 
nh im g Đ ại Vưtrng thật khồng mắc tội.

Như* trong cung, vua thirờng xuyên truyền lệnh 
làm thịt dê, lòng vua VÔII không nghi sợ, tại sao ở  
ncri vua cha riêng sanh lòng sợv dầu là ngirời cùng 
eẩm súc có tôn ty sai khác, nhưng quí sanh m ạng 
cũng sợ  chết không khác nhau. Cớ sao đôi với loài 
dê lòng kh inh  không sợv còn nói vua cha lòng trọng 
lo khổ.
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Người đời là tôi tơ- của tham ái, bị tham ái sai khiếh 
mà làm việc giết hại, giả sử  có quả báo thời là tội của 
tham  ái, Đại Vưtmg bị sai sử  thời có tội gì.

N hư  N iết Bàn chẳng phải có chẳng phải không 
mà cũng là có. Sát hại cũng nh ir vậy, dầu chẳng 
phải có chẳng phải không mà cũng là có. Người 
tàm  quý thờ i là chẳng phải có, người không tàm 
quý thờ i là chẳng phải không, người thọ quả báo 
thờ i gọi là có. N gười chấp không thời là chẳng phải 
có, người chấp có thời là chẳng phải không, ngirời 
có chấp có cũng gọi là có. Vì ngtròi có chấp có thời 
mắc quả báo, ngirời không chấp có thô-i không mắc 
quả báo. N gười chấp thường thời là chẳng phải có, 
người không chấp thường thời là chẳng phải không, 
ngiròi có thường  kiến  thời chẳng đặng gọi là không, 
vì ngưtH có thường kiên  thời có nghiệp quả ác. 
N ên nghĩa này dầu chẳng phải có chẳng phải không, 
mà cũng là có.

Này Đ ại Vưtmg ! Xét về chúng sanh gọi là hoi 
th ở  ra vào, vì làm  dứ t hơi thở  ra vào cho nên gọi 
là giết hại. Chư- Phật thuận theo thê" tục cho nên 
cũng nói là giết hại !.

Này Đ ại Vuxmg ! sắc uẩn lắ vô thircrng, nhơn 
duyên của sắc cũng là vô thường, đã tứ  nhơn  vô 
thường mà sanh thời sắc uẩn sao lại là thường, nhẫn  
đến thức ấm cũng n h ư  vậy. Do vô thiròng nên khổ, 
do khô nên  không, do khồng nên vô ngã. Nê"u khổ
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thường, khổ, không, vô ngã thời m ón nào giết hại ? 
G iết hại vô thường đặng N iết Bàn thường, giết hại 
khổ  đặng lạc, giết hại không đặng chân thật, giết hại 
vô ngã đặng chân ngã.

Này Đại Virơ-ng ! Nê"u giết vô thường, khổ, không, 
vô ngã thời cùng với Phật đồng. Phật cũng giết vô 
thường, khổ, không, vô ngã chẳng bị đọa vào địa 
ngục, Đ ại Vương sao lại bị đọa ?

Lúc đó vua A Xà Thê đúng theo lời Phật dạy 
quán sát sắc âm nhẫn đến quán sát thức âm. Vua 
quán sát n h ư  vậy rồi liền bạch Phật : "Thê' Tôn ! 
Nay tôi m ới b iêt sắc là vô thường nhẫn  đến thức là 
vô thường. Trirớ-C kia nêu tôi b iết đirợ-c nh ir vậy thời 
chẳng gây tạo tội nghịch.

Bạch Thê Tôn ! Tôi tửng nghe chư- Phật là cha 
mẹ của chúng sanh. Dầu nghe như- vậy như ng  chira 
có lòng tin  chắc. Nay tôi m ới tin quyêì: định.

Bạch Thê Tôn ! Tôi cũng từng nghe nú i Tu Di 
do bôn chât báu  hiệp thành  là vàng, bạc, lưu  ly, pha 
lê. N êu có loài chim đâu chỗ nào trên núi, m àu chim 
liền  đồng vói m àu núi, dầu nghe như- vậy tôi cũng 
chẳng tin chắc. Nay tôi đến trong pháp hội của Phật 
liền đirạc đồng m àu sắc, nghĩa là tôi rõ b iết các pháp 
vô thường, khổ, không, vô ngã.

Bạch Thê Tôn ! Tôi thây tử  hộ t Y lan mọc lên 
cây Y lan chẳng thây hột Y lan mọc lên cây Chiên
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đàn. Nay tôi m ới đircrc thấy từ  hộ t Y lan mọc lên 
cây Chiên đàn. Hột Y lan chính là thân tôi, cây Chiên 
đàn chính là tâm  vô căn tín  của tôi. Vô căn chính 
là tứ  trircrc tôi chẳng biết cung k ính  N hir Lai, chẳng 
tin  chánh pháp cùng Tăng chúng, đây gọi là vô căn.

Bạch Thê" Tôn ! Nê"u tôi chẳng gặp đức N h ư  Lai 
sẽ phải thọ vô lượng khổ  noi đại đia ngục trong 
vô lượng vô sô" kiếp. Nay tôi được gặp Phật trọn 
nên  công đức, phá hoại tất cả tâm  ác ph iền  não của 
chúng sanh"t

Phật nói : "Lành thay ! Lành thay ! Này Đ ại 
Vuxmg ! Nay Phật b iết nhà vua chắc chắn có thể phá 
hoại tâm  ác của chúng sanh".

Bạch Thê" Tôn ! Nê"u tồi thật có thể phá hoại tâm  
ác của chúi)g sanh, thời tôi thường ở  A Tỳ đia ngục 
trong vô lưựng kiếp vì chúng sanh chịu mọi sự  khổ  
não tôi cũng chẳng lấy làm khô.

Lúc đó vô lượng nhân  dân nước Ma Dà Đ à đều 
p hát tâm  Vô thưựng Bồ Đề. N hờ  sự  phát tâm  của 
n hân  dân, tội nặng của vua A Xà T h ế  liền nhẹ bớt.

N hà vua cùng phu  nhân  các thể n ữ  đồng phát 
tâm  Vô thư ợng  Bồ Đề.

Vua A Xà Thê" bảo Kỳ Bà rằng : "Nay ta chưa 
chết đã đặng thân trời, bỏ m ạng ngắn đặng m ạng 
trường thọ, bỏ thân vô thường đặng thân chân 
thưửng. Làm cho các chúng sanh phát tâm  Vô thượng
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BỒ Đề chính là thân  trời, m ạng trường thọ, thân  chân 
thưừng, cũng chính là đệ tứ  của tất cả chir Phật".

Nói xong, nhà vua bèn  đem các th ứ  tràng báu, 
phan  lọng báu, hưcmg hoa, chuỗi ngọc, kỹ nhạc cúng 
dường đức Phật.

Cúng diràng xong nhà vua lại nói kệ tán  thán  : 

Lời chân thât rất vi diêu
•  •

Khéo léo ncri câu cùng nghĩa 
Tạng pháp râlt sâu b í m ật 
Vì chúng sanh nên h iển  bày.
Bao nh iêu  lời dạy rộng rãi 
Vì chúng sanh nên  nói lircrc 
Đ ầy đủ nhữ ng  lời nh ir vậy 
Khéo chữa đưực b ịnh  chúng sanh.
Nê"u có các hàng chúng sanh 
Đ ặng nghe lòi dạy của Phật 
Có lòng tin hoặc chẳng tin 
Q uyết đ inh  b iết là lời Phậtẻ 
Lời chư  Phật thircrng d ịu  dàng 
Vì chúng sanh nên nói thô 
Lcri thô cùng lời d ịu  dàng 
Đ ều về đến đệ nhất nghĩa.
Do cớ này nên hôm  nay 
Tôi quy y đức Thê' Tôn.
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N hir lời b ình  đẳng nhất vị 
Dưtrng n h ư  nước trong biển cả 
Đây gọi là đệ nhât nghĩa 
Nên không có lời vô nghĩa.
Hôm nay đức N hư  Lai nói 
Vô lượng vô sô" pháp yếu 
Nam n ữ  già trẻ đirợ-c nghe 
Đ ồng thây đặng đệ nhât nghĩaễ 
Không có nhân cũng không quả 
Không có sanh và không diệt 
Đây gọi là Đ ại N iết Bàn 
NgưtH nghe phá kiết sử.
Đức N hư  Lai vì tất cả 
Thường làm cha cùng mẹ lành 
Nên b iết các hàng chúng sanh 
Đ ều là con của N hir Lai 
Đứt: Thê" Tôn đại từ  bi 
Vì chúng sanh nên khô hạnh 
N hư  người bị ma quỷ dựa 
Cuồng loạn tạo nh iều  tội ácể 
Nay tôi đặng thấy N hư  Lai.
Ba nghiệp đều được lành tốt 
Nguyện đem nhữ ng  công đức này 
Hồi huxrng Phật đạo vô thượng.
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Hôm nay chỗ tôi cúng dường 
Đức Phật, Pháp và chúng Tăng 
Nguyện đem nhữ ng  cổng đức này 
Tam Bảo thường ở  thê" gian.
Ngày nay chỗ tôi sẽ đặng 
Tâìt cả vô lượng công đức 
Nguyện dùng đây đê phá hoại 
Bôri th ứ  ma của chúng sanh 
Ngày trirớc tôi gặp bạn ác 
Gây tạo tội nghiệp ba đời 
Nay đôi trưức Phật sám  hôi 
Nguyện sau này chẳng lại phạm.
Cầu cho tâít cả chúng sanh 
Đ ều phát tâm Đại Bồ Đề 
Chuyên tâm thirờng siêng nghĩ nhó- 
Tất cả chư- Phật m ười phircrng.
Lại nguyện tâìt cả chúng sanh 
Phá hẳn nhữ ng  giặc phiền  não 
Được thây Phật tánh rõ ràng 
N hư  Ngài Văn Thù Bồ Tát.

Đức Thê" Tôn khen  vua A Xà Thê" ! "Lành thay ! 
Lành thay ! Nê"u có ngưxH phát đirợc tâm Vô thượng 
Bồ Đề, phải b iết ngircri này trang nghiêm  chư  Phật 
cùng đại chúng.
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Này Đ ại Vưxmg ! T huở xưa nhà vua ỏ* nước Tỳ 
Bà Thi đã phát tâm  Vô tlurợng Bồ Đề, tứ  đó đến 
ngày nay chưa từng bị đọa địa ngục, nên  b iế t tâm  
Bồ Đề có vô lượng quả báo lành nh tr thế.

Này Đ ại Virơ-ng ! T ừ  nay về sau nhà vua phải 
thường siêng tu tâm  Bồ Đề, vì tu tâm  Bồ Đề sẽ tiêu 
d iệt được vô lircrng tội ác".

Vua A Xà Thê" cùng nhân  dân nước Ma Dà Đ à 
đi nh iễu  Phật ba vòng, lễ tử  trở  về cung.

Phẩm  Thiên H ạnh nh ir trong k inh  Tạp Hoa đã 
nói.



XXI

PHẤM ANH NHI HẠNH
■

Thứ* h a i  m ư tri mô't

Phật bảo Ca Diếp Bồ Tát : "Thế nào gọi là Anh 
N hi H ạnh ?

Này Thiện nam  tử  ! Chẳng có thể đứng dậy, đi 
tới, đi lui, nói chuyện, đây gọi là Anh Nhi. Cũng 
vậy, đức N h ư  Lai chẳng thể khở i dậy, vì N h ư  Lai 
trọn  chẳng khở i các pháp tircrng. C ũng chẳng thể 
đứng  dứng, vì Như- Lai chẳng ''hấp trước tất cả 
pháp. Chẳng thể đêíti vì thân  h ình  của N hir Lai 
không có lay động. Cũng chẳng thể  đi vì Như* Lai 
đã đến Đ ại N iết Bàn. Chẳng thể  nói, vì Như- Lai 
dầu nói pháp  cho tất cả chúng sanh như ng  thật ra 
không chỗ nói. Bởi có chỗ nói thời gọi là pháp  hữ u  
vi, do đây nên  không chỗ nói. Lại không ngôn ngữ, 
nh ir Anh Nhi ngôn ngữ  chưa rõ, dầu có ngôn ngữ  
thật ra không ngôn ngữ ễ Cũng vậy, ngôn n g ữ  chưa
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rõ chính là lời b í m ật của chư  Phật, dầu có nói, 
chúng sanh cũng chẳng h iểu  nên  gọi là không ngôn 
ngữ. Lại như- Anh Nhi gọi tên nhữ ng  đồ vật chẳng 
duy nhâìt, vì chư-a b iết rõ tên chánh, dầu gọi tên  
đồ vật chẳng duy nhất chưa b iết rõ tên chánh, như ng  
chẳng phải chẳng nhân  ncri đây mà đặng b iế t đồ 
vật. Cũng vậy, tất cả chúng sanh, giôĩig loại, ncri 
chỗ, ngôn ngữ  chẳng đồng. N hư  Lai phuxmg tiện 
thuận  theo tiêng của họ mà nói, cũng làm  cho tất 
cả loài, nhân  nơi đó đặng h iểu  biết.

Lại Anh N hi có thể nói được chữ  cái. Cũng vậy, 
đức N hư  Lai nói chữ  cái, như- nói "Bà" "Hòa", "Hòa 
là h ữ u  vi, "Bà" là vô vi, đây gọi là Anh Nhi. "Hòa" 
là vô thượng, "Bà" là thường. N h ư  Lai nói thường, 
chúng sanh nghe rồi vi cầu pháp thường mà dứ t 
vô thường, đây gọi là Anh Nhi hạnh. Lại Anh Nhi 
chẳng b iế t khổ, vui, ngày, đêm, cha, mẹ. Cũng vậy, 
đại Bồ Tát vì chúng sanh nên chẳng b iế t khô vui, 
không tướng ngày đêm, tâm  b ình  đẳng đôi với 
chúng sanh nên  không có cha mẹ thân so* sai khác.

Lạí Anh Nhi chẳng thê tạo tác nhữ ng  việc lớn 
việc nhỏ. Cũng vậy, Bồ Tát chẳng tạo nghiệp sanh 
hr, đây gọi là chẳng làm  việc lớn, việc lớn tức là tôi 
ngũ nghich. Việc nhỏ tức là tâm  Thanh Văn, D uyên 
Giác. Bồ Tát trọn chẳng thôi tâm  tâm Bồ Đề mà tu 
hạnh  T hanh Văn, Bích Chi Phật.

• '  •
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Lại n h ư  Anh N hi lúc kêu  khóc, cha mẹ liền lây 
lá dương vàng mà bảo rằng : N ín đi đửng  khóc ! 
Vàng đây ta cho con. Anh Nhi thây lá dưxmg vàng 
tưtrng là vàng thật bèn  thôi không khóc nữa. N hưng 
đây là lá dirơng chẳng phải vàng thật. Trâu gỗ, ngựa 
gỗ, người gỗ, Anh N hi cũng tirởng là trâu, ngựa, 
người thật, liền chẳng khóc nữa. Do vì chẳng phải 
thậ t trâu  ngựa V .V . .  mà tưởng là thật trâu, ngựa v.v... 
nên  gọi là Anh Nhi.

Đức N h ư  Lai cũng nh ir vậy. N êu có chúng sanh 
m uôn tạo tội ác, đức N hư  Lai vì họ mà nói trời Đao 
Lợi Thiên ỉà cõi tôt đẹp an vui tir tai. C húng sanh 
nghe cõi vui đẹp n h ư  vậy, sanh lòng ưa thích bèn 
thôi chẳng tạo tội ác, mà siêng thật hành  nhữ ng  
nghiệp lành. N hưng thật ra cõi trời Đao Lợi là sanh 
tử  chẳng phải thật là an vui tự  tại.

Lại n h ư  có chúng sanh nhàm  khổ sanh hr, đứt: N hir 
Lai vì họ nói hạnh  quả Nhi thừa, nhưng thật ra quả 
N hị thửa chẳng phải rô't ráo chân thật, vì hàng N hị 
thử a b iết lỗi sanh tử, thây vui N iết Bàn bèn  có thể tự  
b iế t có dứ t cùng chẳng dứt, có chân thật cùng chẳng 
chan thạt, co tu cùng chăng tu, có chứng đăng cùng 
chẳng chứng đặng. N hư  Anh Nhi kia đôì với vật chẳng 
phải vàng mà tưởng là vàng thật.

Đức N hir Lai ở  trong chỗ bất tịnh  mà nói là tịnh , 
vì đã chứng được đệ nhất nghĩa đ ế  nên  N hư  Lai 
không có h ir vọng.
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N hư  Anh kia đôl với nhữ ng  vật không phải 
trâu  ngựa mà tưởng là trâu ngựa thật. Nê"u có chúng 
sanh ở  nơ i ph i đạo mà tưởng là chân đạo, N hư  
Lai cũng nói ph i đạo là đạo, nơi phi đạo thật không 
có đạo, vì có thê làm chút ít nhơn duyên sanh ra 
đạo nên  nói ph i đạo là đạo.

Như- Anh N hi kia đôì với người gỗ mà tirởng 
là ngirời thật. Cũng vậy, N hư  Lai b iế t chẳng phải 
chúng sanh mà nói tướng chúng sanh, như ng  thật 
ra không có tưứng chúng sanh. Nê"u N hư  Lai nói 
không chúng sanh thời tầít cả chúng sanh sẽ đọa 
tà kiên. Do đây nên  N hư  Lai nói có chúng sanh, 
nhữ ng  ngưừi đôì với chúng sanh mà tưởng là chúng 
sanh, thờ i không thê phá tưứng chúng sanh. N ếu 
ở  nơi chúng sanh phá được tướng chúng sanh, 
ngirò-i này có thê đặng Đ ại N iết Bàn. Do đặng Đ ại 
N iết Bàn n h ư  vậy nên chẳng còn kêu khóc nữa. 
Đ ây gọi là Anh Nhi hạnh.

Này Thiện nam  tử  ! Nê"u có người thọ trì, đọc 
tụng, thơ  tả, giải thuyết năm  hạnh  này, nên  b iế t 
rằng ngưtM này quyết đ ịnh  sẽ được năm  hạnh  nh ir 
vậy.

Ca D iếp Bồ Tát bạch Phật rằng : "Thế Tồn ! 
Theo n h ư  chỗ tôi hiểu, y cứ  theo lời của Phật dạy, 
th ò i tôi cũng quyết đ ịnh  sẽ đặng năm  hạnh  nàyM.
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Phật nói : "Này Thiện nam  tử  ! C hẳng riêng gì 
ông đặng năm  hạnh  n h ư  vậy, nay trong hội này có 
chín m ươi ba m uôn người cũng đồng được năm  
hạnh  n lu r ông".





B ổ KHUYÊT TÂM KINH 

MA HA BÁT NHÁ BA LA MẬT ĐA 

TẢM KINH

Q uán T ir Tại Bồ Tát hành  thâm  Bát nhã Ba la 
m ật đa thời, chiêu kiên ngũ uân giai không đô n h ứ t 
thiêìt khổ  ách.

Xá Lợi T ử  ! Sắc bất di không không bất dị sắc; 
sắc tức thị không, không tức thị sắc ; thọ, tưởng, 
hành, thức diệc phục nhir thị. Xá Lợi Tử ! Thị chư 
pháp  không tirớng : bất sanh, bất d iệ t  bâ't câu, bất 
tịnh , bầít tăng, bâìt giảm. Thị cô" không trung  vô sắc, 
vô thọ, tuxrng, hành, thức ; vô nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, 
thân, ý ; vô sắc, thinh, hircrng, vị, xúc, pháp  ; vô 
nhãn  giới nãi chí vô ý thức giới ,ễ vô vô m inh diệc 
vô vô m inh tận, nãi chí vô lão tử  diệc vô lão tử  
tận; vô khổ, tập, d iệ t  đạo ; vô trí diệc vô đắc. Dĩ 
vô sở đắc cố, Bồ đề tát đỏa y Bát nhã Ba la mật 
đa cô', tâm  vô quái ngại, vô quái ngại cố, vô hữ u  
khủng  bô", viễn ly điên đảo m ộng tirởng cứu cánh 
N iết Bàn.

Tam thê' chư  Phật y Bát nhã Ba la m ật đa cố, đắc 
a nậu  đa la tam m iệu tam Bồ Đề.
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Cô" tri Bát nhã Ba la mật, thị đại thần  chú, thị 
đại m inh chú, thị vô thượng chú, thị vô đẳng đẳng 
chú, năng trử  n h ứ t th iết khô chcrn th iệt bất hu\

Cô" thuyết Bát nhã Ba la m ật đa chú. Tức thuyết 
chú viết :

"Yết đê" yết đê", ba la yêít: đế, ba la tăng yết đê^ 
Bồ Đề lát bà ha".

sịs

VÃNG SANH QUYÊT Đ ỊN H  CHƠN NGÔN

Nam mô A di đa bà dạ, đa tha già đa dạ, đa diệt 
dạ tha. A di rị đô bà tỳ, a di rị đa, tất dam bà tỳ, 
a di rị đa, tỳ ca lan đế, a di rị đa, tỳ ca lan đa, già 
di n ị già già na, chỉ đa ca lệ ta bà ha. (3 lạy).

Khê thủ Tây phircrng An Lạc quô"c 
Tiếp dẫn chúng sanh đại đạo sư.
Ngã kim  phát nguyện nguyện vãng sanh 
Duy nguyện từ  bi ai nhiếp thọề

Ngã kim  phô vị tứ  ân tam hữu, cập pháp giới 
chúng sanh cầu ir chư  Phật, nhứ t thứa Vô thưtrng Bồ 
Đề đạo cố, chuyên tâm trì niệm  A Di Đà Phậv vạn 
đức hồng danh kỳ sanh T inh Độ. Duy nguyện T ừ  
Phụ A Di Đà Phật ai lân nhiếp thọ từ  bi gia hộ.
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A Di Đà Phật thân kim  sắc
Tướng hảo quang m inh vô đẳng luân,
Bạch hào uyên chuyên ngũ Tu Di,
Hám mục trừng thanh tứ  đại hải,
Quang trung hóa Phật vô sô" ức,
Hóa Bồ Tát chúng diệc vô biên,
T ứ  thập bát nguyện độ chúng sanh
Cứu phẩm  hàm  linh đăng b ỉ ngạn.

Nam mô Tây phương Circ lạc thê" giới đại từ  đại 
bi tiếp dẫn đạo sư- A Di Đà Phật.

(niệm 10, 20, 30 câu tùy ý)

Nam mồ Q uán Thê" Âm Bồ Tát (10 tiêng)

Nam mô Đại Thê" Chí Bồ Tát (10 tiêhg)

Nam mô Địa Tạng Vưxrng Bồ Tát (10 tiêng)

Nam mô Thanh T inh Đại Hải C húng Bồ Tát
(10 tiêng)

HỒI HƯỚNG

Đệ tử  chúng đẳng, h iện  thị sanh tử  phàm  phu  
tội chướng thâm  trọng luân hồi lục đạo, khc bâìt khả 
ngôn ; kim  ngộ tri thức, đắc văn A Di Đà danh hiệu, 
bôn nguyện công đức, nhứ t tâm xưng niệm  cầu
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nguyện vãng sanlì, nguyện Phật từ  b i bất xả, ai lân 
nh iếp  thọ, đệ tử  chúng đẳng, bất thức Phật thân, 
tướng hảo quang m inh, nguyện Phật thị hiện, linh  
ngã đắc kiên cập k iên  Q uán Âm, Thê' Chí, chư  Bồ 
Tát chúng bỉ thê" giới trung, thanh tịnh  trang nghiêm , 
quang m inh diệu tiró-ng đẳng, linh  ngã liễu liễu đắc 
k iên  A Di Đ à Phật.

Ngã kim  trì niệm  A Di Đà

Tức phát Bồ Đề quảng đại nguyện :
Nguyện ngã đ ịnh  huệ tốc viên m inh

Nguyện ngã công đức giai thành  tiru

N guyện ngã thắng phước biên trang nghiêm

Nguyện cộng chúng sanh thành Phật đạo,

Vãng tích sở  tạo chư  ác nghiệp.

Giai do vô thỉ tham  sân si

Tùng thân  n g ữ  ý chi sở  sanh

N hứt th iết ngã kim  giai sám  hô ìẵ

N guyện ngã lâm dục m ạng chung thời

Tận trữ  n h ứ t th iết chir chướng ngại

D iện k iên  ngã Phật A Di Đà

Tức đắc vãng sanh Circ Lạc sát

Ngã ký vãng sanh Cực Lạc dĩ

H iện tiền  thành  tự u  th ử  đại nguyện
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N hứt th iết viên m ãn tận vô d ư  

Lợi lạc n h ứ t th iế t chúng sanh giới.

Ngã Phật chúng hội hàm  ỉhanh tịnh  
Ngã thờ i tr thắng Liên hoa sanh 
T hân N h ư  Lai Vô lượng Quang 

H iện tiền  thọ ngã Bồ Đề ký.

M ong ngã Nhvr Lai thọ ký dĩ 

Hóa thân  vô sô" bá cu chi 

T rí Iiịx quảng đại b iên  thập phvrtmg 

Phô lạ i nhirt th iết chúng sanh giới. 

C húng sanh vô biên thệ nguyện độ, 

Phiền não vô tận thệ nguyện đoạn,

Pháp m ôn vô lượng thệ nguyện học,

Phật đạo vô lượng thệ nguyện thành. 

N guyện sanh Tây phưtm g T ịnh độ trung 

C ửu phẩm  liên hoa vi phụ  m ẫu 

Hoa khai k iên  Phật ngộ vô sanh 

Bất thôi Bồ Tát vi bạn  lữ.

N guyện d ĩ th ử  công đức 

Trang nghiêm  Phật T ịnh độ 

T hượng báo tứ  trọng ân 

Hạ tế ’ tam đồ khô



682 KINH ĐẠI BÁT NIẾT BÀN

N hược h ữ u  kiên  văn giả 
Tức phát Bồ Đề tâm 
Tân th ứ  n h ứ t báo thân 

*

Đồng sanh Cực Lạc quôc,
Tận th ứ  n h ứ t báo thân 

Đ ồng sanh An D ưỡng quô"c.

NGUYÊN

A Di Đ à Phật, thircrng lai hộ trì, linh  ngã thiện 
căn, h iện  tiền tăng tâii, bất thất tịnh  nhcrn, lâm  m ạng 
chung thời, thân  tâm chánh niệm , thị th ính  phân  
m inh, diện phụng  Di Đà, dữ  chư  T hánh chúng, thủ  
châ"p hoa đài, tiếp dẫn ir ngã.

Nhứt sát na khoảnh, sanh tại Phật tiền, cụ Bồ Tát 
đạo, quảng độ chúng sanh đồng thành  chủng trí.

Chí tâm đảnh lễ : Nam Mô A Di Đà Phật Thê" 
Tôn.

Nguyện ngã Tội chướng tất tiêu diệt. (1 ìạy)

Nguyện ngã Thiện căn n h ự t tăng trưởng. ( ĩ lạy) 

Nguyện ngã Thân tâm hàm thanh tịnh. (1 lạy) 

N guyện ngã N hứt tâm  tảo thành  tựu. (1 lạy)
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N guyện ngã Tam m uội đắc h iện  tiền. (1 lạy)
N guyên ngã T inh nhơn  tôc viên mãn. (ĩ lạy)

N guyện ngã Liên đài tự tiêu  danh. ( ĩ  lạy)

Nguyện ngã Kiếh Phật ma đảnh ký. (í lạy)
Nguyện ngã D ự tri mạng chung thời. (1 ỉạy)
N guyện ngã Vãng sanh Cực Lạc quôc. (1 lạy)
N guyện ngã Viên m ãn Bồ Tát đạo. (ĩ ỉạy)
N guyện ngã Q uảng độ chư  chúng sanh. (1 lạy)

Chí tâm  qui m ạng đảnh lễilsram mô Tây phuxmg 
Cực Lạc thê" giới giáo chủ, thọ quang thể tướng vô 
lượng vô biên, tứ  thệ hoằng thâm, tứ* thập bát nguyện 
độ hàm  linh, đại từ  đại bi tiếp dẫn đạo sir A Di Đ à 
Như- Lai b iên  pháp giới Tam bảo (1 lạy)

T ự  quy y Phật, đưtrng nguyện chúng sanh, thể 
giải đại đạo, phát vô thirợng tâm. (1 lạy)

Tir quy y Pháp, đuxrng nguyện chúng sanh, thâm  
nhập  k inh  tạng, trí huệ như- hải. (1 lạy)

Tir quy y Tăng, đương nguyện chúng sanh, thông 
lý đại chúng, n h ứ t th iết vô ngại. ( ĩ lạy)
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